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TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: TRỒNG RAU
MÃ SỐ NGHỀ:………………..
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014 /TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 11  
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Hà Nội,           /2014
BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

	TT
	Chữ viết tắt
	Tên tiếng Anh
	Tên tiếng Việt

	1
	TCVN
	
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	2
	PCCC
	
	Phòng cháy chữa cháy 

	3
	BVMT
	
	Bảo vệ môi trường

	4
	BVTV
	
	Bảo vệ thực vật

	5
	NN&PTNT
	
	Nông nghiệp và phát triển nông thôn

	6
	TNHH
	
	Trách nhiệm hữu hạn


GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
1. Quá trình xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Trồng rau”

a) Căn cứ xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Trồng rau”

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Trồng rau”; 

Căn cứ vào Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TC ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng kỹ năng nghề “Trồng rau”

Công văn số 1802/BNN-TCCB ngày 10/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Trồng rau”; 

b) Tóm tắt quá trình xây dựng

Ngày 10/4/2013, trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc nhận nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo quyết định số: 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Trồng rau”;

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TC ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng kỹ năng nghề “Trồng rau”, Ban chủ nhiệm lập dự toán chi tiết và Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, do ông Phạm Văn Hưng Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ngày 23/12/2013;

Ban chủ nhiệm ra Quyết định thành lập Tiểu ban phân tích nghề theo Quyết định số 02, do chủ nhiệm Ban xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Trồng rau” ký ngày 22/4/2013;

Tháng 6/2013 Tất cả thành viên của Ban chủ nhiệm tham dự tập huấn xây dựng chương trình do Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề tổ chức tập huấn tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các nội dung: Xây dựng hoàn thiện phân tích nghề, phân tích công việc để biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; kỹ thuật biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và một số lưu ý về lỗi thường gặp trong Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

Ban chủ nhiệm tiến hành tổ chức khảo sát quy trình kỹ thuật, vị trí làm việc của nghề thông qua phiếu điều tra, lấy ý kiến của 80 chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn và không tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề; 

Dựa trên kết quả điều tra, khảo sát, tiểu ban phân tích nghề tổ chức hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM tại vùng chuyên canh rau Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở sơ đồ phân tích nghề này, tiểu ban phân tích nghề đã hoàn thiện và xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia để hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề;

Tiểu ban phân tích nghề cùng với tập thể giáo viên khoa trồng trọt, trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc phân tích công việc và tổ chức hội thảo hoàn thiện bộ phiếu phân tích công việc vào tháng 5 năm 2013. Xin ý kiến chuyên gia để hoàn thành bộ phiếu phân tích công việc, đồng thời sắp xếp các công việc trong sơ đồ phân tích nghề theo các bậc trình độ kỹ năng nghề; 

Căn cứ vào bộ phiếu phân tích công việc đã được hoàn thiện, Ban chủ nhiệm tiến hành biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia nghề Trồng rau và xin ý kiến chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn về bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc;

Ban chủ nhiệm và tiểu ban phân tích nghề tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia về danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng và bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc, thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Ban chủ nhiệm tiến hành Hội thảo khoa học về bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được biên soạn và thực hiện công việc hoàn tất dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trình Hội đồng thẩm định.

Ban chủ nhiệm mời Hội đồng thẩm định Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, thẩm định bộ phiếu phân tích công việc và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Thư ký Ban chủ nhiệm tổng hợp và chỉnh sửa hoàn thiện bộ phiếu phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo góp ý của Hội đồng thẩm định.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Ban chủ nhiệm trình Bộ trưởng xem xét ban hành.
2. Định hướng sử dụng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Trồng rau”

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Trồng rau” được xây dựng làm công cụ giúp cho:

Người sử dụng lao động, liên quan đến chuyên môn về chỉ đạo kỹ thuật, trồng, chăm sóc, bảo quản và tiêu thụ rau có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động;

Người làm việc trong lĩnh vực trồng rau, định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp;

Cơ quan có thẩm quyền có cơ sở để tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, nghề Trồng rau cho người lao động.
II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG
(Theo Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08  tháng 4  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nơi làm việc

	Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

	1
	Ths. Đỗ Văn Chung
	Chủ nhiệm
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	2
	Ths. Nguyễn Đức Thiết
	Phó Chủ nhiệm
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	3
	Ths. Nguyễn Văn Lân
	Phó Chủ nhiệm
	 Trưởng Phòng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	4
	Ths. Phan Quốc Hoàn
	Thư ký
	 Trưởng khoa Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.

	5
	Ths. Ngô Xuân Chinh
	Ủy viên
	Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa Đà Lạt

	6
	KS. Nguyễn Hồng Phong
	Ủy viên
	 Cơ sở sản xuất rau Phong Thúy huyện Đức Trọng

	7
	Ths. Hồ Tấn Mỹ
	Ủy viên
	 Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp Lâm Đồng;

	8
	KS. Nguyễn Thái Lam
	Ủy viên
	Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo Lộc

	9
	Ths. Đào Ngọc Chính
	Ủy viên
	 Chuyên viên, Cục Trồng Trọt

	Danh sách tiểu ban phân tích nghề

	1
	Ths. Nguyễn Viết Thông
	Trưởng Tiểu ban
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	2
	Ths. Phan Quốc Hoàn
	Thư ký
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	3
	Ths. Lê Phương Hà
	Ủy viên
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	4
	Ths. Nguyễn Văn Chiến
	Ủy viên
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	5
	KS.Trịnh Thị Vân
	Ủy viên
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	6
	Ths. Ngô Xuân Chinh
	Ủy viên
	Trung tâm nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa Đà Lạt 

	7
	CN. Nguyễn Hồng Phong
	Ủy viên
	Cơ sở sản xuất rau Phong Thúy

	8
	Ths. Hồ Tấn Mỹ
	Ủy viên
	Trung tâm nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp Lâm Đồng

	9
	KS. Nguyễn Thái Lam
	Ủy viên
	Trung tâm Nông nghiệp Bảo Lộc 

	10
	KS. Hoàng Hà
	Ủy viên
	Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo Lộc


III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
(Theo phụ lục số 3 Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04  tháng 10  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nơi làm việc

	1
	PGS, TS Phạm Hùng
	Chủ tịch
	 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	2
	Ths. Nguyễn Thế Nhuận
	Phó chủ tịch
	Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa Đà Lạt

	3
	Ths. Trần Thanh Nhạn
	Thư ký
	Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT

	4
	Ths. Nguyễn Thị Phương Loan
	Ủy viên
	Trưởng phòng, Sở NN&PTNT Lâm Đồng

	5
	Cử nhân. Lê Văn Cường
	Ủy viên
	Giám đốc Trung tâm TNHH Đà Lạt GAP

	6
	Ths. Nguyễn Văn Quảng
	Ủy viên
	Trưởng Bộ môn, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm NLN Lâm Đồng -Viện KHKT NLN Tây Nguyên

	7
	KS. Nguyễn Hòa Hưng
	Ủy viên
	Chủ trang trại Phong Thúy huyện Đức Trọng, Lâm Đồng


MÔ TẢ NGHỀ
TÊN NGHỀ: TRỒNG RAU
MÃ SỐ NGHỀ:……………………
Nghề trồng rau là nghề sản xuất các loại rau tươi làm thực phẩm hoặc làm nguyên liệu cho chế biến thực phẩm trong điều kiện môi trường đất trồng ngoài tự nhiên hoặc môi trường có điều tiết trong nhà lưới, nhà màng. 

Các vị trí công việc nghề trồng rau bao gồm: Quản lý, công nhân, kỹ thuật viên trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rau và giống rau; tổ chức, sản xuất, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm rau, giống rau tại các trang trại, hộ gia đình.

Nghề trồng rau có những nhiệm vụ chính sau: nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch trồng rau, sản xuất giống rau, trồng và chăm sóc rau, quản lý dịch hại, thu hoạch rau, tiêu thụ sản phẩm, tổ chức quản lý sản xuất, phát triển nghề nghiệp.

Nghề trồng rau cần các trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho nghề như các dụng cụ làm đất, dụng cụ chăm sóc, cắt tỉa, thu hoạch, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, trang thiết bị tưới tiêu nước, các loại vật tư hóa chất khác... 

Nghề trồng rau thực hiện các công việc chủ yếu ngoài trời, điều kiện làm việc phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, mùa vụ và vùng sinh thái. Các sản phẩm làm ra theo hướng an toàn, bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.
DANH MỤC CÔNG VIỆC 
TÊN NGHỀ:       TRỒNG RAU
MÃ SỐ NGHỀ:
	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghề

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc3
	Bậc 4
	Bậc 5

	
	A
	Nghiên cứu thị trường
	
	
	
	
	

	1
	A01
	Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường
	
	
	
	
	X

	2
	A02
	Chọn phương pháp thu thập thông tin
	
	
	
	
	X

	3
	A03
	Thu thập thông tin thị trường
	
	
	
	X
	

	4
	A04
	Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập
	
	
	
	
	X

	5
	A05
	Phân tích khả năng đáp ứng của cơ sở
	
	
	
	
	X

	6
	A06
	Xác định nhu cầu thị trường
	
	
	
	
	X

	7
	A07
	Chọn phương án sản xuất
	
	
	
	
	X

	
	B
	Lập kế hoạch
	
	
	
	
	

	8
	B01
	Lập kế hoạch đất trồng
	
	
	
	X
	

	9
	B02
	Lập kế hoạch xây dựng nhà che
	
	
	
	X
	

	10
	B03
	Lập kế hoạch dụng cụ, vật tư
	
	
	
	X
	

	11
	B04
	Lập kế hoạch nguồn giống
	
	
	
	X
	

	12
	B05
	Lập kế hoạch lao động
	
	
	
	X
	

	13
	B06
	Lập kế hoạch tiêu thụ
	
	
	
	
	X

	14
	B07
	Lập kế hoạch vận chuyển
	
	
	
	X
	

	15
	B08
	Lập kế hoạch tiền vốn
	
	
	
	
	X

	
	C
	Sản xuất cây con giống
	
	
	
	
	

	16
	C01
	Khảo sát khu vực làm vườn ươm
	
	
	
	X
	

	17
	C02
	Xây dựng vườn ươm
	
	
	
	X
	

	18
	C03
	Chuẩn bị giá thể sản xuất giống
	
	
	X
	
	

	19
	C04
	Đóng khay
	X
	
	
	
	

	20
	C05
	Chuẩn bị hạt giống
	
	
	X
	
	

	21
	C06
	Gieo hạt làm cây giống
	
	X
	
	
	

	22
	C07
	Ghép cây giống
	
	
	
	X
	

	23
	C08
	Chăm sóc cây giống ghép
	
	
	X
	
	

	24
	C09
	Quản lý dịch hại vườn ươm
	
	
	
	X
	

	25
	C10
	Phân loại - xuất cây giống
	
	
	X
	
	

	26
	C11
	Vận chuyển cây giống
	X
	
	
	
	

	
	D
	Chuẩn bị đất
	
	
	
	
	

	27
	D01
	Xác định vị trí và diện tích đất trồng
	
	
	
	X
	

	28
	D02
	Đánh giá thành phần, tính chất đất trồng
	
	
	
	
	X

	29
	D03
	Xác định nguồn nước
	
	
	
	X
	

	30
	D04
	Dọn đất
	X
	
	
	
	

	31
	D05
	Thiết kế vườn
	
	
	X
	
	

	32
	D06
	Cày bừa đất
	
	X
	
	
	

	33
	D07
	Lên luống
	
	X
	
	
	

	34
	D08
	Xử lý đất
	
	
	X
	
	

	35
	D09
	Bón lót
	X
	
	
	
	

	36
	D10
	Tủ bạt
	
	X
	
	
	

	37
	D11
	Lắp đặt hệ thống tưới, tiêu
	
	
	
	X
	

	
	E
	Trồng và chăm sóc rau ăn củ
	
	
	
	
	

	38
	E01
	Xác định thời điểm trồng rau
	
	
	X
	
	

	39
	E02
	Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trồng rau
	
	X
	
	
	

	40
	E03
	Chuẩn bị giống rau ăn củ
	
	
	X
	
	

	41
	E04
	Xử lý giống trước khi gieo
	
	
	X
	
	

	42
	E05
	Gieo hạt rau ăn củ
	
	X
	
	
	

	43
	E06
	Tỉa cây sau gieo
	
	X
	
	
	

	44
	E07
	Trồng rau ăn củ
	
	X
	
	
	

	45
	E08
	Xới vun đất
	
	X
	
	
	

	46
	E09
	Bón phân rau ăn củ
	
	X
	
	
	

	47
	E10
	Tưới, tiêu nước rau ăn củ
	
	X
	
	
	

	48
	E11
	Chăm sóc khác cho rau ăn củ
	
	
	X
	
	

	
	F
	Trồng và chăm sóc rau ăn quả
	
	
	
	
	

	49
	F01
	Chuẩn bị cây giống rau ăn quả
	
	X
	
	
	

	50
	F02
	Xác định khoảng cách trồng 
rau ăn quả
	
	X
	
	
	

	51
	F03
	Trồng cây con rau ăn quả
	
	X
	
	
	

	52
	F04
	Trồng dặm rau ăn quả
	
	X
	
	
	

	53
	F05
	Bón phân qua đất cho rau ăn quả
	
	X
	
	
	

	54
	F06
	Tưới, tiêu nước cho rau ăn quả
	
	X
	
	
	

	55
	F07
	Chăm sóc cây thân leo
	
	X
	
	
	

	56
	F08
	Bấm ngọn, tỉa quả
	
	X
	
	
	

	57
	F09
	Bón phân qua lá cho rau ăn quả
	
	
	X
	
	

	
	G
	Trồng và chăm sóc rau ăn lá, thân
	
	
	
	
	

	58
	G01
	Xác định khoảng cách trồng rau ăn lá, thân
	
	X
	
	
	

	59
	G02
	Trồng cây con rau ăn lá, thân
	
	X
	
	
	

	60
	G03
	Tưới, tiêu nước rau ăn lá, thân
	
	X
	
	
	

	61
	G04
	Trồng dặm rau ăn lá, thân
	
	X
	
	
	

	62
	G05
	Bón phân rau ăn lá, thân
	
	X
	
	
	

	
	H
	Sản xuất rau công nghệ cao
	
	
	
	
	

	63
	H01
	Xác định điều kiện sản xuất
	
	
	
	
	X

	64
	H02
	Chọn mô hình canh tác
	
	
	
	
	X

	65
	H03
	Chuẩn bị nhà lưới, nhà màng
	
	
	X
	
	

	66
	H04
	Chuẩn bị giống rau trồng công nghệ cao
	
	
	X
	
	

	67
	H05
	Chuẩn bị hệ thống tưới, tiêu trồng rau công nghệ cao
	
	
	
	X
	

	68
	H06
	Chuẩn bị giá thể trồng rau công nghệ cao
	
	
	X
	
	

	69
	H07
	Chuẩn bị dinh dưỡng
	
	
	
	
	X

	70
	H08
	Gieo hạt rau công nghệ cao
	
	X
	
	
	

	71
	H09
	Trồng cây con rau công nghệ cao
	
	X
	
	
	

	72
	H10
	Điều chỉnh nước trồng rau công nghệ cao
	
	
	
	X
	

	73
	H11
	Điều chỉnh dinh dưỡng
	
	
	
	
	X

	74
	H12
	Điều chỉnh tiểu khí hậu 
	
	
	
	
	X

	75
	H13
	Bảo trì nhà trồng rau
	
	
	
	X
	

	
	I
	Quản lý dịch hại
	
	
	
	
	

	76
	I01
	Điều tra phát hiện dịch hại
	
	
	
	X
	

	77
	I02
	Phòng trừ sâu bệnh hại bằng thuốc hóa học
	
	
	X
	
	

	78
	I03
	Phòng trừ động vật hại bằng thuốc hóa học
	
	
	X
	
	

	79
	I04
	Phòng trừ dịch hại bằng biện pháp sinh học
	
	
	X
	
	

	80
	I05
	Phòng trừ dịch hại bằng biện pháp vật lý, cơ học
	
	X
	
	
	

	81
	I06
	Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)
	
	
	
	X
	

	82
	I07
	Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
	
	
	X
	
	

	83
	I08
	Xác định hiệu quả phòng trừ dịch hại
	
	
	
	X
	

	84
	I09
	Phòng trừ cỏ dại
	
	X
	
	
	

	
	K
	Thu hoạch rau
	
	
	
	
	

	85
	K01
	Xác định thời điểm thu hoạch
	
	
	
	X
	

	86
	K02
	Chuẩn bị thu hoạch rau
	
	
	X
	
	

	87
	K03
	Thu hoạch rau ăn củ
	
	
	X
	
	

	88
	K04
	Thu hoạch rau ăn lá, thân
	
	
	X
	
	

	89
	K05
	Thu hoạch rau ăn quả
	
	
	X
	
	

	90
	K06
	Làm sạch rau
	X
	
	
	
	

	91
	K07
	Phân loại rau
	
	
	X
	
	

	92
	K08
	Đóng gói
	X
	
	
	
	

	93
	K09
	Bảo quản rau
	
	X
	
	
	

	94
	K10
	Vận chuyển rau
	X
	
	
	
	

	95
	K11
	Sử dụng sản phẩm phụ cây rau
	
	X
	
	
	

	96
	K12
	Vệ sinh công nghiệp
	X
	
	
	
	

	97
	K13
	Bảo trì dụng cụ thu hoạch
	
	X
	
	
	

	98
	K14
	Bảo dưỡng máy móc
	
	
	X
	
	

	
	L
	Tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	
	

	99
	L01
	Quảng bá giới thiệu sản phẩm
	
	
	X
	
	

	100
	L02
	Thiết lập hệ thống phân phối
	
	
	
	X
	

	101
	L03
	Thực hiện bán hàng
	
	
	X
	
	

	102
	L04
	Hạch toán hiệu quả kinh tế
	
	
	
	X
	

	
	M
	Tổ chức, quản lý sản xuất
	
	
	
	
	

	103
	M01
	Quản lý lao động
	
	
	
	X
	

	104
	M02
	Quản lý trang thiết bị
	
	
	
	X
	

	105
	M03
	Quản lý vật tư nguyên liệu
	
	
	X
	
	

	106
	M04
	Điều hành sản xuất
	
	
	
	
	X

	107
	M05
	Quản lý sản xuất rau công nghệ cao
	
	
	
	
	X

	108
	M06
	Quản lý sản xuất giống rau
	
	
	
	
	X

	109
	M07
	Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật
	
	
	
	
	X

	110
	M08
	Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp
	
	
	
	X
	

	111
	M09
	Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp
	
	
	
	
	X

	112
	M10
	Tham gia đánh giá môi trường làm việc
	
	
	
	X
	

	
	N
	Phát triển nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	113
	N01
	Xây dựng thương hiệu vùng rau
	
	
	
	
	X

	114
	N02
	Trao đổi với đồng nghiệp
	
	
	X
	
	

	115
	N03
	Cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới
	
	
	X
	
	

	116
	N04
	Thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan
	
	
	X
	
	

	117
	N05
	Tham gia lớp tập huấn chuyên môn
	
	X
	
	
	

	118
	N06
	Tham quan mô hình
	
	X
	
	
	

	119
	N07
	Tham gia thi tay nghề, nâng bậc
	
	X
	
	
	

	120
	N08
	Hướng dẫn người mới vào nghề
	
	
	
	X
	

	121
	N09
	Thử nghiệm giống rau
	
	
	
	X
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định mục tiêu, kết quả, hoạt động, địa điểm, điều kiện và nguồn lực và lên bảng kế hoạch nghiên cứu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mục tiêu được xác định cụ thể, rõ ràng, đo đếm được và tính khả thi cao;

- Các kết quả nghiên cứu thị trường được xác định cụ thể và phù hợp mục tiêu;

- Các hoạt động, thời gian được xác định phù hợp với kết quả, mục tiêu;

- Địa điểm nghiên cứu được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu;

- Các điều kiện nguồn lực được dự tính đầy đủ, đáp ứng việc thực hiện nghiên cứu;

- Kế hoạch dự trù nghiên cứu thị trường được trình lên người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của doanh nghiệp hoặc cơ sản xuất kinh doanh;

- Tiếp nhận được thông tin phản hồi từ cấp trên về kế hoạch trình duyệt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Viết các mục tiêu cụ thể, rõ ràng và có địa chỉ;

- Tính toán và sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu;

- Sử dụng máy tính;

- Tra cứu tài liệu liên quan;

- Thiết kế bản kế hoạch nghiên cứu thị trường. 

2. Kiến thức

- Các phương pháp nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch;

- Các nội dung chính của nghiên cứu thị trường;

- Tin học văn phòng và phần mềm phục vụ thống kê, lập kế hoạch;

- Phương pháp thống kê và xử lý dữ liệu;

- Quy định trình duyệt kế hoạch.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Danh mục mục tiêu, kết quả hoạt động nghiên cứu thị trường;

- Máy tính, máy in;

- Phần mềm công cụ tổng hợp xử lý dự liệu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Thực hiện các bước lập kế hoạch theo đúng quy trình của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc doanh nghiệp.
	 Đối chiếu với quy định về lập và trình duyệt kế hoạch.

	 Xác định các mục tiêu, kết quả nghiên cứu thị trường phải cụ thể, đo đếm được và có tính thống nhất.
	 Đối chiếu với các yêu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau.

	 Xác định các hoạt động, thời gian phù hợp với kết quả, mục tiêu.
	 Đối chiếu với các yêu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau.

	 Địa điểm nghiên cứu được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu.
	 Đối chiếu với các yêu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau.

	 Các điều kiện nguồn lực được dự tính đầy đủ, đáp ứng việc thực hiện nghiên cứu.
	 Đối chiếu với các yêu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau.

	 Kế hoạch sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn và quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
	 Xem xét kế hoạch có đối chiếu với các tiêu chuẩn và chính sách của doanh nghiệp.

	 Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép. 
	 So sánh với thời hạn và quy trình lập kế hoạch của doanh nghiệp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHỌN PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chọn phương pháp thu thập thông tin sao cho phù hợp với kế hoạch nghiên cứu và đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện; công việc này bao gồm các bước: Xác định thông tin cần thu thập; Xác định đối tượng cung cấp thông tin; Chọn phương pháp để thu thập thông tin; Thiết kế công cụ theo phương pháp lựa chọn; Thử nghiệm và hoàn thiện công cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Lên danh mục thông tin cần thu thập cụ thể, đầy đủ theo nội dung nghiên cứu lựa chọn; 

- Đối tượng cung cấp  thông tin được lựa chọn phải phù hợp với các loại thông tin cần thu thập;

- Xác định và lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp với đối tượng thu thập, nội dung thu thập có thể là phỏng vấn, điều tra;

- Công cụ được thiết kế phù hợp với phương pháp đã chọn có thể là chuẩn bị phiếu điều tra hoặc các loại phương tiện cần thiết trong quá trình phỏng vấn trực tiếp;

- Công cụ sau khi thiết kế xong cần được khảo sát, thử nghiệm ngoài thực tế sau đó tổng hợp kết quả và hoàn thiện công cụ nhằm đáp ứng yêu cầu khảo sát.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thiết kế danh mục thông tin cần thu thập;

- Giao tiếp với các đối tượng cần lấy thông tin; 

- Lựa chọn đối tượng cung cấp thông tin;

- Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin;

- Thiết kế công cụ thu thập thông tin;

- Kiểm tra, đánh giá công cụ thu thập thông tin.

2. Kiến thức

- Phương pháp điều tra, thu thập thông tin; 

- Phương pháp thiết kế phiếu điều tra hoặc bảng câu hỏi phỏng vấn nhằm thu thập thông tin;

- Phương pháp tổng hợp, phân tích và bổ sung hoàn thiện công cụ thu thập.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại phiếu điều tra thu thập thông tin thị trường mẫu;    


- Mạng Internet;
- Phiếu điều tra hoặc máy móc, phương tiện cần thiết cho phỏng vấn; 

- Sổ ghi chép, máy tính cá nhân;
- Phương tiện đi lại và cộng tác viên.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lên danh mục thông tin cần thu thập cụ thể, đầy đủ theo nội dung nghiên cứu lựa chọn.
	Kiểm tra danh mục thông tin liệt kê.

	Xác định và lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp với đối tượng thu thập, nội dung thu thập. 
	So sánh từng phương pháp và đối tượng để đánh giá những điểm không phù hợp.

	Công cụ được thiết kế phù hợp với phương pháp đã chọn.
	Kiểm tra công cụ đã được thiết kế và đối chiếu với phương pháp lựa chọn.

	Công cụ sau khi thiết kế xong cần được khảo sát, thử nghiệm ngoài thực tế sau đó tổng hợp kết quả và hoàn thiện công cụ nhằm đáp ứng yêu cầu khảo sát.
	Kiểm tra kết quả thử nghiệm bằng công cụ và phương pháp đã xây dựng;
Kiểm tra bảng công cụ mới sau khi thử nghiệm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập thông tin thị trường là công việc chủ yếu của nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, gồm các bước sau: Lập và thống nhất lịch làm việc; Thực hiện thu thập thông tin; Tập hợp số liệu và khảo sát bổ sung; Giao nộp thông tin. 
II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Quá trình nghiên cứu thị trường thống nhất với kế hoạch, phương pháp và công cụ nghiên cứu thị trường đã được thiết kế;

- Lịch làm việc được thống nhất giữa đối tượng cung cấp thông tin và người khảo sát; 

- Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung, thời gian qua phỏng vấn điều tra;

- Các thông tin được tập hợp và khảo sát bổ sung chính xác và đầy đủ;

- Các thông tin thu thập tại hiện trường được giao nhận đầy đủ, đúng thời gian cho người phụ trách;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Rà soát, triển khai kế hoạch nghiên cứu thị trường;
- Giao tiếp ứng xử thích hợp khi thu thập thông tin;

- Áp dụng đúng phương pháp thu thập thông tin đã lựa chọn;

- Định hướng điều tra thuận lợi theo phương pháp và đối tượng;

- Tiếp nhận, kiểm tra tính xác thực của thông tin thu nhận.

2. Kiến thức

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Tâm lý học đối tượng cung cấp thông tin;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin điều tra, khảo sát.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng câu hỏi, phiếu điều tra;
- Máy ghi âm, máy ảnh;

- Phương tiện di chuyển, lưu trữ tài liệu;

- Mẫu biên bản giao nhận các loại.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Phương pháp và công cụ nghiên cứu thị trường đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin về ngành nghề.
	Đối chiếu các tiêu chí phát triển ngành trên thị trường và các nhóm thông tin trong công cụ thu thập.

	Lịch làm việc được thống nhất giữa đối tượng cung cấp thông tin và người khảo sát.
	Kiểm tra tính xác thực của thông tin đã thỏa thuận, tính tối ưu của lịch làm việc.

	Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung, thời gian qua phỏng vấn điều tra.
	Kiểm tra số lượng và mức độ hoàn thiện của thông tin thu thập.

	Các thông tin được tập hợp và khảo sát bổ sung chính xác và đầy đủ.
	Đánh giá qua những thiếu sót của thông tin thu thập lần đầu và khi kết thúc.

	Các thông tin thu thập tại hiện trường được giao nhận đầy đủ, đúng thời gian cho người phụ trách.
	Kiểm tra mức độ đầy đủ của thông tin và báo cáo tổng hợp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THU THẬP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổng hợp, phân tích số liệu trước khi xác định nhu cầu thị trường để có định hướng phát triển cây rau. Công việc tổng hợp và phân tích số liệu thu thập bao gồm các bước sau: Phân loại và mã hóa thông tin; Nhập dữ liệu vào máy; Xử lý thông tin; Tổng hợp và phân tích số liệu; Viết báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường.

II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Các thông tin được phân loại theo nhóm và mã hóa theo quy ước; 

- Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung, thời gian qua phỏng vấn điều tra;

- Các thông tin được nhập đầy đủ, chính xác vào máy tính; 

- Thông tin thô được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng theo yêu cầu phân tích;

- Thông tin được tổng hợp và phân tích theo mục tiêu, kết quả dự kiến;

- Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường được viết đầy đủ, chính xác.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích, sắp xếp dữ liệu và mã hóa dữ liệu;

- Đọc và đánh giá bản thông tin thu thập;

- Sử dụng máy vi tính;

- Phân tích, tổng hợp dữ liệu nhiều chiều;

- Viết báo cáo tổng hợp.

2. Kiến thức

- Phương pháp xử lý thông tin; 

- Tin học ứng dụng trong xử lý thống kê;

- Phân tích thông tin thu thập theo mục tiêu, kết quả.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về kết quả thu thập thông tin; 

- Máy vi tính;

- Phần mềm xử lý thông tin chuyên dụng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thông tin được phân loại theo nhóm và mã hóa theo quy ước.
	Kiểm tra bảng phân loại và mã hóa thông tin.

	Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung, thời gian qua phỏng vấn điều tra.
	Kiểm tra kết quả những nội dung thông tin đã thu thập được.

	Thông tin thô được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng theo yêu cầu phân tích.
	Kiểm tra phần mềm xử lý và kết quả xử lý.

	Thông tin được tổng hợp và phân tích theo mục tiêu, kết quả dự kiến.
	Kiểm tra kết quả tổng hợp và phân tích thông tin.

	Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường được viết đầy đủ, chính xác.
	Kiểm tra báo cáo kết quả.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA CƠ SỞ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phân tích khả năng sản xuất rau của cơ sở ở mức độ để có định hướng phát triển, công việc này bao gồm các bước: Phân tích khả năng về nguồn nhân lực; Phân tích về vốn và khả năng huy động; Phân tích về các điều kiện về đất đai, nhà xưởng; Phân tích các mối quan hệ với các bên liên quan; Tổng hợp đánh giá khả năng bản thân.

II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Nguồn nhân lực được phân tích theo tiêu chí về kinh nghiệm và trình độ về quản lý, sản xuất, khả năng áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiến tiến;

- Các nguồn vốn được phân loại cụ thể và các giải pháp huy động được xác định một cách cụ thể, khả thi; 

- Nhà xưởng, đất đai, trang thiết bị được phân tích chính xác, đầy đủ theo hiệu quả và khả năng đáp ứng của cơ sở; 

- Các mối quan hệ và các bên liên quan được phân loại theo mức độ hợp tác, mức độ ảnh hưởng đến cơ sở; 

- Các nguồn lực, mối quan hệ được tổng hợp đầy đủ, chính xác trong báo cáo.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận định khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực tại cơ sở;

- Thống kê các giải pháp huy động vốn;

- Thống kê các điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở;

- Thống kê các mối quan hệ;

- Viết báo cáo kết quả.

2. Kiến thức

- Quản lý sản xuất;

- Marketing;

- Hạch toán kinh tế;

- Phân tích điều kiện cần thiết và cơ sở vật chất ở cơ sở đáp ứng yêu cầu sản xuất;

- Sử dụng máy tính.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mạng internet;
- Phiếu điều tra nguồn lực;
- Bảng kế hoạch huy động vốn;
- Bảng thống kê hạng mục sẵn có tại cơ sở;
- Sổ ghi chép kết quả điều tra;
- Máy ảnh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nguồn nhân lực được phân tích theo tiêu chí về kinh nghiệm và trình độ về quản lý, sản xuất, khả năng áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiến tiến.
	Dựa vào kết quả phiếu điều tra và hồ sơ của nguồn nhân lực. 

	Các nguồn vốn được phân loại cụ thể và các giải pháp huy động được xác định một cách cụ thể, khả thi.
	Kiểm tra bảng kế hoạch huy động vốn. 

	Nhà xưởng, đất đai, trang thiết bị được phân tích chính xác, đầy đủ theo hiệu quả và khả năng đáp ứng của cơ sở.
	Kiểm tra trực tiếp tại cơ sở và bảng thống kê các hạng mục đang có tại cơ sở.

	Các mối quan hệ và các bên liên quan được phân loại theo mức độ hợp tác, mức độ ảnh hưởng đến cơ sở.
	Kiểm tra bảng thống kê các mối quan hệ có ảnh hưởng trực tiếp tới việc sản xuất.

	Đánh giá khả năng của phát triển của cơ sở.
	Dựa vào kết quả tổng hợp trong báo cáo sau khi tổng kết tất cả thông tin cần thiết tại cơ sở.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÁC ĐỊNH NHU CẦU THỊ TRƯỜNG                                                                                          

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định nhu cầu thị trường để có thể nắm bắt được nhu cầu thị trường trước khi lựa chọn hướng phát triển cho cây rau tại cơ sở. Công việc này bao gồm các bước sau: So sánh kết quả phân tích về bản thân và xử lý thông tin về thị trường; Liệt kê các nhu cầu định hướng; Phân tích nhu cầu; Lựa chọn  hướng  sản xuất kinh doanh về các sản phẩm rau. 

II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN


- Nhu cầu sản phẩm rau, thời điểm, cách bán hàng, nơi bán hàng, giá bán, các nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, văn bản pháp luật… được so sánh với năng lực của cơ sở nhằm tìm ra hướng sản xuất kinh doanh;

- Các nhu cầu định hướng của thị trường về sản phẩm rau được liệt kê đầy đủ theo kết quả xử lý thông tin; 


- Các nhu cầu được phân tích đầy đủ cụ thể đáp ứng việc so sánh năng lực của cơ sở;

- Sản phẩm rau được lựa chọn để sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của cơ sở.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tìm hiểu nhu cầu thị trường rau;


- Thu thập và tổng hợp các dữ liệu liên quan đến thị trường rau;


- Xác định nhu cầu thị trường đối với cây rau;


- Định hướng phát triển cây rau.

2. Kiến thức


- Thị trường rau; 


- Kỹ thuật trồng rau;

- Hạch toán kinh tế.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mạng internet;  



- Phiếu khảo sát thị trường;

- Sổ ghi chép kết quả điều tra;

- Máy ảnh, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhu cầu thị trường về cây rau được liệt kê đầy đủ theo kết quả xử lý thông tin.
	Kiểm tra kết quả tổng hợp phiếu khảo sát thị trường và xử lý thông tin.

	Phân tích đầy đủ cụ thể nhu cầu thị trường cây rau và khả năng đáp ứng của cơ sở.
	Dựa vào kết quả phân tích về nhu cầu thị trường và khả năng sản xuất rau của cơ sở. 

	Lựa chọn cây rau để sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của cơ sở.
	Dựa vào kết quả phân tích về nhu cầu thị trường rau và sản lượng ước tính của cơ sở.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHỌN PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Chọn phương án sản xuất nhằm xác định một phương án sản xuất kinh doanh phù hợp; công việc bao gồm các bước sau: Tìm hiểu các mô hình sản xuất, tổng hợp điều kiện của cơ sở, đề xuất ý tưởng kinh doanh, xác định phương án sản xuất kinh doanh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tổng hợp được các mô hình sản xuất rau đang có triển vọng trên cơ sở bước nghiên cứu thị trường;


- Các điều kiện về nhân lực, tài chính, kỹ thuật và tài nguyên đất của cơ sở được tính toán đầy đủ;


- Các ý tưởng kinh doanh đưa ra phải dựa trên các mô hình đã tìm hiểu và điều kiện cơ sở;


- Xác định được điểm mới của các ý tưởng;


- Phương án được chọn phải có đầy đủ các thông tin về quy trình sản xuất, các bước lập kế hoạch đất trồng, xây dựng, giống, nhân lực và nguồn vốn;

- Phương án lựa chọn phải được thăm dò ý kiến đánh giá của chuyên gia trong nghề;


- Thời gian thực hiện theo định mức.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê;


- Tính toán các điều kiện sản xuất;


- Tổng hợp và đánh giá ý tưởng.

2. Kiến thức 

- Hệ thống canh tác nông nghiệp


- Nguyên lý tổng hợp thống kê 


- Các mô hình sản xuất rau và điều kiện sản xuất rau;


- Các chính sách liên quan đến mô hình kinh doanh;


- Phân tích được các điều kiện thuận lợi và khó khăn khi chọn mô hình.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút, máy tính, 


- Bảng số liệu tổng hợp điều tra thị trường và các mô hình kinh doanh;


- Bảng đánh giá ý tưởng kinh doanh;


- Bản phương án sản xuất kinh doanh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  

	Tiêu chí đánh giá


	Cách thức đánh giá



	Tổng hợp được các mô hình sản xuất rau đang có triển vọng trên cơ sở bước nghiên cứu thị trường.
	Đối chiếu với kết quả điều tra và nghiên cứu thị trường.


	Tính toán được các điều kiện về nhân lực, tài chính, kỹ thuật và tài nguyên đất của cơ sở.
	Căn cứ mức độ đầy đủ bảng tổng hợp số liệu và phân tích các điều kiện thuận lợi và khó khăn.

	Đưa ra các ý tưởng kinh doanh dựa trên các mô hình đã tìm hiểu và điều kiện cơ sở.
	Đánh giá xuất phát điểm và dự kiến sản phẩm đầu ra của các ý tưởng kinh doanh.


	Phương án được chọn phải có đầy đủ các thông tin về quy trình sản xuất, các bước lập kế hoạch đất trồng, xây dựng, giống, nhân lực và nguồn vốn.
	Kiểm tra mức độ đầy đủ các chỉ tiêu của phương án sản xuất.


	Phương án lựa chọn phải được thăm dò ý kiến đánh giá của chuyên gia trong nghề.
	Đánh giá mẫu phiếu thăm dò và đối chiếu kết quả tổng hợp.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH ĐẤT TRỒNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch đất trồng rau tìm hiểu về lô đất dự kiến trồng rau để lên bản thiết kế; bao gồm các bước: Khảo sát vùng đất trồng, khảo sát lô đất trồng và lên sơ đồ thiết kế lô đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, số ngày mưa trong tháng được ghi chép đầy đủ các trị số trung bình, trị số tối cao, tối thấp;

- Đặc điểm sông suối, dòng chảy, nước mặt, nước ngầm được thu thập đầy đủ để xác định khả năng tưới, tiêu;

- Đánh giá được tình trạng sinh trưởng, phát triển, năng suất của các loại cây trồng trong vùng và đặc điểm tình hình phát sinh phát triển của sâu, bệnh;

- Số liệu về tài nguyên đất được điều tra và thu thập đầy đủ các bao gồm: địa hình, diện tích đất, thành phần cấu tạo của đất, các đặc tính nông hóa, thổ nhưỡng và sinh học của đất;

- Chọn được lô đất có tầng đất canh tác dày từ 40 cm trở lên, tỷ lệ cát 50 - 60%, tỷ lệ sét 25 - 40%. địa hình đất bằng phẳng hoặc hơi dốc 3 - 40, có đầy đủ ánh sáng, mực nước ngầm sâu 0,8 - 1 m, gần đường giao thông, gần nguồn nước;

- Lô đất trồng rau phải có đặc điểm lý, hóa, sinh học phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của cây rau;

- Lên được sơ đồ thiết kế lô đất hợp lý, khoa học và sát với thực tế lô đất;

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tra cứu tài liệu;

- Điều tra, thu thập số liệu khí tượng, thủy văn;

- Quan sát, đánh giá tài nguyên sinh vật;

- Phân tích tài nguyên đất;

- Tổng hợp, phân tích tài liệu;

- Lựa chọn đất trồng rau phù hợp;

- Thiết kế ruộng rau.

2. Kiến thức


- Đất trồng;

- Yêu cầu ngoại cảnh của cây rau;

- Vẽ kỹ thuật.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về cây rau;

- Tài liệu về đất trồng;

- Bản quy hoạch phân bổ sử dụng đất của địa phương;

- Bảng khảo sát các đặc điểm của vùng đất;

- Giấy, bút;

- Thước;

- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Ghi chép đầy đủ các trị số trung bình, trị số tối cao, tối thấp đối với các yếu tố khí hậu.
	Kiểm tra, so sánh với bảng số liệu khí tượng của địa phương.

	Thu thập chính xác về số lượng và đặc điểm các yếu tố thủy văn.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng số liệu thủy văn của địa phương.

	Đánh giá chính xác tài nguyên sinh vật của khu đất.
	Giám sát, kiểm tra thực tế.

	Điều tra và thu thập đầy đủ các số liệu về tài nguyên đất.
	Kiểm tra các số liệu.

	Chọn lô đất phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của cây rau.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Sơ đồ thiết kế lô đất hợp lý, khoa học và sát với thực tế lô đất.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.


	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Bấm giờ và đối chiếu với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NHÀ CHE

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch xây dựng nhà che bao gồm các bước: Lựa chọn loại nhà che, thiết kế xây dựng nhà che, tính toán vật liệu xây dựng, tính toán công xây dựng và lên bảng kế hoạch tiến độ thực hiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thu thập được thông tin chi tiết về các loại nhà che bao gồm: kiểu mái, độ cao, vật liệu lưới che, vật liệu làm khung nhà lưới, độ bền của nhà lưới;

- Lựa chọn được nhà che phù hợp với diện tích lô đất và khả năng đầu tư, có khả năng ngăn ngừa được côn trùng, thông gió, nhiệt độ trong nhà che dưới 300C, cường độ ánh sáng 20000 - 40000 lux;

- Bản thiết kế nhà che phải rõ ràng, có thông tin chi tiết về cấu trúc, hệ thống thiết bị trong nhà che, vật liệu;

- Tính chính xác và đầy đủ về chủng loại và số lượng, giá thành vật liệu cần dùng để xây dựng nhà che hoàn chỉnh;

- Dự trù đúng, đủ số công lao động;

- Tính toán chính xác tổng chi phí để xây dựng nhà che;

- Bảng kế hoạch tiến độ thực hiện xây dựng nhà che được lâp rõ ràng, khả thi, có đầy đủ thông tin về: các công việc cần làm, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc;

- Kế hoạch xây dựng nhà che được thiết lập phải rõ ràng, hợp lý, khoa học;

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tra cứu tài liệu về nhà che;

- Phân tích tài liệu;

- Lựa chọn nhà che phù hợp;

- Thiết kế nhà che;

- Tính toán vật liệu, số nhân công để xây dựng nhà che;

- Lập kế hoạch thực hiện.

2. Kiến thức


- Các kiểu nhà che;

- Kỹ thuật trồng rau;

- Yêu cầu ngoại cảnh của cây rau;

- Xây dựng;

- Định mức công kỹ thuật;

- Lập kế hoạch.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cơ sở sản xuất rau;

- Danh mục các kiểu nhà che;

- Bảng báo giá các loại nhà che;

- Tài liệu về cây rau;

- Giấy vẽ, bút, thước đo;

- Tài liệu về nhà che;

- Bảng giá vật tư;

- Bản thiết kế nhà che mẫu;

- Máy tính;

- Bảng kế hoạch tiến độ mẫu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thu thập được thông tin chi tiết về các loại nhà che.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Lựa chọn được nhà che phù hợp.


	Kiểm tra, đối chiếu với bảng yêu cầu ngoại cảnh của cây rau.

	Bản thiết kế nhà che phải rõ ràng, chi tiết.
	Đọc bản vẽ và đánh giá thực tế.

	Tính chính xác và đầy đủ về chủng loại và số lượng giá thành vật liệu cần dùng.
	Kiểm tra, so sánh với bảng báo giá vật liệu xây dựng.

	Dự trù đúng, đủ số công lao động.


	Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện.

	Tính toán chính xác tổng chi phí để xây dựng nhà che.
	Kiểm tra số liệu tính toán.

	Bảng kế hoạch tiến độ rõ ràng, khả thi, chi tiết.
	Kiểm tra, so sánh với bảng kế hoạch tiến độ mẫu.

	Kế hoạch xây dựng nhà che được thiết lập phải rõ ràng, hợp lý, khoa học.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.



	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH DỤNG CỤ, VẬT TƯ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch dụng cụ, vật tư lên kế hoạch mua các dụng cụ, vật tư cần dùng cho quá trình sản xuất rau; bao gồm các bước: Xác định các loại vật tư, dụng cụ cần chuẩn bị; Khảo sát các địa chỉ sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ; Tham khảo giá cả các loại vật tư, dụng cụ; Tính toán số lượng, chi phí mua vật tư, dụng cụ; Lập bảng kế hoạch.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chủng loại và số lượng vật tư, dụng cụ cần dùng được liệt kê đầy đủ, chính xác;

- Số liệu thống kê phải đầy đủ, chính xác thông tin của các cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ: địa chỉ, danh mục các vật tư dụng cụ, số lượng vật tư dụng cụ có thể cung ứng, chất lượng, giá thành;

- Lựa chọn được cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ uy tín, giá thành hợp lý;

- Bảng kế hoạch mua vật tư, dụng cụ phải thể hiện được chi tiết các loại dụng cụ, vật tư; số lượng; giá thành; thời điểm mua;

- Tính toán nhanh, chính xác tổng chi phí mua vật tư, dụng cụ;

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Thống kê vật tư, dụng cụ;

- Tra cứu thông tin thị trường;

- Lựa chọn cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ uy tín;

- Lập kế hoạch;

- Tính toán chi phí mua vật tư, dụng cụ;

- Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp cơ bản.
2. Kiến thức


- Các loại vật tư, dụng cụ cần dùng trong sản xuất rau;

- Định mức kinh tế kỹ thuật; 

- Thị trường;

- Hạch toán kinh tế;

- Phương pháp lập kế hoạch.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cơ sở sản xuất rau;

- Bảng kế hoạch chăm sóc rau;

- Bảng kế hoạch làm nhà che;

- Danh mục các nhà cung cấp vật tư, dụng cụ;

- Giấy, bút, sổ ghi chép;

- Máy tính;

- Bảng báo giá các loại vật tư;

- Bảng kế hoạch mẫu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Liệt kê đầy đủ, chính xác về chủng loại và số lượng vật tư, dụng cụ cần dùng.
	Kiểm tra, so sánh với bảng vật tư, dụng cụ cần dùng trong sản xuất rau.

	Thống kê đầy đủ, chính xác thông tin của các cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ.
	Kiểm tra, so sánh với danh mục các cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ nông nghiệp.

	Lựa chọn được cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ uy tín, giá thành hợp lý.
	Quan sát, đánh giá thực tế.



	Lập bảng kế hoạch mua vật tư, dụng cụ chi tiết: loại dụng cụ, vật tư; số lượng; giá thành; thời điểm mua.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng kế hoạch mẫu.



	Tính toán nhanh, chính xác tổng chi phí mua vật tư, dụng cụ.
	Quan sát thực tế và kiểm tra số liệu tính toán.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.



	Thời gian thực hiện theo định mức.

	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH NGUỒN GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch nguồn giống là công việc liên hệ mua giống ở đâu? Khi nào? Giá bao nhiêu? Bao gồm các bước sau: Thống kê các nguồn giống, xác định nguồn giống, lựa chọn cơ sở sản xuất giống, tính toán chi phí mua giống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác số lượng giống hiện có của người sản xuất;
- Thống kê đầy đủ, chính xác thông tin của các cơ sở sản xuất giống rau: địa chỉ, quy mô sản xuất, danh mục các giống rau, số lượng giống có thể cung ứng, chất lượng giống, giá thành;
- Lựa chọn được cơ sở sản xuất giống uy tín và đảm bảo giống có chất lượng tốt;
- Lập bảng kế hoạch chi tiết về chủng loại rau, số lượng giống cần mua theo quy mô sản xuất, giá thành giống, thời điểm mua giống;
- Tính toán chính xác tổng chi phí mua giống;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn cơ sở sản xuất giống;
- Lập bảng kế hoạch;
- Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp cơ bản;
- Thu thập thông tin thị trường;
- Tính toán chi phí mua giống.

2. Kiến thức

- Giống rau;
- Thị trường giống rau;
- Quy trình trồng và chăm sóc rau;
- Tiêu chuẩn cây và hạt giống rau;
- Hạch toán kinh tế.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở trồng rau;
- Danh mục các cơ sở sản xuất giống rau;
- Bảng kế hoạch giống rau mẫu;
- Tài liệu các loại rau trồng cho năng suất cao;
- Giấy, bút, sổ ghi chép;
- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác số lượng giống hiện có.
	Kiểm tra số lượng giống hiện có của cơ sở trồng rau.

	Thống kê đầy đủ, chính xác thông tin của các cơ sở sản xuất giống rau.
	Kiểm tra, so sánh với danh mục các cơ sở sản xuất giống rau.

	Lựa chọn được cơ sở sản xuất giống uy tín và đảm bảo giống có chất lượng tốt.
	Quan sát, đánh giá thực tế.



	Lập bảng kế hoạch mua giống chi tiết.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng kế hoạch mẫu.

	Tính toán nhanh, chính xác tổng chi phí mua giống.
	Quan sát thực tế và kiểm tra số liệu tính toán.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.



	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch lao động bao gồm các bước: Xác định số vụ trồng rau trong năm, xác định các khâu công việc cần công lao động, tính toán công lao động cho từng khâu, lập kế hoạch phân bổ công lao động cho từng khâu, hợp đồng công lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được số vụ rau có thể làm trong năm của cơ sở sản xuất;
- Liệt kê được các khâu công việc cần công lao động đảm bảo đầy đủ, chính xác;
- Xây dựng được định mức cho hầu hết các công việc của cơ sở sản xuất;
- Tính toán chính xác số lượng lao động thường xuyên và số lượng lao động thời vụ theo quy mô sản xuất: 1 ha trồng rau cần 5 - 10 người lao động thường xuyên;
- Tính toán nhanh, chính xác tổng chi phí thuê nhân công theo tháng, quý, năm;
- Hợp đồng lao động được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích được các công việc của doanh nghiệp;
- Thống kê, tổng hợp các công việc cần công lao động;
- Tính toán số lượng nhân công và tổng chi phí thuê nhân công;
- Lập kế hoạch sản xuất;
- Quản lý lao động;
- Thiết lập hợp đồng lao động;
- Giao tiếp.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau;
- Hạch toán kinh tế;
- Luật lao động;
- Hợp đồng lao động;
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất rau;
- Giấy, bút, sổ ghi chép;
- Tài liệu về kỹ thuật trồng và chăm sóc rau;
- Quy trình sản xuất;
- Danh mục các cơ sở sản xuất rau;
- Máy tính;
- Bảng kế hoạch phân công lao động mẫu;
- Hợp đồng lao động mẫu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác số vụ rau trong năm.
	Kiểm tra, đối chiếu với quy trình sản xuất và thực tế sản xuất của cơ sở.

	Xây dựng định mức cho các công việc của cơ sở sản xuất.
	Xem xét thực tế tại cơ sở sản xuất.



	Tính chính xác số lượng lao động thường xuyên và thời vụ.
	Không thừa và không thiếu lao động khi cần.

	Tính tổng chi phí thuê nhân công.
	Giám sát thực tế, kiểm tra số liệu.

	Thao tác tính toán nhanh, chính xác.
	Theo dõi, đánh giá thực tế.

	Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch tiêu thụ bao gồm các bước: Dự tính sản lượng rau trong vụ, trong năm; khảo sát giá cả rau trên thị trường; Tìm các đại lý thu mua và tiêu thụ rau; chọn đại lý thu mua và tiêu thụ rau; thỏa thuận hợp đồng mua bán.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được sản lượng rau trong mỗi vụ rau của cơ sở;
- Thu thập thông tin thị trường rau đầy đủ, chính xác về: khả năng tiêu thụ, địa điểm tiêu thụ, giá cả, khách hàng tiềm năng…theo từng thời điểm trong năm;
- Chọn được đại lý, cơ sở thu mua rau giá cao, ổn định;
- Hợp đồng mua bán được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đánh giá tình hình sản xuất của cơ sở;
- Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp cơ bản;
- Thu thập thông tin thị trường;
- Quảng bá và tiếp thị sản phẩm;
- Soạn thảo hợp đồng mua bán;
- Tính toán.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau;
- Thị trường rau;
- Hạch toán kinh kế;
- Hợp đồng mua bán.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất rau;
- Tài liệu về kỹ thuật trồng rau;
- Danh mục các cơ sở thu mua rau;
- Mạng internet;
- Hợp đồng mua bán mẫu;
- Giấy, bút, sổ ghi chép;
- Máy tính;
- Máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định được sản lượng rau trong mỗi vụ rau của cơ sở.
	Giám sát, kiểm tra thực tế sản xuất của cơ sở.

	Thu thập thông tin thị trường rau đầy đủ, chính xác.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng thông tin thị trường rau mẫu.

	Chọn đại lý, cơ sở thu mua rau giá cao, ổn định.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Hợp đồng mua bán được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức.
	Quan sát, đánh giá, so sánh với bản hợp đồng mẫu.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN


	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch vận chuyển bao gồm các bước: Khảo sát phương tiện vận chuyển, chọn phương tiện vận chuyển, lên kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển, thỏa thuận hợp đồng vận chuyển với chủ phương tiện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khảo sát được tất cả các phương tiện vận chuyển hiện có trong thực tế với đầy đủ các tiêu chí gồm loại phương tiện, địa chỉ thuê phương tiện, trọng lượng rau có thể vận chuyển, khả năng bảo quản rau trong quá trình vận chuyển, giá cả thuê phương tiện;
- Chọn được phương tiện vận chuyển phù hợp với loại rau và sản lượng rau của cơ sở sản xuất, phương tiện có khả năng bảo quản rau tốt trong quá trình vận chuyển;
- Lập được bản kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển chi tiết dựa vào sản lượng rau của cơ sở sản xuất bao gồm: thời điểm thuê, địa điểm giao hàng, số lượng phương tiện, giá cả thuê, dự trù kinh phí thuê phương tiện;
- Hợp đồng vận chuyển được ký kết với đầy đủ các nội dung và thể thức;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tìm hiểu thông tin về phương tiện vận chuyển;
- Lựa chọn phương tiện vận chuyển;
- Lập bảng kế hoạch;
- Thiết lập hợp đồng vận chuyển hàng hóa;
- Tính toán chi phí vận chuyển;
- Kỹ năng giao tiếp cơ bản.
2. Kiến thức

- Đặc điểm cây rau sau thu hoạch;
- Kỹ thuật vận chuyển sản phẩm rau;
- Phương tiện vận chuyển rau;
- Hợp đồng vận chuyển.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất rau;
- Giấy, bút, sổ ghi chép;
- Danh mục các phương tiện vận chuyển;
- Đơn giá thuê các phương tiện vận chuyển;
- Bản kế hoạch mẫu;
- Bản hợp đồng vận chuyển mẫu;
- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khảo sát tất cả các phương tiện vận chuyển hiện có trong thực tế với đầy đủ các tiêu chí.
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục các phương tiện vận chuyển rau.

	Chọn được phương tiện vận chuyển phù hợp.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Lập bản kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển chi tiết dựa vào sản lượng rau của cơ sở sản xuất.
	Kiểm tra, đối chiếu với bản kế hoạch mẫu.

	Hợp đồng vận chuyển được ký kết với đầy đủ các nội dung và thể thức.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH TIỀN VỐN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B08



I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch tiền vốn bao gồm các bước sau: Xác định nguồn vốn sẽ đầu tư, xác định nguồn vốn hiện có, xác định các nguồn vốn bổ sung, lập bảng kế hoạch phân bổ nguồn vốn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tính được tổng số tiền cần đầu tư vào diện tích trồng rau;
- Tổng hợp, tính toán được nguồn vốn hiện có, nguồn vốn có khả năng bổ sung;
- Lựa chọn được nguồn vốn bổ sung uy tín, phù hợp;
- Lập kế hoạch vốn phải cụ thể theo tháng, quý, năm;
- Phân chia nguồn vốn phải phù hợp, tiết kiệm;
- Thao tác tính nhanh, chính xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích tình hình vốn thực tế;
- Tổng hợp, tính toán tổng vốn hiện có, vốn có khả năng bổ sung, tổng vốn đầu tư;
- Tra cứu thông tin;
- Lập kế hoạch thu chi;
- Cập nhật, theo dõi thu chi;
- Hạch toán kinh tế;
- Huy động vốn;
- Giao tiếp;
- Sử dụng máy tính.
- Tổng hợp nhanh, chính xác.
2. Kiến thức

- Hạch toán kinh tế;
- Lập bảng kế hoạch;
- Tín dụng;
- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất rau;
- Bảng thống kê;
- Bảng giá các hạng mục;
- Sổ ghi chép;
Giấy, bút;
- Máy tính;
- Bảng kế hoạch đầu tư.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tính chính xác tổng số tiền cần đầu tư.
	Kiểm tra, đối chiếu với thu chi thực tế.


	Lựa chọn nguồn vốn phù hợp.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Lập kế hoạch chi tiết, cụ thể.
	Kiểm tra, so sánh với bảng kế hoạch mẫu.

	Phân chia vốn hợp lý.
	Không thiếu hoặc thừa vốn.

	Thao tác tính nhanh, chính xác.
	Giám sát thực tế. 

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	KHẢO SÁT KHU VỰC LÀM VƯỜN ƯƠM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Khảo sát khu vực làm vườn ươm theo các tiêu chuẩn quy định bao gồm các công việc sau: Tìm hiểu tình hình trồng rau trong khu vực; Khảo sát khu vực đất làm vườn ươm; Khảo sát nguồn nước tưới; Khảo sát hệ thống đường giao thông.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu đầy đủ, chính xác tình hình trồng rau trong khu vực bằng cách thu thập tài liệu: Bản đồ địa hình, bản đồ quy hoạch khu thiết kế, các văn bản của Trung ương và địa phương liên quan đến việc thiết kế; 

- Xác định được nhu cầu đất từng loại, giống rau tại địa phương;

- Thông tin khu vực đất làm vườn ươm phải được khảo sát đầy đủ bao gồm các tiêu chí: khả năng thoát nước, đường giao thông, nguồn nước;
- Nguồn nước tưới phải được khảo sát đầy đủ theo các tiêu chí: số lượng nguồn nước, khoảng cách từ nguồn nước tới nơi sản xuất, khả năng cung cấp nước trong năm;
- Hệ thống đường giao thông phải được khảo sát đầy đủ theo các tiêu chí: khoảng cách từ khu sản xuất đến đường chính; mức độ thuận lợi trong quá trình vận chuyển vật tư, dụng cụ;

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao độngvà vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp;
- Quan sát, nhận định đặc điểm khu vực trồng rau;
- Sử dụng bản đồ địa hình;

- Khảo sát ngoài thực địa;

- Lựa chọn vị trí làm vườn ươm;

- Vẽ sơ đồ mặt bằng ;

- Lập dự toán các chi phí xây dựng vườn;

- Liệt kê, tính toán số lượng, chủng loại dụng cụ, vật tư cần thiết.
2. Kiến thức

- Thị trường rau;
- Đất trồng;
- Quy trình kỹ thuật trồng rau;
- Quan trắc;
- Xây dựng vườn ươm.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu liên quan;
- Máy tính, máy in;
- Biểu mẫu kế hoạch sản xuất và các biểu mẫu trình duyệt liên quan.

- Khu đất để thiết kế;

- Bản đồ địa hình, bản đồ quy hoạch khu vực thiết kế;

- Dao phát, sơn đỏ và bút viết sơn;

- Giấy bút, mẫu biểu ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tìm hiểu đầy đủ, chính xác tình hình trồng rau trong khu vực.
	Đọc và kiểm tra các văn bản. 

	Khảo sát đầy đủ thông tin về khu đất làm vườn ươm, hệ thống đường giao thông, nguồn nước tưới.
	Kiểm tra bản khảo sát tổng hợp đảm bảo hợp lệ về phương pháp và sự đầy đủ thông tin.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức thiết kế.

	An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động trong thiết kế vườn ươm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM 

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng vườn ươm áp dụng đối với vườn ươm bao gồm các bước: Xác định qui mô xây dựng; Thiết kế vườn ươm; Chuẩn bị dụng cụ; Xây dựng vườn ươm; Lắp đặt hệ thống tưới tiêu; Lắp đặt giàn để cây giống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Quy mô xây dựng được xác định đầy đủ theo các tiêu chí: diện tích, nhu cầu thị trường, nguồn vốn;

- Vườn ươm được thiết kế hợp lý, khoa học theo các yếu tố: Phân chia vườn thành các khu: gieo hạt, nuôi dưỡng cây con với diện tích phù hợp với quy mô sản xuất; Đường đi: cao ráo, bằng phẳng, đường lớn rộng 4m xe ô tô đi lại được đến cuối vườn, các đường còn lại rộng 1m; 

- Mương thoát nước xung quanh vườn: rộng 30 - 40cm sâu 20 - 30cm; 

- Lên luống: Mặt luống cao từ 15cm đến 20cm, chiều rộng từ 1 đến 1,2m, chiều dài tùy thuộc vào diện tích nhà ươm;
- Dụng cụ làm vườn ươm được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại theo quy mô sản xuất;

- Lắp đặt hệ thống tưới phun mưa cho khu nuôi dưỡng cây con và bố trí các bể nước đúng yêu cầu thiết kế và phải được lắp đặt chắc chắn, thuận tiện cho việc vận hành;
- Lắp đặt giàn để cây giống phù hợp với quy mô sản xuất và điều kiện kinh tế, phù hợp với loại cây con, quy mô sản xuất và điều kiện kinh tế, độ cao, kích thước phù hợp cho việc chăm sóc

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn được vị trí làm vườn ươm;

- Vẽ sơ đồ mặt bằng;

- Liệt kê, tính toán được số lượng, chủng loại dụng cụ, vật tư cần thiết 

- Lập dự toán các chi phí xây dựng vườn;

- Làm đường đi lại, làm mương thoát nước;

- Lắp đặt hệ thống tưới;

- Phân chia các khu sản xuất;
- Tổng hợp, tính toán;
- An toàn lao động.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật làm vườn ươm;
- Điều kiện để làm vườn ươm;

- Cơ sở và tính hợp lý để phân chia các khu sản xuất trong vườn ươm;

- Các phương pháp tạo cây giống hiện nay.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Khu đất xây dựng vườn ươm;

- Công cụ để đo đạc: thước dây;
- Địa bàn cầm tay;

- Giấy bút; 

- Dụng cụ để thi công: dao phát, cày, bừa, cuốc, xà beng;

- Cọc gỗ làm hàng rào, đinh, dây cột;

- Nhân lực để thi công;

- Tiền vốn đầu tư ban đầu theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định quy mô xây dựng đầy đủ theo đúng tiêu chí đặt ra.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng tiêu chí xác định quy mô xây dựng.

	Thiết kế vườn ươm hợp lý, khoa học phù hợp với quy mô sản xuất. 
	Quan sát, nhận xét, đánh giá thực tế.

	Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ về số lượng và chủng loại theo quy mô sản xuất.
	Kiểm tra, so sánh với bảng danh mục dụng cụ cần dùng.

	Lắp đặt hệ thống tưới. 
	Quan sát trên bản vẽ và so sánh với bản thiết kế mẫu, kiểm tra thực tế.

	Lắp đặt giàn để cây giống. 
	Quan sát thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ GIÁ THỂ SẢN XUẤT GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xử lý đất đóng bầu nhằm tiêu diệt mầm mống sâu, bệnh hại trong đất theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Lựa chọn giá thể; Chuẩn bị đất; Chuẩn bị phân hữu cơ; Chọn chất phụ gia; Trộn giá thể; Xử lý giá thể.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Giá thể được lựa chọn phù hợp với giống rau, loại rau, đảm bảo tơi xốp, giá thành rẻ;

- Chuẩn bị đủ khối lượng đất sạch theo tỉ lệ quy định trong giá thể, đất có thành phần cơ giới nhẹ, nhiều mùn;

- Phân hữu cơ phải được chuẩn bị số lượng đủ theo quy mô trồng, phân đã được ủ hoai mục, không có chất độc hại;

- Chọn chất phụ gia phù hợp với sinh trưởng phát triển của rau;
- Giá thể phải được trộn theo đúng tỷ lệ; 

- Cách xử lý giá thể đảm bảo tiêu diệt được nguồn sâu, bệnh hại còn tồn lưu trong giá thể.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn giá thể;

- Chọn đất;

- Quan sát, đánh giá;

- Kiểm tra;

- Phối trộn;

- Đảm bảo an toàn lao động.
2. Kiến thức

- Giá thể trồng rau;
- Yêu cầu về đất của cây rau;
- Dinh dưỡng cây trồng;
- Kỹ thuật ươm cây giống.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về các loại giá thể, tỷ lệ phối trộn giá thể để gieo hạt giống rau

- Đất nguyên liệu, xơ dừa, phân hữu cơ, phân lân;

- Cuốc, cào sáu răng, trang, bạt, dần, sàng, bình phun thuốc, Cân, bảo hộ lao động;

- Khay nhựa, khay xốp, túi bầu ni lông;

- Thuốc hóa học KMnO4, VibenC…;

- Nhân công thực hiện lành nghề;

- Đảm bảo an toàn lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn giá thể phù hợp với giống rau, loại rau, đảm bảo tơi xốp, giá thành rẻ.
	Kiểm tra, Quan sát thực tế.

	Chuẩn bị đủ khối lượng đất theo quy mô trồng, đất có thành phần cơ giới nhẹ, nhiều mùn.
	Kiểm tra thành phần cơ giới đất, mức độ lẫn tạp.

	Chuẩn bị phân hữu cơ số lượng đủ theo quy mô trồng, phân đã được ủ hoai mục, không có chất độc hại.
	Kiểm tra, quan sát chất lượng phân.

	Chọn chất phụ gia phù hợp với sinh trưởng phát triển của rau.
	Kiểm tra, quan sát thực tế, Giám sát kỹ thuật.

	Giá thể được trộn đúng tỷ lệ.
	Kiểm tra, quan sát thực tế, Giám sát kỹ thuật.

	Cách xử lý giá thể đảm bảo tiêu diệt được nguồn sâu, bệnh hại còn tồn lưu trong giá thể.
	Kiểm tra, giám sát.

	An toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động đối với người thực hiện công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐÓNG KHAY

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc đóng khay bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, máy móc; Đảo trộn giá thể; Sàng giá thể; Đóng khay
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị vật tư, máy móc đúng, đủ số lượng và phù hợp với yêu cầu đóng khay;

- Giá thể được trộn đều; đúng tỉ lệ, đủ thành phần trước khi đóng khay;
- Loại bỏ được các tạp chất, đảm bảo kích thước nhỏ, đều;

- Giá thể đóng trong khay phải đảm bảo đúng độ chặt, kích thước phù hợp với từng loại rau.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tính toán, đánh giá;

- Đảo trộn thành thạo;

- Sử dụng các loại sàng; 

- An toàn lao động;

- Sử dụng, vận hành máy móc.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật làm khay ươm cây con;
- Kỹ thuật về cơ khí.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đóng khay;

- Dụng cụ gồm: Khay, máy đóng khay, Sàng, cuốc xẻng, Bảo hộ lao động;

- Phương tiện vận chuyển khay đã đóng giá thể;

- Công nhân lành nghề.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vật tư đủ, đúng số lượng 
	Đếm số lượng và kiểm tra chất lượng

	Máy móc phù hợp với yêu cầu đóng khay.
	Phù hợp và dễ vận hành.

	Chuẩn bị xăng, dầu: số lượng theo định. mức, chất lượng theo quy định của loại động cơ; máy móc.
	Đo đếm và kiểm tra.


	Giá thể được trộn đều.

	Giám sát chặt chẽ.

	Loại bỏ được các tạp chất, đảm bảo kích thước nhỏ, đều.
	Kiểm tra, quan sát thực tế.

	Đảm bảo đúng độ chặt, kích thước phù hợp với từng loại rau.
	Quan sát thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định vệ sinh môi trường nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ HẠT GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị hạt giống bao gồm các bước công việc: Xác định chủng loại hạt giống; Xác định lượng hạt giống cần dùng; Xử lý hạt giống; Kiểm tra chất lượng hạt giống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hạt giống được xác định đúng chủng loại và đủ số lượng các loại theo kế hoạch sản xuất;

- Kiểm tra chất lượng hạt giống phải đầy đủ các chỉ tiêu gồm độ thuần, độ đồng đều, không lẫn tạp chất, sức sống của hạt, phát hiện mầm mống sâu bệnh hại hạt, nhãn mác;
- Xử lý hạt giống phải đảm bảo sạch sâu, bệnh, không làm mất sức nẩy mầm của hạt giống;

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tính toán, tổng hợp;

- Quan sát, đánh giá;

- Thao tác thành thạo;

- Xử lý hạt giống bằng nước nóng, bằng cách đốt hạt, bằng hoá chất.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật trồng rau

- Kỹ thuật xử lý hạt giống, gieo hạt, cấy cây và chăm sóc ở vườn ươm;

- Đánh giá phẩm chất hạt giống của từng loài;

- Kỹ thuật nhân giống cây từ hạt đối với một số loài cây phổ biến tại địa phương.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hạt giống các loài cây phổ biến trong vùng;

- Cuốc, cào, trang, cọc, dây, cữ luống, que cấy, dần, sàng, bình phun thuốc trừ sâu;

- Cân, kính lúp để kiểm tra hạt;

- Đất nguyên liệu, xơ dừa, phân hữu cơ, phân lân, túi bầu ni lông, thuốc trừ sâu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chủng loại hạt giống đúng và đủ các loại theo qui mô sản xuất.
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục các giống rau.

	Kiểm tra chất lượng hạt giống.
	Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn để đánh giá.

	Xử lý hạt giống.
	Đối chiếu với quy trình xử lý từng loại hạt.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.

	An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động đối với người thực hiện công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	GIEO HẠT LÀM CÂY GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Gieo hạt làm cây giống là công việc tạo cây giống bằng cách gieo hạt, bao gồm các bước chính: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư; Lựa chọn phương pháp gieo hạt; Lắp đặt bộ phận gieo hạt; Gieo hạt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu sử dụng;

- Gieo bằng máy gieo hạt hoặc gieo bằng tay được lựa chọn tùy theo quy mô sản xuất;

- Khay phải được đặt ngay ngắn, khớp với khuôn máy gieo hạt khi gieo hạt bằng máy;

- Lỗ được tạo ở giữa bầu giá thể, sâu từ 1- 2cm khi gieo hạt bằng tay;
- Gieo hạt phải đảm bảo không bỏ sót, đúng số lượng và độ sâu lấp hạt; 

- Chăm sóc cây gieo: tưới nước, làm cỏ, xới đất, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho đến khi cây đạt tiêu chuẩn cấy;

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tính toán, nhận định, tổng hợp;
- Quan sát, đánh giá, vận hành máy;
- Cày bừa, đập đất, tạo luống;

- Pha trộn hỗn hợp đất và đóng bầu;

- Xử lý hạt giống;
- Gieo vãi, gieo hàng, gieo vào bầu;

- Phòng trừ sâu bệnh ở vườn ươm.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật trồng rau;
- Danh mục các máy gieo hạt;
- Phẩm chất hạt giống của từng loài;

- Phương pháp xử lý hạt giống, gieo hạt, cấy cây và chăm sóc ở vườn ươm;

- Kỹ thuật nhân giống cây từ hạt đối với một số loài cây phổ biến tại địa phương.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về kỹ thuật gieo hạt trong vườn ươm;
- Hạt giống các loài rau phổ biến trong vùng;

- Cân, kính lúp để kiểm tra hạt;

- Vỉ xốp. giá thể, hạt giống, máy gieo hạt, khay, tô đựng hạt giống.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Gieo hạt bằng máy. 
	Quan sát và đánh gía: Đặt khay ngay ngắn, khớp với khuôn máy gieo hạt.

	Gieo hạt bằng tay.
	Quan sát và đánh gía: Lỗ được tạo ở giữa bầu giá thể, sâu từ 1- 2cm.

	Gieo hạt đảm bảo không bỏ sót, đúng số lượng và độ sâu lấp hạt. 
	Quan sát thực tế.


	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Bấm giờ và đối chiếu định mức doanh nghiệp.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động đối với người thực hiện công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	GHÉP CÂY GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Ghép cây giống là việc ghép đoạn cành thân, cành của cây này với thân hoặc cành cây khác. Bao gồm các bước: chọn cành ghép, chọn gốc ghép, tạo vết ghép, ghép, buộc dây và chăm sóc sau ghép.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu;

- Cây dại làm gốc ghép được gieo trồng chăm sóc đúng yêu cầu để tạo gốc ghép;

- Chọn cây làm gốc ghép phải đảm bảo đủ tuổi, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh;

- Chọn cành ghép cùng loài, đường kính tương đương đường kính gốc ghép, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh;

- Gieo trồng chăm sóc cây giống đảm bảo chồi ghép tương thích với gốc ghép;

- Tạo vết ghép trên chồi ghép phải tiếp xúc tốt với gốc ghép;

- Vết ghép phải khít, chặt không dập nát;

- Cột dây ni lông che mưa đảm bảo cột bằng miếng ni lông tự tiêu, quấn chắc chắn và theo kiểu lợp mái nhà để nước không vào được;

- Cây ghép phải được xếp theo các luống riêng dễ theo dõi và chăm sóc. Điều chỉnh ánh sáng = 50% và ẩm độ không khí khoảng 80%;
- Chăm sóc: tưới nước, bón phân chăm sóc cho cây, bấm các chồi ở gốc, giữ lại chồi ở cành ghép;

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, tính toán, lựa chọn;
- Thao tác thành thạo;
- Chọn cây làm gốc ghép, chọn cây lấy chồi ghép;

- Cắt tạo gốc ghép;

- Cắt tạo chồi ghép;

- Ghép và cột dây;

- Chăm sóc cây ghép.

2. Kiến thức

- Quy trình kỹ thuật ghép cây rau giống;
- Tiêu chuẩn gốc ghép;
- Tiêu chuẩn chồi ghép;
- Kỹ thuật ghép cây rau giống;
- Kỹ thuật chăm sóc cây sau ghép;
- Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cây mẹ để lấy gốc ghép;

- Cây để làm chồi ghép;

- Dao ghép, dây ni lông bản mỏng để cột vết ghép;

- Thuốc khử trùng;

- Bảng quy trình chăm sóc, nhà lưới và thiết bị đi kèm…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu.
	Kiểm tra; đối chiếu với bảng liệt kê dụng cụ sử dụng để ghép cây giống.

	Gieo trồng chăm sóc cây dại làm gốc ghép đúng yêu cầu.
	Quan sát thực tế kiểm tra kỹ thuật.

	Cây làm gốc ghép sinh trưởng tốt, cành có màu xanh nâu.
	Quan sát màu sắc, đo chiều cao, tuổi cây và dáng cành.

	Gieo trồng chăm sóc cây giống cho chồi ghép tương thích với gốc ghép.
	Quan sát và đo kích thước.

	Tạo vết ghép trên chồi ghép tiếp xúc tốt với gốc ghép.
	Quan sát thực tế, kiểm tra kỹ thuật.

	Vết ghép khít, chặt không dập nát.
	Quan sát kiểm tra kỹ thuật.

	Cây ghép sinh trưởng tốt, cắt chồi phát sinh dưới vết ghép, chồi của cành ghép phát triển tốt.
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu và tiêu chuẩn của 1 cây ghép.


	Cây ghép được xếp theo các luống riêng dễ theo dõi và chăm sóc 
	Giám sát, kiểm tra ánh sáng và ẩm độ không khí: Điều chỉnh ánh sáng = 50% và ẩm độ không khí khoảng 80%

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc;

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn lao động trong ghép cây


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHĂM SÓC CÂY GIỐNG GHÉP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Chăm sóc cây giống sau khi ghép trong vườn ươm nhẳm đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng phát triển. Chăm sóc cây giống ghép bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư; tưới nước; bón phân; phân loại cây giống; huấn luyện cây giống. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu như: Nhà lưới, thiết bị tưới nước, thiết bị tưới phân, nguồn nước ổn định, phân bón các loại;

- Tưới nước phải đảm bảo kịp thời, đúng yêu cầu của từng loại cây rau giống ở từng giai đoạn sinh trưởng;

- Phân bón đảm bảo về chủng loại phù hợp với từng loại cây rau;

- Lượng phân bón sử dụng phù hợp với yêu cầu của từng loại cây rau giống ở từng thời kỳ sinh trưởng;

- Lựa chọn phương pháp bón phân đảm bảo hiệu quả đối với từng loại cây rau; 

- Phân loại cây giống đảm bảo kịp thời theo các tiêu chuẩn của từng loại cây rau;

- Huấn luyện cây giống ghép phải được tiến hành trước khi xuất vườn gồm huấn luyện phân bón, huấn luyện ánh sáng;

- Huấn luyện cây giống phải đảm bảo đủ thời gian đối với từng giống rau;

- Cây giống ghép sau khi được huấn luyện phải đảm bảo các tiêu chuẩn cây giống xuất vườn đối với từng giống rau, cụ thể cây giống to, khỏe, không bị dị hình, không sâu bệnh và chiều cao cây, số lá, màu sắc… phải đảm bảo tiêu chuẩn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

- Liệt kê và chuẩn bị các loại dụng cụ, vật tư cần thiết cho công việc;

- Quan sát, nhận biết thời điểm tưới nước và lượng nước tưới vừa đủ;

- Lựa chọn loại phân bón phù hợp đối với từng giống rau;

- Tính toán được lượng phân bón cho mỗi lần sử dụng và phương pháp bón phân hiệu quả đối với từng giống rau;

- Nhận biết được thời gian phân loại cây giống và tiêu chuẩn cây giống xuất vườn;

- Sử dụng được dụng cụ, thiết bị cần thiết cho công việc.

2. Kiến thức 
- Các loại lưới che cho vườn ươm cây rau giống;

- Nhu cầu nước tưới và kỹ thuật tưới nước cho cây giống trong vườn ươm;

- Phân bón cho từng loại cây rau trong vườn ươm;

- Phân loại cây giống;
- Huấn luyện cây giống trước khi xuất vườn;
- Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Nhà lưới;

- Cây giống trong khay;

- Nguồn nước;

- Phân bón;

- Dụng cụ hoặc thiết bị tưới nước, tưới phân (ô doa, máy bơm, thùng chứa...);

- Bảng khuyến cáo sử dụng phân bón đối với từng loại rau;

- Kỹ thuật phân loại và huấn luyện cây con;

- Bảng tiêu chuẩn cây con xuất vườn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu.
	Kiểm tra thành phần, số lượng các loại dụng cụ, vật tư chuẩn bị.

	Tưới nước kịp thời, đúng yêu cầu của từng loại cây rau giống ở từng giai đoạn sinh trưởng.
	Quan sát phương pháp tưới và kiểm tra ẩm độ giá thể bằng máy đo ẩm độ hoặc bằng tay.

	Phân bón đảm bảo về chủng loại phù hợp với từng loại cây rau.
	Kiểm tra chủng loại phân và bảng khuyến cáo sử dụng đối với từng loại rau.

	Lượng phân bón sử dụng phù hợp với yêu cầu của từng loại cây rau giống ở từng thời kỳ sinh trưởng
	Kiểm tra liều lượng sử dụng và phương pháp bón phân

	Phân loại cây giống kịp thời theo các tiêu chuẩn của từng loại cây rau
	Kiểm tra đặc điểm hình thái cây giống sau khi phân loại và đối chiếu với bảng tiêu chuẩn của từng loại rau

	Huấn luyện cây giống phải đảm bảo đủ thời gian đối với từng giống rau
	Kiểm tra thời gian huấn luyện và đối chiếu với quy định về thời gian huấn luyện ở từng loại rau

	Cây giống ghép sau khi được huấn luyện khỏe đạt tiêu chuẩn đem trồng
	Kiểm tra đặc điểm hình thái cây giống sau khi huấn luyện và đối chiếu với bảng tiêu chuẩn cây giống trước khi xuất vườn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢN LÝ DỊCH HẠI VƯỜN ƯƠM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Quản lý dịch hại trong vườn ươm thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời tránh để lây lan dịch hại ảnh hưởng đến chất lượng cây giống. Công việc này bao gồm các bước: Thăm vườn ươm; xác định thành phần dịch hại; dự tính dự báo; phòng trừ; đánh giá hiệu quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Kiểm tra vườn ươm phải thường xuyên, toàn diện và cụ thể để nắm bắt được tình hình dịch hại;

- Các đối tượng thường xuyên gây hại trên từng loại cây rau trong vườn ươm phải được xác định đầy đủ và chính xác bao gồm các loại sâu, bệnh, động vật hại và cỏ dại;

- Dự báo dịch hại phải chỉ ra được thời gian gây hại cao điểm của các đối tượng gây hại trên từng loại cây rau trong vườn ươm;

- Xác định được mức độ gây hại của từng đối tượng trên từng loại cây rau trong vườn ươm;

- Xác định được các khoản chi phí phòng trừ trong vườn ươm đối với từng đối tượng dịch hại;

- Lựa chọn những phương pháp phòng trừ đảm bảo hợp lý, mang lại hiệu quả kinh tế cao như phương pháp thủ công, phương pháp hóa học, phương pháp phòng trừ tổng hợp…;

- Xác định được các loại thuốc hóa học phòng trừ hiệu quả cho từng đối tượng dịch hại (nếu sử dụng biện pháp hóa học);

- Pha và phun thuốc hóa học đảm bảo đúng kỹ thuật và đúng liều lượng theo khuyến cáo;

- Quan sát theo dõi, tính toán, đánh giá hiệu quả của từng phương pháp phòng trừ;

- Thu dọn dụng cụ, thiết bị gọn gàng và rửa sạch sau khi dùng;

- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

 1. Kỹ năng 

- Quan sát và nhận diện các đối tượng gây hại trên từng loại cây rau

- Tính toán mức độ gây hại của từng loại đối tượng trong vườn ươm;

- Tính toán chi phí phòng trừ;

- Lựa chọn phương pháp phòng trừ các đối tượng gây hại đem lại hiệu quả cao và tốn ít chi phí;

- Tính toán và pha thuốc hóa học đúng kỹ thuật và nồng độ khuyến cáo;
- Quan sát, tính toán và đánh giá hiệu quả trong phòng trừ các đối tượng;

- Sử dụng được dụng cụ, thiết bị cần thiết trong phòng trừ;

- Thu dọn và vệ sinh dụng cụ, thiết bị sau khi sử dụng.
2. Kiến thức 

- Đặc điểm hình thái, đặc điểm gây hại của từng đối tượng dịch hại trên từng loại rau;

- Bố trí và đo đếm các thí nghiệm để xác định mức độ gây hại của từng đối tượng;

- Các biện pháp phòng trừ dịch hại trên từng loại rau;

- Thuốc bảo vệ thực vật (Tên thương mại, tên hoạt chất, đối tượng phòng trừ, giá thành, kỹ thuật pha, liều lượng pha...);

- Đánh giá hiệu quả của từng phương pháp phòng trừ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Vườn ươm;

- Cây giống;

- Danh sách đối tượng dịch hại trên từng loại cây rau;

- Tài liệu các phương pháp phòng trừ dịch hại;

- Thuốc hóa học phòng trừ đối với từng đối tượng dịch hại;

- Bình phun thuốc;

- Nguồn nước;

- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Theo dõi thường xuyên, toàn diện và cụ thể để nắm bắt được tình hình dịch hại trong vườn ươm.
	Kiểm tra kết quả theo dõi và nắm bắt tình hình dịch hại trong vườn ươm.

	Xác định chính xác các đối tượng dịch hại trong vườn ươm và mức độ gây hại.
	Kết quả theo dõi, liệt kê, đo đếm thí nghiệm và đối chiếu với danh sách các đối tượng dịch hại trên từng loại cây rau.

	Xác định được các khoản chi phí phòng trừ trong vườn ươm đối với từng đối tượng dịch hại.
	Kiểm tra kết quả tính toán tổng chi phí phòng trừ.

	Lựa chọn những phương pháp phòng trừ hợp lý, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
	Dựa vào tài liệu các phương pháp phòng trừ dịch hại và hiệu quả thực tế của từng phương pháp.

	 Xác định được các loại thuốc hóa học phòng trừ hiệu quả cho từng đối tượng dịch hại.
	Kiểm tra trên bao bì, chai lọ và hiệu quả thực tế của loại thuốc đó cho từng đối tượng dịch hại.

	Pha thuốc hóa học đúng kỹ thuật và đúng liều lượng theo khuyến cáo.
	Kiểm tra kỹ thuật pha và liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì.

	Quan sát theo dõi, tính toán, đánh giá hiệu quả của từng phương pháp phòng trừ.
	Kiểm tra bảng theo dõi, tính toán và hiệu quả thực tế của từng phương pháp phòng trừ.

	Thu dọn dụng cụ, thiết bị gọn gàng và rửa sạch sau khi dùng.
	Kết quả quan sát.

	Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
	Kết quả quan sát và kiểm tra theo mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÂN LOẠI - XUẤT CÂY GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Phân loại cây giống trước khi xuất vườn nhằm đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu cây giống trước khi đem trồng giúp cây giống sau khi trồng sinh trưởng phát triển tốt. Công việc này bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư; Phân loại cây giống, Phân lô cây giống; Chăm sóc cây giống; Xuất cây giống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu như: doa tưới hoặc máy bơm, bình phun phân, phân bón, khay sọt, xe vận chuyển…;

- Cây giống trong khay được phân thành các loại tốt, xấu, trung bình và bổ sung cây giống đủ theo từng khay cây giống đảm bảo cây giống trong khay đồng đều về kích thước;

- Từng loại cây giống được bố trí theo lô để điều chỉnh ánh sáng, dinh dưỡng, nước tưới cho hợp lý, đảm bảo cây giống trong tất cả các khay ở các lô đều sinh trưởng tốt;

- Cây giống sau thời gian chăm sóc đối với từng loại rau phải đảm bảo đều, đủ tiêu chuẩn xuất vườn (>= 80%);

- Trong quá trình xuất cây giống cần xuất theo từng lô, từng loại sau thời gian chăm sóc (lô tốt xuất trước, lô trung bình và yếu xuất sau);

- Trong quá trình xuất cây tránh làm dập nát, gãy cây, vỡ bầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

 1. Kỹ năng 

- Liệt kê và chuẩn bị các loại dụng cụ, vật tư cần thiết cho công việc;

- Phân loại cây giống theo đặc điểm hình thái;

- Bố trí, sắp xếp gọn gàng từng loại cây giống theo lô;

- Nhận biết cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn;

- Vận chuyển cây giống.

2. Kiến thức 

- Phân loại cây giống;

- Huấn luyện cây giống;

- Kỹ thuật chăm sóc cây giống sau khi phân loại;

- Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn;

- Tác hại cây giống bị tổn thương trong quá trình vận chuyển.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Vườn ươm;

- Các khay giống;

- Cây giống;

- Địa điểm và diện tích phân lô trong vườn ươm;

- Nguồn nước và phân bón thúc;
- Dụng cụ hoặc thiết bị tưới nước và tưới phân;

- Bảng tiêu chuẩn cây con xuất vườn;

- Xe vận chuyển cây giống.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu.
	Kiểm tra dụng cụ và vật tư chuẩn bị theo bảng liệt kê. 

	Phân loại cây giống trong khay theo tiêu chuẩn .
	Kiểm tra bằng thước và cảm quan theo các chỉ tiêu quy định.

	Bố trí từng khay cây giống theo lô.
	Kiểm tra cách bố trí, sắp xếp cây giống theo từng lô trong vườn ươm.

	Cây giống ở các khay trong các lô phân loại sau thời gian chăm sóc có độ đồng đều cao và đủ tiêu chuẩn xuất vườn.
	Quan sát kích thước của cây giống trong mỗi khay và đối chiếu với bảng tiêu chuẩn cây giống xuất vườn.

	Xuất cây giống cần xuất theo từng lô và tránh làm dập nát, gãy cây, vỡ bầu.
	Kiểm tra quá trình xuất cây giống.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	VẬN CHUYỂN CÂY GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vận chuyển cây giống có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ sống của cây giống sau đem trồng, công việc này bao gồm các bước: Lựa chọn phương pháp vận chuyển; Chuẩn bị phương tiện vận chuyển; Xác định khối lượng vận chuyển; Bốc xếp sản phẩm; Vận chuyển sản phẩm. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lựa chọn được phương pháp vận chuyển phù hợp với điều kiện vật chất hiện có, phù hợp với từng loại giống rau, đường xá đi lại, thời gian vận chuyển;

- Phương tiện vận chuyển phải được thiết kế thùng chuyên chở phù hợp với vận chuyển cây rau giống;

- Khối lượng cây giống vận chuyển phải đảm bảo phù hợp với trọng tải của phương tiện vận chuyển và thùng chứa, tránh vận chuyển với khối lượng quá lớn sẽ ảnh hưởng tới cây giống;

- Bốc cây giống lên phương tiện vận chuyển phải cẩn thận, nhẹ nhàng và xếp gọn gàng theo từng loại cây giống;


- Vận chuyển cây giống phải đảm bảo cây giống không bị dập nát, gãy cây, vỡ khay, vỡ bầu, héo và đảm bảo lưu thông không khí, tránh gió mạnh.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

 1. Kỹ năng 

- Chọn lựa phương pháp vận chuyển phù hợp;

- Chọn phương tiện vận chuyển phù hợp;

- Bốc xếp cây giống;

- Vận chuyển cây giống.
2. Kiến thức 

- Các phương pháp vận chuyển cây giống;

- Yêu cầu cần thiết trong bốc xếp cây giống;

- Đặc điểm cây giống bị tổn thương;

- Tác hại cây giống bị tổn thương đối với sản xuất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Vườn ươm;

- Các khay giống;

- Cây giống;

- Khay nhựa chứa cây giống;

- Xe vận chuyển cây giống.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn phương pháp vận chuyển phù hợp với điều kiện .
	Kiểm tra kết quả chọn lựa và giải trình. 

	Phương tiện vận chuyển phải được thiết kế thùng chuyên chở phù hợp với vận chuyển cây rau giống.
	Kiểm tra thùng chở hàng của phương tiện vận chuyển.

	Khối lượng cây giống vận chuyển đủ và đúng yêu cầu.
	Kiểm tra tải trọng phương tiện vận chuyển, cách xắp xếp cây hợp lý, khoa học.

	Cây giống ở các khay trong các lô phân loại sau thời gian chăm sóc.
	Kiểm tra kết quả tính toán tổng chi phí phòng trừ.

	Bốc cây giống lên phương tiện vận chuyển. 
	Kiểm tra thao tác thực hiện và chất lượng cây sau bốc xếp.

	Vận chuyển cây giống phải đảm bảo. 
	Kiểm tra cây giống sau khi bàn giao cho nơi trồng theo tiêu chuẩn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
Xác định vị trí và diện tích đất trồng bao gồm các bước sau: Xác định sơ bộ loại đất, Xác định đặc điểm địa hình, Xác định vị trí canh tác thích hợp, Xác định diện tích.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Dựa vào các đặc điểm quan sát xác định sơ bộ được nhóm đất, thành phần cơ giới, độ sâu tầng canh tác;

- Xác định được độ dốc, mức độ thoát nước khi gặp mưa lớn;

- Vẽ được sơ đồ thửa đất mô tả rõ tứ cận và tình trạng đường giao thông;

- Ranh giới lô đất được đánh dấu mốc chắc chắn;

- Xác định được diện tích có khả năng đầu tư.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 
- Lấy mẫu mang tính đại diện cho từng khu vực;

- Xác định nhanh thành phần cơ giới ngoài đồng;

- Quan sát và đối chiếu với bảng màu đất;
- Đo đạc cơ bản và tính toán diện tích.
2. Kiến thức

- Các loại đất trồng rau và cách đánh giá bằng cảm quan;

- Cách xác định độ dốc bằng thước chữ A;

- Tính toán phổ thông.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thửa đất trồng rau;
- Bản đồ thích nghi cây trồng của đất;
- Tài liệu về cơ cấu luân canh cây trồng hàng năm;
- Mẫu đất;
- Cọc cắm;
- Thước đo, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lấy mẫu đất.
	Quan sát, đánh giá quá trình lấy mẫu.

	Xác định thành phần cơ giới đất.


	Vê giun để xác định thành phần cơ giới đất.

	Xác định nhóm đất.

	Dựa vào bản đồ thổ nhưỡng vùng và quan sát màu sắc thực tế.


	Xác định độ sâu tầng canh tác.

	Quan sát phẫu diện mẫu đã đào để đánh giá.

	Xác định độ dốc.

	Quan sát thao tác và cánh tính toán kết quả.

	Vẽ sơ đồ thửa đất, đánh giá vị trí.


	Kích thước, và mô tả tứ cận được ghi chép đầy đủ.

	Tính toán diện tích.
	Phương pháp tính toán đúng, đối chiếu kiểm tra.

	Đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động.


	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT ĐẤT TRỒNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
Đánh giá thành phần, tính chất đất trồng thực hiện qua các bước: Lấy mẫu đất, xác định tính chất của đất trồng rau, đánh giá tính chất của đất trồng rau.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Lấy mẫu đất phải đảm bảo: đại diện theo đường chéo 5 điểm, lấy hết độ sâu tầng canh tác (20 - 30cm), loại sạch rễ cây, sỏi đá, đưa vào trong bịch nilon, ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm và người lấy mẫu;

- Xác định được thành phần cơ giới đất;

- Xác định được độ pH của đất;

- Xác định được một số chỉ tiêu cơ bản: hữu cơ, đạm - lân - kali tổng số và dễ tiêu, một số nguyên tố trung, vi lượng cần thiết khác;

- Lập bảng đánh giá tính chất của đất trồng rau;

- Thao tác thực hiện chính xác, cẩn thận;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 
- Lấy mẫu chính xác, mang tính đại diện;

- Đo pH;

- Đọc hiểu kết quả phân tích;

- Đánh giá đất trồng dựa trên kết quả phân tích.
2. Kiến thức

- Phương pháp lấy mẫu đất phân tích;

- Cách đo pH;

- Tiêu chuẩn đất trồng rau.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Đất trồng rau;

- Cuốc, xẻng, túi nilon, giấy bút, nhãn, khay đựng mẫu.

- Máy đo pH, giấy quỳ;

- Kinh phí phân tích đất theo kế hoạch;

- Nước sạch.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá


	Cách thức đánh giá



	Lấy mẫu đất.
	Quan sát, đánh giá quá trình lấy mẫu.

	Xác định pH đất.


	Dùng máy đo pH hoặc giấy quỳ.

	Xác định một số chỉ tiêu cơ bản: hữu cơ, đạm - lân - kali tổng số và dễ tiêu, một số nguyên tố trung, vi lượng cần thiết khác.


	- Phân tích ở các trung tâm uy tín;

- Đọc hiểu kết quả phân tích.

	Lập bảng đánh giá tính chất của đất trồng rau. 


	Đối chiếu với các kết quả phân tích.

	Thao tác thực hiện chính xác, cẩn thận.


	Quan sát, đánh giá trong quá trình thực hiện.

	Đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động.


	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÁC ĐỊNH NGUỒN NƯỚC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Xác định nguồn nước để chuẩn bị nguồn nước đảm bảo cho sản xuất rau, bao gồm các bước: Khảo sát tìm nguồn nước; xác định trữ lượng, chất lượng nguồn nước; chuẩn bị vật tư, nguồn vốn; lắp đặt hệ thống máy bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Khảo sát tìm nguồn nước tưới: đạt tiêu chuẩn để tưới rau, đủ trữ lượng, gần khu vực trồng rau;

- Các loại dụng cụ vật tư cần thiết để lắp đặt hệ thống tưới tiêu phải được xác định đúng, đủ;

- Vật tư, nguồn vốn để lắp đặt hệ thống máy bơm phải được chuẩn bị đầy đủ;

- Lắp đặt hệ thống máy bơm: hoạt động tốt, chi phí đầu tư thấp;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Tìm nguồn nước;

- Xác định trữ lượng nước;

- Xác định chất lượng nước;

 Tính toán lượng vật tư, tiền vốn cần thiết để lắp đặt hệ thống máy bơm;

- Lắp đặt hệ thống tưới tiêu.

2. Kiến thức

- Thủy văn, nước ngầm;

- Tính toán trữ lượng nguồn nước;

- Hệ thống tưới nước cho cây rau;

- Thủy lợi nội đồng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản vẽ thực địa khu vườn;

- Các tài liệu liên quan để tra cứu;

- Công cụ để điều tra: Máy kỹ thuật, dụng cụ thăm dò khảo sát, bút, giấy;
- Nhân lực có chuyên môn kỹ thuật;

- Tiền vốn mua sắm, thuê mướn dụng cụ vật tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá


	Cách thức đánh giá



	 Xác định nguồn nước mặt và nước ngầm.
	 Kiểm tra qua thực địa.



	 Dự tính lượng nước tưới phải đủ, đảm bảo chất lượng và gần khu vực trồng rau.
	 - Kiểm tra nguồn nước so sánh với diện tích trồng rau;

- Lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước.

	Xác định đúng các loại dụng cụ vật tư cần thiết để lắp đặt hệ thống tưới tiêu.
	Kiểm tra thực tế so sánh với xây dựng kế hoạch ban đầu.



	Chuẩn bị vật tư để lắp đặt hệ thống máy bơm: đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại.
	Đánh giá chất lượng các dụng cụ vật tư chuẩn bị, so sánh với yêu cầu về trang thiết bị cần thiết.

	Chuẩn bị đủ nguồn vốn để thực hiện.
	So sánh với nhu cầu về nguồn vốn cần.

	Lắp đặt hệ thống máy bơm.
	Kiểm tra hệ thống máy bơm sau khi láp đặt, vận hành thử.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	DỌN ĐẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


 Dọn đất nhằm dọn sạch cỏ dại, tàn dư thực vật thuận tiện cho quá trình canh tác tiếp theo; công việc bao gồm các bước: Phát quang; đào gốc cây dại, dọn sỏi đá; dọn tàn dư thực vật; xử lý cỏ dại bằng hóa chất và thu gom, vệ sinh dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Chuẩn bị dụng cụ phải đúng loại, đủ số lượng và sử dụng tốt;

- Đảm bảo thông thoáng, sạch cây dại ở trong và xung quanh khu đất trồng rau sau khi phát;

- Gốc cây dại phải được đào sạch;

- Tàn dư thực vật và nhặt sạch sỏi đá phải được dọn sạch đưa ra khỏi khu vực trồng rau;

- Xử lý cỏ dại bằng hóa chất đảm bảo đúng kỹ thật và an toàn với môi trường;

- Dụng cụ được thu gom đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng;
- Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo kế hoạch;

- Sửa chữa dụng cụ;

- Phát quang;

- Đào gốc cây;

- Dọn tàn dư thực vật và sỏi đá;

- Xử lý cỏ dại bằng hóa chất;

- Vệ sinh dụng cụ.
2. Kiến thức

- Cỏ dại;

- Xử lý các tàn dư thực vật trên đồng ruộng;

- Nguyên tắc sử dụng thuốc hóa học;

- Bảo vệ môi trường, an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Máy đào, máy xới, máy ủi, cuốc xới, dao phát, máy phát cỏ, cưa các loại….

- Bao, cào, xe vận chuyển;

- Thuốc trừ cỏ, bình phun thuốc, dụng cụ đong thuốc, bảo hộ lao động;

- Nước rửa, dụng cụ làm vệ sinh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá


	Cách thức đánh giá



	Phát thông thoáng, sạch cây dại ở trong và xung quanh khu đất trồng rau.
	Kiểm tra thực tế khu đất trồng rau.

	Đào sạch gốc cây dại.


	Giám sát, kiểm tra thực tế.

	Dọn sạch tàn dư thực vật và nhặt sạch sỏi đá đưa ra khỏi khu vực trồng rau.
	Kiểm tra thực tế khu vườn sau khi dọn dẹp.

	Xử lý cỏ dại bằng hóa chất


	Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật và quy định BVMT.

	Dụng cụ được thu gom đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ sau khi dùng.
	Kiểm tra dụng cụ sau khi sử dụng.

	Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động
	Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THIẾT KẾ VƯỜN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thiết kế vườn bao gồn các bước công việc: Xác định hướng trồng, thiết kế hệ thống đường đi và thiết kế luống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Xác định hướng trồng phải phù hợp với hướng dốc của đất và nhu cầu ánh sáng của từng nhóm rau;

- Thiết kế hệ thống đường đi phù hợp với từng loại rau, tiết kiệm đất, thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc;

- Thiết kế hệ thống luống trồng rau phải khoa học, đảm bảo cây rau sinh trưởng tốt, thoát nước tốt và đúng kích thước của từng loại cây rau cụ thể;
- Đảm bảo thời gian và khối lượng công việc theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Đo đạc, tính toán diện tích khu đất trồng rau;

- Sử dụng các loại dụng cụ đo đạc;
- Vẽ sơ đồ thiết kế hệ thống đường đi và luống trồng rau.

2. Kiến thức

- Thiết kế vườn trồng rau;

- Vẽ kỹ thuật;

- Kỹ thuật sản xuất rau.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Khu đất để trồng rau;

- Tài liệu tham khảo, sổ ghi chép;

- Giấy vẽ, bút viết, bút vẽ;

- Thước dây;

- Cọc, dây kéo;

- Cuốc, xẻng.

 V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Xác định hướng trồng phù hợp với hướng dốc, nhu cầu ánh sáng của từng nhóm rau.


	Đối chiếu với bản thiết kế.


	Thiết kế hệ thống đường đi phù hợp với từng loại rau, tiết kiệm đất, thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc;
	Kiểm tra thực địa đối chiếu với sơ đồ thiết kế.


	Thiết kế hệ thống luống trồng rau phải khoa học, đảm bảo cây rau sinh trưởng tốt, thoát nước tốt và đúng kích thước của từng loại cây rau cụ thể
	Căn cứ vào địa hình so sánh với bản thiết kế.



	Thực hiện các bước thiết kế đảm bảo đủ khối lượng, đúng thời gian theo định mức
	Căn cứ theo các tiêu chuẩn định mức cụ thể tùy từng loại rau và điều kiện cụ thể


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CÀY BỪA ĐẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Cày bừa đất là công việc chuẩn bị đất trồng bao gồm các bước: Cày đất; bừa, phay đất; san đất; thu gom cỏ dại và thu gom vệ sinh dụng cụ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Đất được cày đúng độ sâu theo quy định đất trồng rau, cày không lỏi sót, cày sát bờ, sát góc;

- Đất được bừa, phay tơi xốp, kích thước hạt đất đạt 70% < 1 cm, độ sâu lớp đất mặt phù hợp với từng loại rau;

- San đất phải bằng phẳng không gồ ghề, mấp mô;

- Cỏ phải được thu gom sạch đưa ra khỏi khu vực trồng rau sau cày bừa;

- Dụng cụ được thu dọn gọn gàng vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng;

- Đảm bảo an toàn lao động;
- Đảm bảo thời gian và khối lượng công việc theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Cày, bừa, phay đất;

- San phẳng đất; 

- Thu dọn sạch cỏ dại; 

- Vệ sinh dụng cụ.

2. Kiến thức

- Làm đất trồng rau;

- Tiêu chuẩn đất trồng rau;

- Xử lý cỏ dại;

- An toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Máy cày, máy bừa, máy phay, cuốc, cào, xẻng, cào, bừa tay;

- Nhân công lao động;

- Nước rửa và các dụng cụ làm vệ sinh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá


	Cách thức đánh giá



	Cày đúng độ sâu theo quy định đất trồng rau, cày không lỏi sót, cày sát bờ, sát góc;
	Kiểm tra thực tế sau khi cày đất.

	Bừa, phay đất tơi xốp, kích thước hạt đất đạt 70% < 1 cm, độ sâu lớp đất mặt phù hợp với từng loại rau.
	Kiểm tra độ tơi xốp đất sau khi bừa, phay so với yêu cầu.

	San đất bằng phẳng không gồ gề, mấp mô.
	Kiểm tra thực tế độ bằng phẳng của mặt ruộng sau khi san phẳng.

	Thu gom sạch cỏ đưa ra khỏi khu vực trồng rau.
	Kiểm tra cỏ dại trên ruộng sau khi thu dọn.

	Dụng cụ được thu dọn gọn gàng vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
	Kiểm tra dụng cụ sau khi sử dụng.

	Đảm bảo an toàn lao động.
	Giám sát đối chiếu với quy định an toàn lao động.

	Thực hiện các bước công việc đảm bảo đủ khối lượng, đúng thời gian theo định mức.
	Căn cứ theo các tiêu chuẩn định mức cụ thể tùy từng loại đất và điều kiện cụ thể.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LÊN LUỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

   
Công việc lên luống rau nhằm tạo luống trồng phù hợp với canh tác rau bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ; cắm cọc, căng dây; lên luống; thu gom và vệ sinh dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Dụng cụ trang thiết bị phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại;

- Cắm cọc phải đúng vị trí theo thiết kế;

- Căng dây phải thẳng hàng;

- Lên luống đúng thiết kế ban đầu, đúng kích thước thiết kế.

- Luống thẳng, mặt luống phẳng, có khả năng thoát nước tốt sau khi hoàn thành;

- Dụng cụ và vệ sinh sạch sẽ dung cụ sau khi sử dụng phải được thu gom đầy đủ;

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Lựa chọn và chuẩn bị dụng cụ phù hợp;

- Quan sát, đo đạc, thực hiện được theo yêu cầu bản thiết kế.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật lên luống trồng rau;

- Đọc thiết kế vườn trồng rau;

- An toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Khu đất để trồng rau;

- Sơ đồ bản thiết kế;

- Cuốc, xẻng, thước, cọc, dây;

- Dụng cụ vận chuyển, bảo hộ lao động;

- Nước rửa và các dụng cụ làm vệ sinh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá


	Cách thức đánh giá



	Dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.


	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với dự trù vật tư dụng cụ.

	 Cắm cọc đúng vị trí thiết kế.

	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với bản thiết kế.

	Căng dây thẳng hàng.
	Kiểm tra thực tế sau khi căng dây.

	Lên luống đúng kích thước thiết kế,.


	Đo kích thước thực tế đối chiếu với bản thiết kế.

	Mặt luống phẳng, thoát nước tốt
	Kiểm tra thực tế.

	Thu gom đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ dụng cụ.
	Kiểm tra lại dụng cụ sau khi dùng.

	Thời gian thực hiện công việc theo định mức;
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;

	Đảm bảo an toàn lao động.


	Đối chiếu với quy định an toàn lao động.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XỬ LÝ ĐẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 
Xử lý đất nhằm tạo môi trường đất sạch trước khi trồng rau bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư; pha trộn thuốc; phun hoặc rải thuốc; thu dọn, vệ sinh dụng cụ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Vật liệu và dụng cụ phải được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu;

- Pha thuốc xử lý phải đúng nồng độ, liều lượng, đúng kỹ thuật và đảm bảo an toàn;

- Phun, rải thuốc đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn;

- Đảm bảo an toàn cho người và môi trường; 

- Thu dọn đầy đủ dụng cụ, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng;

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Tính toán được đủ số lương dụng cụ và vật liệu cần dùng;

- Thực hiện được các yêu cầu pha trộn thuốc đúng nồng độ, đúng liều lượng;

- Thực hiện việc phun, rải thuốc đều, an toàn.

2. Kiến thức

- Đánh giá được chất lượng dụng cụ và vật liệu cần dùng;

- Biết vận dụng những kiến thức về phương pháp xử lý đất;

- Xác định được loại vật liệu và liều lượng thuốc xử lý phù hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Vôi bột, thuốc xử lý đất;

- Ống đong, bình phun, thùng, xô… 

- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	 Tiêu chí đánh giá


	Cách t hức đánh giá



	Đầy đủ vật liệu và dụng cụ đúng chủng loại theo yêu cầu.

	Kiểm tra thực tế, so sánh với kế hoạch.



	Pha, trộn thuốc đúng nồng độ, đúng liều lượng, đúng kỹ thuật.


	Kiểm tra thực tế, so sánh với hướng dẫn sử dụng thuốc.



	Phun, rải thuốc đúng yêu cầu kỹ thuật. 


	Kiểm tra thực tế, so sánh với hướng dẫn sử dụng thuốc

	Đảm bảo an toàn cho người và môi trường.


	So sánh với tiêu chuẩn an toàn vệ sinh môi trường.



	Thu dọn đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ dụng cụ.


	Kiểm tra lại dụng cụ sau khi được thu gom và vệ sinh.


	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.


	Theo dõi, quan sát quá trình thực hiện.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động.


	Đối chiếu với quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BÓN LÓT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 
Bón lót phân phải đảm bảo bón đúng loại phân, bón đúng liều lượng, bón đúng thời gian, bón đúng cách và phải rải đều phân; bao gồm các bước: xác định loại phân bón lót; tính lượng phân bón; chuẩn bị dụng cụ, vật tư; bón phân; đảo đất và thu dọn, vệ sinh dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Xác định đúng và đủ loại phân bón lót theo nhu cầu của từng loại rau, tính chất đất và điều kiện sản xuất của từng vùng;

- Lượng phân bón lót phù hợp với yêu cầu của từng loại rau và tính chất của đất;

- Dụng cụ, loại và lượng phân bón lót phải được chuẩn bị đầy đủ;

- Bón phân đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: bón đúng loại phân, bón đúng liều lượng, bón đúng thời gian, bón đúng cách và phải rải đều phân;

- Đất với phân phải được đảo trộn đều;

- Dụng cụ được thu dọn gọn gàng vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng;

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

II. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Nhận biết các loại phân bón;

- Tính toán lượng phân bón;

- Bón phân cho cây rau;

- Rải đều phân;

- Đảo đều đất với phân;

- Thu dọn, vệ sinh dụng cụ sau khi sử dụng.

2. Kiến thức

- Phân bón cho từng loại rau;

- Cách tính lượng phân bón;

- Tác dụng, cách sử dụng một số loại phân bón thông thường;

- An toàn lao động và bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Phân bón các loại;

- Giấy, bút, tài liệu về kỹ thuật bón phân cho cây rau;

- Cuốc, xẻng, xô, chậu, xe đẩy, bảo hộ lao động;

- Nước rửa và các dụng cụ làm vệ sinh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	Tiêu chí đánh giá


	Cách thức đánh giá



	 Xác định đúng và đủ loại phân theo nhu cầu của từng loại rau, tính chất đất và điều kiện sản xuất của từng vùng.
	 Đối chiếu với quy trình.

	 Lượng phân bón phù hợp với yêu cầu của từng loại rau và tính chất của đất.
	 Đối chiếu với quy trình.

	 Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, loại và lượng phân bón.
	 Kiểm tra dụng cụ, cân lượng phân bón.

	 Bón phân đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: bón đúng loại phân, bón đúng liều lượng, bón đúng thời gian, bón đúng cách và phải rải đều phân.
	 Quan sát thực tế, kiểm tra kỹ thuật và giám sát trong quá trình thực hiện.

	 Đảo đều đất với phân.
	Kiểm tra thực tế sau khi đảo đất phân.



	 Dụng cụ được thu dọn gọn gàng vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
	 Kiểm tra dụng cụ sau khi sử dụng..

	 Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



	 Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
	 Đối chiếu với quy định an toàn lao động và bảo vệ môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TỦ BẠT 

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 
Tủ bạt để ngăn ngừa cỏ dại phát triển sau trồng; bao gồm các bước: Chuẩn bị bạt; chuẩn bị dụng cụ; trải bạt; tạo lỗ trên bạt và thu dọn, vệ sinh dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Số lượng bạt cho diện tích đất trồng rau phải được dự trù đủ;

- Loại bạt được chọn cần có chiều rộng phải phủ kín mặt luống, chiều dài phụ thuộc chiều dài khu đất, nhưng không nên dài quá 20m;

- Dụng cụ để tủ bạt phải được chuẩn bị đầy đủ;

- Trải bạt phải căng, phẳng, phủ kín mặt luống;

- Đất được vun, chèn chặt mép bạt sau khi trải;

- Tạo lỗ phải thẳng hàng, diện tích lỗ lớn hơn bầu cây rau, khoảng cách theo quy định của từng loại rau cụ thể;

- Không được làm rách bạt, xéo bạt;

- Thu dọn đầy đủ dụng cụ, vệ sinh sạch sẽ sau khi dùng;

- Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Tính toán được số lượng bạt chính xác;

- Lựa chọn được các loại bạt phù hợp với việc che phủ đất trồng rau;

- Thực hiện được việc trải bạt đúng quy định;

- Tạo lỗ trên bạt đúng khoảng cách, mật độ, thẳng hàng.
2. Kiến thức

- Tính năng của các loại bạt;

- Chuẩn bị đất trồng rau;

- Kỹ thuật tủ bạt trên luống đất;

- Khoảng cách, mật độ các giống rau;

- Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Giấy bút;

- Bản thiết kế khu vườn;

- Bạt, ống tròn, cuốc, cọc cắm, kéo cắt, thước đo;

- Thước đo, dao, kéo, bút vẽ, ống tròn;

- Bạt, kéo cắt, cọc, dây;

- Nước vệ sinh dụng cụ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá


	Cách thức đánh giá



	 Dự trù đủ số lượng. 


	 Kiểm tra, đối chiếu với kế hoạch.



	 Đúng loại bạt cần dùng, chiều rộng tùy chiều rộng mặt luống, yêu cầu phải phủ kín mặt luống, chiều dài phụ thuộc chiều dài khu đất, nhưng không nên dài quá 20m.
	 Kiểm tra loại bạt, trực tiếp đo chiều dài, chiều rộng bạt.

	 Bạt đảm bảo chất lượng.


	 Kiểm tra trực tiếp chất lượng.



	 Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết.
	 Kiểm tra trực tiếp dụng cụ.



	 Dụng cụ đảm bảo chất lượng.


	 Kiểm tra chất lượng dụng cụ

	 Bạt căng, phẳng.


	 Kiểm tra cụ thể độ bằng phẳng của bạt sau khi căng.

	 Phủ kín mặt luống đất.


	 Kiểm tra cụ thể độ che phủ của bạt trên mặt luống.

	 Vun đất chèn chặt mép bạt sau khi trải.


	 Kiểm tra thực tế.

	 Tạo lỗ thẳng hàng, diện tích lớn hơn bầu cây rau.
	 Đo đếm kiểm tra thực tế.



	 Khoảng cách cây cách cây và hàng cách hàng đúng quy định của từng loại rau.
	 Đo đếm kiểm tra cụ thể.



	 Không làm rách bạt, xéo bạt.
	 Kiểm tra thực tế.

	 Thu dọn đầy đủ dụng cụ, vệ sinh sạch sẽ sau khi dùng.
	 Kiểm tra dụng cụ sau khi sử dụng.

	 Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động.
	 So sánh với quy chuẩn về vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

	 Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI, TIÊU 

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lắp đặt hệ thống tưới bao gồm các bước công việc: Chọn loại hệ thống tưới; chuẩn bị dụng cụ, vật tư; thi công lắp đặt hệ thống tưới; kiểm tra hoạt động hệ thống tưới.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Tìm hiểu đầy đủ tính năng hoạt động của các loại hệ thống tưới;

- Chọn được hệ thống tưới phù hợp với cây rau, quy mô sản xuất và đảm bảo độ bền;

-  Dụng cụ vật tư cần thiết để lắp đặt hệ thống tưới phải được chuẩn bị đầy đủ;

- Dụng cụ, vật tư phải được kiểm tra đảm bảo chất lượng;

- Lắp đặt hệ thống tưới đảm bảo đúng thiết kế, thuận tiện cho việc vận hành và an toàn trong quá trình sử dụng;

- Kiểm tra hoạt động sau khi lắp đặt: đảm bảo yêu cầu các thông số kỹ thuật theo bản thiết kế, hệ thống hoạt động tốt;

- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường;
- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Khảo sát, phân tích, tổng hợp;

- Tính toán, lựa chọn, ra quyết định;

- Giám sát lắp đặt;

- Đọc bản vẽ;

- Vận hành hệ thống tưới.

2. Kiến thức

- Lắp đặt hệ thống tưới;

- Vận hành hệ thống tưới;

- Tưới nước cho cây rau.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Hệ thống tưới;

- Cuốc, xẻng, ống nước, xẻng, xe đẩy……

- Bản thiết kế hệ thống tưới;

- Các loại mô hình hệ thống tưới;

- Máy vi tính. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá


	Cách thức đánh giá



	Tìm hiểu đầy đủ tính năng hoạt động của các loại hệ thống tưới.
	 Kiểm tra thông tin từ nhà cung cấp.

	 Chọn hệ thống tưới phù hợp với cây rau, quy mô sản xuất và đảm bảo độ bền.
	 Kiểm tra thực tế;

 Đối chiếu với kế hoạch.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vật tư cần thiết để lắp đặt hệ thống tưới.
	 Kiểm tra thực tế, đối chiếu với danh mục dụng cụ, vật tư cần có.

	 Dụng cụ, vật tư đảm bảo chất lượng.
	Kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc hàng hóa, giấy bảo hành.

	Lắp đặt hệ thống tưới: đúng thiết kế, thuận tiện cho việc vận hành và an toàn trong quá trình sử dụng.
	Quan sát quá trình lắp đặt, so sánh với bản thiết kế.

	Kiểm tra hoạt động sau khi lắp đặt: đảm bảo yêu cầu các thông số kỹ thuật theo bản thiết kế, hệ thống hoạt động tốt.
	Vận hành thử, kiểm tra thông số kỹ thuật.

	Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
	Đối chiếu với quy định an toàn lao động và bảo vệ môi trường.


	Thời gian thực hiện theo định mức.

	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM TRỒNG RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định thời vụ trồng rau chọn thời điểm trồng các loại rau cho phù hợp với yêu câu; công việc này bao gồm các bước công việc: Thu thập tài liệu; Phân tích qui luật thời tiết khí hậu của khu vực; Đánh giá đặc điểm sinh trưởng của các loại rau; Xác định thời vụ gieo trồng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Thu thập đủ tài liệu thời vụ trồng của 3 - 4 cơ sở trồng rau tập trung trong khu vực;

- Phân tích qui luật thời tiết khí hậu của khu vực diễn ra trong nhiều năm;

- Đánh giá được đặc điểm sinh trưởng của các loại rau;

- Xác định được thời vụ gieo trồng rau thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển thuận lợi nhất và cho năng suất, chất lượng cao nhất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Thu thập thông tin;

- Phân tích đánh giá quy luật thời tiết;

- Phân tích được yêu cầu ngoại cảnh của cây rau;

- Xác định thời vụ gieo trồng.
2. Kiến thức 
- Kỹ thuật trồng rau;

- Yêu cầu ngoại cảnh đối với cây rau;

- Khí tượng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Tài liệu, giấy bút;
- Bản thống kê số liệu khí tượng tại địa phương;

- Máy tính và web;

- Tài liệu lý lịch về các giống rau ;

- Tài liệu về kỹ thuật trồng rau.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thu thập tài liệu thời vụ trồng của 3 - 4 cơ sở trồng rau tập trung trong khu vực.
	 Phương pháp thu thập thông tin, so sánh với thông tin thực tế.

	Đánh giá được quy luật thời tiết khí hậu của khu vực diễn ra trong nhiều năm.
	 Kiểm tra bảng phân tích quy luật thời tiết khí hậu của địa phương.

	Các yêu cầu ngoại cảnh thích hợp của cây rau ăn củ trong từng giai đoạn sinh trưởng của từng giống được phân tích cụ thể, rõ ràng.
	Dựa vào bảng phân tích, thống kê được.

	Xác định thời vụ gieo trồng rau thích hợp cho cây.
	Kiểm tra bản xác định thời vụ gieo trồng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, VẬT TƯ TRỒNG RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trồng và chăm sóc rau bao gồm các bước: Lựa chọn dụng cụ, vật tư; tính toán số lượng; lựa chọn nhà cung cấp; nhận, kiểm tra; bảo quản dụng cụ, vật tư.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư được lựa chọn phù hợp với quy trình sản xuất rau của cơ sở;
- Lựa chọn được nhà cung cấp dụng cụ, vật tư nông nghiệp uy tín, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu về số lượng và giá thành hợp lý;
- Thiết lập bản hợp đồng mua bán dụng cụ vật tư phải rõ ràng, chi tiết về chủng loại, số lượng, tiêu chuẩn của dụng cụ vật tư, giá cả, phương thức thanh toán, thời điểm giao nhận hàng;
- Hợp đồng mua bán dụng cụ, vật tư được ký kết với đầy đủ các điều khoản và nội dung;
- Nhận và kiểm tra dụng cụ, vật tư phải theo đúng hợp đồng đã ký kết;
- Bảo quản dụng cụ, vật tư trong nhà kho, đảm bảo dụng cụ vật tư không bị hư hỏng, mất mát, hao hụt;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đánh giá, lựa chọn dụng cụ, vật tư;
- Lựa chọn nhà cung cấp dụng cụ, vật tư nông nghiệp;
- Lập bản hợp đồng mua bán;
- Kỹ năng giao tiếp cơ bản;
- Kiểm tra hàng hóa khi mua hàng;
- Bảo quản dụng cụ, vật tư.
2. Kiến thức

- Quy trình sản xuất rau ăn quả;
- Tác dụng của từng loại dụng cụ, vật tư nông nghiệp;
- Thị trường dụng cụ, vật tư nông nghiệp;
- Hợp đồng mua bán;
- Quy định bảo quản dụng cụ, vật tư.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, sổ ghi chép;
- Cơ sở sản xuất rau ăn quả;
- Danh mục dụng cụ, vật tư;
- Quy trình kỹ thuật trồng rau ăn quả;
- Danh mục nhà cung cấp dụng cụ, vật tư;
- Đơn đặt hàng;
- Bảng báo giá;
- Hợp đồng mua bán mẫu;
- Nhà kho.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn dụng cụ, vật tư phù hợp với quy trình sản xuất của cơ sở.
	Quan sát, đối chiếu với danh mục dụng cụ, vật tư dùng trong sản xuất rau ăn quả.

	Lựa chọn nhà cung cấp dụng cụ, vật tư nông nghiệp phù hợp.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Thiết lập bản hợp đồng mua bán dụng cụ vật tư rõ ràng, chi tiết.
	Kiểm tra, đối chiếu với bản hợp đồng mẫu.

	Hợp đồng mua bán dụng cụ, vật tư được ký kết với đầy đủ các điều khoản và nội dung.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Nhận và kiểm tra dụng cụ, vật tư theo đúng hợp đồng đã ký kết.
	Giám sát, kiểm tra số lượng, chủng loại dụng cụ, vật tư theo hợp đồng.

	Bảo quản dụng cụ vật tư theo đúng quy định.
	Giám sát, đánh giá thực tế,

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ GIỐNG RAU ĂN CỦ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Chuẩn bị giống rau ăn củ đảm bảo đủ giống rau có chất lượng để trồng; công việc này bao gồm các bước: tính toán lượng giống; lựa chọn nhà cung cấp và đặt hàng; giao nhận giống; kiểm tra chất lượng giống trước khi gieo trồng. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Mật độ gieo trồng được xác định phù hợp với loại giống, đất đai và điều kiện dinh dưỡng quy ra lượng giống cần trên 1 đơn vị diện tích;

- Lượng giống được tính toán cần dùng trong vụ, trong năm theo diện tích thực tế đã xác định trong kế hoạch;

- Lựa chọn và đặt hàng đúng thời gian theo kế hoạch với nhà cung cấp giống có uy tín;

- Thực hiện việc giao nhận giống đảm bảo đầy đủ đúng như đơn đặt hàng;
- Kiểm tra kỹ chất lượng giống khi giao nhận hàng và trước khi gieo trồng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Tính toán;

- Phân tích, giao tiếp, đàm phán, viết hợp đồng, thanh lý hợp đồng;

- Quan sát, đo đạc, ghi chép, đọc bản hướng dẫn, kiểm tra giống;

- Phân tích, tổng hợp, lựa chọn.
2. Kiến thức 

- Kỹ thuật trồng rau;

- Kiểm tra chất lượng hạt giống, cây giống.

- Mua hạt giống rau.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Danh mục về các loại giống cây rau;

- Danh mục nhà cung cấp cây rau, mẫu hợp đồng, đơn đặt hàng;

- Sổ giao nhận hàng, đơn đặt hàng, tài liệu về đặc điểm từng loại giống cây rau;

- Danh mục các loại, giống cây rau, kết quả khảo sát thị trường;

- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Liệt kê đầy đủ các loại giống rau ăn củ sẽ trồng trong vụ, trong năm
	Kiểm tra kế hoạch sản xuất

	Tính toán chính xác lượng giống cần dùng trong vụ, trong năm
	Kiểm tra bảng kế hoạch gieo trồng

	Lựa chọn và đặt hàng sớm với nhà cung cấp giống có uy tín
	Dựa vào nguồn thông tin trên thị trường

	Thực hiện việc giao nhận giống đầy đủ đúng như đơn đặt hàng
	Kiểm tra đơn đặt hàng

	Kiểm tra kỹ chất lượng giống khi giao nhận hàng và trước khi gieo trồng
	Kiểm tra trực tiếp giống và đối chiếu với bảng tiêu chuẩn giống


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	
	:
	XỬ LÝ GIÔNG TRƯỚC KHI GIEO

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	
	:
	E04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xử lý hạt trước khi gieo bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư; pha nước ngâm hạt; ngâm hạt; vớt hạt.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đủ về sổ lượng và chủng loại bao gồm: Hạt giống, thau, nước, nhiệt kế, dụng cụ vớt hạt;
- Pha nước nóng đảm bảo đúng nhiệt độ theo từng loại hạt: Hạt có vỏ mỏng thì pha nước với nhiệt độ 30 - 400C; Đối với hạt có vỏ quá cứng, không hút nước nhanh thì pha nước nóng 500 - 600C;
- Đảm bảo hạt được ngâm ngập trong nước;
- Hạt không đạt chất lượng: hạt lép, hạt bị sâu bệnh, tạp chất phải được loại bỏ hoàn toàn;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tính toán, tổng hợp;

- Quan sát, đánh giá;

- Thao tác thành thạo;
- Xử lý hạt giống
2. Kiến thức

- Kỹ thuật trồng rau;

- Kỹ thuật xử lý hạt giống;

- Đánh giá phẩm chất hạt giống của từng loài;

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hạt giống các loài cây phổ biến trong vùng;

- Thau;
- Nước;
- Nhiệt kế;
- Dụng cụ vớt hạt;
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đủ về sổ lượng và chủng loại.
	Giám sát, so sánh với bảng dụng cụ vật tư cần dùng để ngâm hạt.

	Pha nước nóng đảm bảo đúng nhiệt độ theo từng loại hạt.
	Kiểm tra nhiệt độ nước.

	Đảm bảo hạt được ngâm ngập trong nước.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Loại bỏ hoàn toàn hạt không đạt chất lượng.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	GIEO HẠT RAU ĂN CỦ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

Gieo hạt giống bao gồm các bước: Chuẩn bị hỗn hợp đất - phân - cát và rơm rác; lựa chọn dụng cụ gieo hạt; lựa chọn phương pháp gieo; xác định mật độ gieo; gieo hạt; lấp hạt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Hỗn hợp đất - phân - cát và rơm rác được chuẩn bị đủ lượng, đúng tỷ lệ, đúng chủng loại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Chuẩn bị dụng cụ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật gieo hạt;

- Lựa chọn phương pháp gieo phải phù hợp với loại rau; 
- Xác định mật độ gieo phải phù hợp với loại rau;

- Gieo hạt phải đều, đảm bảo mật độ;

- Lấp hạt đảm bảo kín hạt giống, đúng độ sâu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Phối trộn tỷ lệ từng loại vật liệu;

- Sử dụng các dụng cụ vận chuyển hạt giống;

- Sử dụng được các trang thiết bị xử lý hạt;

- Sử dụng được các dụng cụ gieo hạt;

- Sử dụng được các dụng cụ lấp hạt.
2. Kiến thức 
- Kỹ thuật trồng rau ăn củ;

- Phối trộn vật liệu;

- Sử dụng công cụ gieo hạt, lấp hạt.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Tài liệu trồng rau, quy trình trồng rau ăn củ;

- Đất, phân, cát, rơm rạ;

- Dụng cụ gieo hạt;

- Dụng cụ đựng, vận chuyển hạt giống;

- Sào thu hái, thang, bao bì, quang gánh hoặc xe chở;

- Hạt giống rau;

- Dụng cụ lấp hạt;

- Thuốc trừ sâu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị hỗn hợp vật liệu trồng
	 Kiểm tra thực tế thành phần hỗn hợp vật liệu và tỷ lệ trộn

	Phối trộn đều hỗn hợp giá thể
	Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu thực tế 

	Chuẩn bị dụng cụ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật gieo hạt
	Kiểm tra dụng cụ gieo hạt

	Phương pháp và mật độ gieo phải phù hợp với loại rau
	Quan sát thực tế các thao tác

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát thực tế các thao tác

	Gieo hạt phải đều, đảm bảo mật độ, lấp hạt đảm bảo kín hạt giống, đúng độ sâu
	Quan sát thực tế các thao tác và đối chiếu với kỹ thuật gieo cây rau ăn củ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TỈA CÂY SAU GIEO

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Tỉa cây sau gieo loại bỏ những chỗ cây quá dày hoặc cây sâu bệnh, bao gồm các bước: quan sát phân bố của cây trên đồng ruộng; tỉa sơ bộ; tỉa định cây; rắc hỗn hợp đất - phân - cát.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Quan sát sự phân bố và tình hình sinh trường của cây trên đồng ruộng;

- Tỉa sơ bộ cần loại bỏ sớm những cây bị hại do sâu, bệnh, cây yếu;

- Tỉa định cây đảm bảo mật độ cây;

- Rắc hỗn hợp đất phân dầy từ 0,5 - 1 cm để cây không đổ ngã, không làm dập nát rau;

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện: theo định mức ;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Chăm sóc rau sau khi gieo trồng;

- Quan sát, phán đoán;

- Tỉa cây con;

- Sử dụng phân bón.

2. Kiến thức 
- Kỹ thuật trồng rau;

- Kỹ thuật tỉa cây con.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Quy trình chăm sóc rau;

- Vườn rau, dụng cụ làm vườn, dụng cụ tỉa cây;
- Dụng cụ rắc phân, hỗn hợp phân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đánh giá được tình hình sinh trưởng của vườn rau.
	Kiểm tra vườn cây và so sánh bản nhận xét với thực tế.

	Phát hiện được những cây bị hại do sâu, bệnh, cây yếu.
	Kiểm tra vườn cây và so sánh với thực tế.

	Tỉa cây con đúng kỹ thuật.
	Quan sát thực tế các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra vườn rau đã tỉa.

	Rắc hỗn hợp phân và đất đúng kỹ thuật.
	Quan sát thực tế các thao tác trong quá trình thực hiện.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thực tế các thao tác trong quá trình thực hiện.

	An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Giám sát thực tế và đối chiếu với quy trình an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TRỒNG RAU ĂN CỦ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

Trồng rau ăn củ bao gồm các bước: Chuẩn bị hỗn hợp đất - phân - cát và rơm rác; lựa chọn dụng cụ trồng; lựa chọn phương pháp trồng; xác định mật độ trồng; trồng rau ăn củ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Hỗn hợp đất - phân - cát và rơm rác được chuẩn bị phải đủ lượng, đúng tỷ lệ, đúng chủng loại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Chuẩn bị dụng cụ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trồng;

- Lựa chọn phương pháp trồng phải phù hợp với loại rau; 
- Xác định được mật độ trồng phải phù hợp với loại rau;

- Trồng củ giống phải đều, đảm bảo mật độ;

- Lấp đất đảm bảo kín củ giống, đúng độ sâu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Phối trộn tỷ lệ từng loại vật liệu;

- Sử dụng các dụng cụ vận chuyển củ giống;

- Sử dụng được các trang thiết bị xử lý củ;

- Sử dụng được các dụng cụ trồng;

2. Kiến thức 
- Kỹ thuật trồng rau ăn củ;

- Phối trộn vật liệu;

- Sử dụng công cụ gieo, trồng, lấp củ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Tài liệu trồng rau, quy trình trồng rau ăn củ;

- Đất, phân, cát rơm rạ;

- Dụng cụ trồng củ;
- Dụng cụ đựng, vận chuyển củ giống;

- Sào thu hái, thang, bao bì, quang gánh hoặc xe chở;

- củ giống rau;

- Dụng cụ trồng;

- Thuốc trừ sâu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị hỗn hợp vật liệu trồng
	 Kiểm tra thực tế thành phần hỗn hợp vật liệu và tỷ lệ trộn

	Phối trộn đều hỗn hợp giá thể
	Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu thực tế 

	Chuẩn bị dụng cụ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật gieo, trồng
	Kiểm tra dụng cụ gieo trồng

	Phương pháp và mật độ trồng phải phù hợp với loại rau
	Quan sát thực tế các thao tác

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát thực tế các thao tác

	Trồng củ phải đều, đảm bảo mật độ, lấp đất đảm bảo kín củ giống, đúng độ sâu
	Quan sát thực tế các thao tác và đối chiếu với kỹ thuật trồng cây rau ăn củ

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XỚI VUN ĐẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Công việc xới vun bao gồm các bước: Xác định thời điểm xới vun, chuẩn bị dụng cụ, xới vun và thu dọn, vệ sinh dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thời điểm và số lần xới vun trong 1 vụ phải xác định chính xác theo yêu cầu: vun xới làm cỏ khi cỏ còn nhỏ chưa ra hoa, xới phá váng sau mưa lớn hoặc qua một số lần tưới đất bị rẽ và theo đặc điểm sinh trưởng phát triển của từng giống rau; thời điểm xới lần 1: sau trồng 5 - 7 ngày; lần 2: sau trồng 25 - 30 ngày; lần 3: sau trồng 35 - 40 ngày;
- Dụng cụ vun xới phải được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại: cuốc, bảo hộ lao động, bao, sọt, xe vận chuyển. Dụng cụ đảm bảo vẫn sử dụng tốt;
- Xới vun lần 1 đảm bảo phá váng, sạch cỏ dại, không xới phạm vào gốc cây;
- Xới lần 2, 3 kết hợp vun đất vào gốc, đảm bảo sạch cỏ dại, đất được vun đều xung quanh và kín gốc cây;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định thời điểm xới vun;
- Lựa chọn dụng cụ lao động;
- Phá váng;
- Làm cỏ;
- Vun gốc;
- Vệ sinh môi trường.
2. Kiến thức

- Quy trình kỹ thuật trồng rau ăn quả;
- Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây;
- Quy trình làm cỏ;
- Bảo vệ môi trường;
- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu kỹ thuật trồng rau ăn quả;
- Cuốc;
- Bao, sọt;
- Bảo hộ lao động;
- Xe vận chuyển.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác thời điểm và số lần xới vun trong 1 vụ: lần 1:sau trồng 5 - 7 ngày; lần 2: sau trồng 25 - 30 ngày; lần 3: sau trồng 35 - 40 ngày.
	Quan sát, đối chiếu với bảng kế hoạch xới vun.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết về số lượng và chủng loại.
	Kiểm tra tất cả các dụng cụ, đếm số lượng dụng cụ, so sánh với bảng chuẩn bị dụng cụ.

	Xới vun lần 1 đảm bảo phá váng, sạch cỏ dại, không xới phạm vào gốc cây.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Xới lần 2, 3 kết hợp vun đất vào gốc, đảm bảo sạch cỏ dại, đất được vun đều xung quanh và kín gốc cây.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BÓN PHÂN RAU ĂN CỦ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Bón phân rau ăn củ cung cấp, bổ sung dinh dưỡng cho rau ăn củ; công việc bao gồm các bước: xác định thời điểm bón; chọn loại phân bón; tính lượng phân bón; lựa chọn phương pháp bón; thực hiện bón phân. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây rau và điều kiện môi trường: bón lót phân chuồng, bón thúc vào 2 thời kì Lần 1: sau trồng 20-25 ngày, lần 2 là 40 ngày sau trồng;

- Loại phân bón được chọn phù hợp với sinh trưởng của từng loại cây rau và điều kiện sản xuất;


- Xác định được lượng phân bón đủ đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây từng loại cây rau: Lượng phân cho 1 ha là 20-30 tấn chuồng + 120-150 kg đạm nguyên chất + 60- 90 kg phân lân nguyên chất + 100-120 kg ka li nguyên chất, Bón lót vào hốc toàn bộ phân chuồng, phân lân và 1/3 phân kali, 1/4 phân đạm; Bón thúc toàn bộ phân đạm và phân ka li còn lại vào hai thời kỳ:, Lần 1: bón 1/2 lượng đạm và 1/2 lượng phân ka li, Lần 2: bón nốt lượng phân đạm và kali còn lại, kết hợp vun cao luống;


- Phun thêm phân bón lá cho đủ các nguyên tố Mg, Mn, Fe, Mo, phải theo khuyến cáo ghi trên bao bì;

- Phương pháp bón phân được lựa chọn phù hợp với từng loại cây rau;
- Thực hiện bón phân đảm bảo đúng cách, lượng, thời gian, chủng loại;

- Thao tác các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Đọc, phân tích, lựa chọn;

- Xác định các giai đoạn sinh trưởng cây rau;

- Lựa chọn loại phân thích hợp;

- Xác định thời điểm bón phân phù hợp ;

- Bón phân.

2. Kiến thức 
- Trồng rau ăn củ;

- Phân bón;

- Quy trình bón phân.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Tài liệu trồng rau;

- Quy trình trồng rau ăn củ;

- Bản quy trình kỹ thuật bón phân;

- Danh mục phân bón;

- Giấy, bút...

- Phân bón các loại.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Xác định đúng thời điểm bón phân
	 Kiểm tra theo quy trình bón phân

	Chọn phân bón phù hợp
	 Kiểm tra theo quy trình bón phân

	Xác định lượng phân bón đầy đủ
	 Kiểm tra quy trình bón phân và bảng định mức bón phân cho một lần

	Thực hiện bón phân đúng kỹ thuật
	Quan sát thực tế các thao tác trong quá trình thực hiện

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Bấm giờ và đối chiếu với định mức

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Giám sát thực tế và đối chiếu với quy trình an toàn lao động


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TƯỚI, TIÊU NƯỚC RAU ĂN CỦ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Tưới, tiêu nước rau ăn củ cung cấp nước cho vườn rau ăn củ để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của cây và tiêu nước cho rau ăn củ khi thừa nước. Công việc bao gồm các bước: xác định thời điểm tưới; lựa chọn phương pháp tưới; xác định lượng nước tưới; thực hiện việc tưới nước, tiêu nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thời điểm tưới được xác định phù hợp với yêu cầu của từng loại cây rau và điều kiện môi trường; chú trọng tới thời kỳ phát triển củ, đây là giai đoạn cần nước cấp thiết của cây rau ăn củ;

- Phương pháp tưới được lựa chọn đáp ứng với đặc điểm sinh học của cây rau và điều kiện của cơ sở sản xuất;

- Xác định lượng nước tưới đáp ứng yêu cầu sinh trưởng của từng loại cây rau ở từng giai đoạn sinh trưởng. Giai đoạn tạo củ và phát triển củ đa số với rau ăn củ phải duy trì độ ẩm trên 50%;

- Thực hiện việc tưới nước đảm bảo đủ về số lượng và đúng kỹ thuật;

- Tiêu nước không để ruộng ngập nước sau mưa lớn;

- Thao tác các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

- Thu thập thông tin, phân tích, lựa chọn;

- Tổng hợp tính toán;

- Sử dụng trang thiết bị tưới và tiêu nước;

- Quan sát.

2. Kiến thức 
- Kỹ thuật trồng rau ăn củ;

 Kiến thức tưới, tiêu nước;

- Đặc điểm sinh trưởng cây rau.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Quy trình trồng rau ăn củ;

- Lịch mùa vụ, giấy, bút ghi chép;

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tưới;

- Trang thiết bị dụng cụ tưới, quy trình kỹ thuật tưới, bảng xác định lượng nước tưới;

- Hệ thống tiêu nước, cuốc xẻng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định thời điểm tưới thích hợp
	Kiểm tra quy trình tưới nước cho rau ăn củ

	Xác định lượng nước tưới đáp ứng yêu cầu
	Kiểm tra quy trình tưới nước cho rau ăn củ và đối chiếu với yêu cầu về tưới nước

	Lựa chọn phương pháp tưới phù hợp
	Kiểm tra quy trình và phương pháp tưới nước cho rau ăn củ

	Thực hiện việc tưới nước đủ về số lượng và đúng kỹ thuật
	Quan sát thao tác và kiểm tra thực tế

	Thực hiện việc tiêu đúng thời điểm và đúng kỹ thuật
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu về tiêu nước

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn lao động


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHĂM SÓC KHÁC CHO RAU ĂN CỦ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Chăm sóc khác cho rau ăn củ để đảm bảo rau sinh trưởng và hình thành củ tốt; công việc này bao gồm các bước: chuẩn bị dụng cụ; làm cỏ; xới phá váng; vun cao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Chuẩn bị dụng cụ đảm bảo sử dụng tốt, đúng loại dụng cụ;

- Cỏ trên ruộng rau phải được làm sạch;

- Xới phá váng phải nhanh chóng kịp thời đảm bảo đất tơi xốp;

- Ruộng rau được xới tơi xới quanh gốc và vun cao;

- Thao tác các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Chuẩn bị dụng cụ;

- Xới phá váng;

- Vun gốc;

- Làm cỏ.
2. Kiến thức 
- Kỹ thuật trồng rau ăn củ;

- Sử dụng dụng cụ làm cỏ;

- Giải thích được tại sao phải xới phá váng và vun cao gốc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Quy trình trồng rau ăn củ;

- Lịch mùa vụ, giấy, bút ghi chép;

- Tài liệu hướng dẫn kỹ làm cỏ;

- Ruộng rau, dụng cụ vun xới, cuốc…
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị dụng cụ đảm bảo
	Kiểm tra dụng cụ

	Làm sạch cỏ trên ruộng rau
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu về làm cỏ cho cây rau ăn củ

	Ruộng rau được xới tơi xới quanh gốc và vun cao
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu về xới phá váng và vun cao cho cây rau ăn củ

	Đạt định mức theo quy định
	 Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

	 An toàn lao động và vệ sinh môi trường
	 Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn lao động


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ CÂY GIỐNG RAU ĂN QUẢ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc chuẩn bị cây giống bao gồm các bước: Lựa chọn nhà cung cấp cây giống, thỏa thuận hợp đồng mua cây giống, nhận và kiểm tra cây giống, vận chuyển cây giống, bảo quản cây giống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhà cung cấp giống được lựa chọn phải có giống chất lượng tốt, đáp ứng được số lượng giống rau theo bản kế hoạch;
- Hợp đồng được mua giống được thiết lập rõ ràng, chính xác về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn cây giống, giá cả và phương thức thanh toán;
- Hợp đồng mua giống rau được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và thể thức;
- Cây giống đủ được nhận và kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn cây giống theo hợp đồng;
- Vận chuyển cây giống từ nơi sản xuất về cơ sở an toàn, đảm bảo cây không bị dập nát, khô, héo, không bị hao hụt về số lượng;
- Bảo quản cây giống trong ở nơi râm mát, có lưới che, mỗi ngày tưới nước 1 lần, đảm bảo khi cây đem trồng sinh trưởng phát triển tốt, không bị hao hụt về số lượng;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn nhà cung cấp giống;
- Soạn thảo hợp đồng mua giống;
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kiểm tra hàng hóa khi mua;
- Vận chuyển cây giống;
- Bảo quản cây giống;
- Vệ sinh môi trường.
2. Kiến thức

- Thị trường giống rau;
- Tiêu chuẩn cây giống rau ăn quả;
- Vận chuyển cây giống;
- Bảo quản cây giống.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất rau ăn quả;
- Danh mục các nhà cung cấp giống rau ăn quả;
- Bảng báo giá;
- Hóa đơn mua hàng;
- Bản hợp đồng mẫu;
- Đơn đặt hàng;
- Phương tiện vận chuyển;
- Khay nhựa, bạt che;
- Nhà lưới;
- Hệ thống nước tưới.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn nhà cung cấp giống có giống đảm bảo chất lượng.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Thiết lập hợp đồng mua giống rõ ràng, chính xác.
	Kiểm tra, so sánh với bản hợp đồng mẫu.

	Hợp đồng mua giống rau được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và thể thức.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Nhận và kiểm tra cây giống theo hợp đồng.
	Kiểm tra số lượng, tiêu chuẩn cây theo hợp đồng.

	Vận chuyển cây giống từ nơi sản xuất về cơ sở an toàn.
	Giám sát, kiểm tra số lượng và chất lượng cây.

	Bảo quản cây giống đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt, không hao hụt về số lượng.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH TRỒNG RAU ĂN QUẢ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định khoảng cách trồng bao gồm các bước công việc: Tìm hiểu đặc điểm giống, tìm hiểu tính chất đất, tìm hiểu các yếu tố khí hậu và xác định khoảng cách, mật độ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thông tin về đặc điểm của giống được thu thập đầy đủ, chính xác về đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh, kỹ thuật chăm sóc;
- Thông tin về đất trồng rau của cơ sở sản xuất được thu thập và đánh giá về tính chất vật lý, tính chất hóa học, tính chất sinh học;
- Ghi chép đầy đủ các trị số trung bình, trị số tối cao, tối thấp đối với các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, số ngày mưa trong tháng;
- Chọn khoảng được cách trồng phù hợp với từng giống, đặc điểm khí hậu và tính chất đất của cơ sở theo quy cách hàng cách hàng cây cách cây;
- Trên cơ sở khoảng cách trồng phù hợp tính toán được số lượng cây giống đủ để trồng cho diện tích đất theo kế hoạch;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tra cứu tài liệu;
- Điều tra, thu thập số liệu khí tượng;
- Đánh giá đặc điểm khí hậu;
- Phân tích đất;
- Đánh giá tính chất đất;
- Lựa chọn khoảng cách trồng. 
2. Kiến thức

- Đặc điểm các giống rau ăn quả;
- Quy trình kỹ thuật trồng rau ăn quả;
- Tính chất các loại đất.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về các giống rau ăn quả;
- Giấy, bút, sổ ghi chép;
- Cơ sở sản xuất rau ăn quả.
- Tài liệu, số liệu về khí tượng thủy văn.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về đặc điểm của giống.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng thông tin đặc điểm các giống rau ăn quả.

	Thu thập đầy đủ thông tin về đất trồng rau của cơ sở sản xuất.
	Giám sát, đối chiếu với bảng phân tích đất của cơ sở.

	Đánh giá chính xác tính chất đất.
	Kiểm tra, so sánh với bảng tính chất các loại đất.

	Ghi chép đầy đủ các trị số về khí tượng.
	Kiểm tra, so sánh với bảng số liệu khí tượng của địa phương.

	Đánh giá chính xác đặc điểm khí hậu của vùng.
	So sánh với bảng đặc điểm khí hậu của từng vùng.

	Chọn khoảng cách trồng phù hợp.
	Kiểm tra, đối chiếu thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TRỒNG CÂY CON RAU ĂN QUẢ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Công việc trồng cây con rau ăn quả bao gồm các bước: Chọn cây giống; vận chuyển cây giống và rải cây; tạo lỗ, rạch hàng trồng; trồng cây; tưới nước sau trồng và thu dọn vệ sinh dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cây con được chọn phải đủ tiêu chuẩn: cây to, khỏe, cứng cáp, rễ thẳng, không dị hình, không sâu bệnh, không dập nát, cây sau khi gieo 25 - 30 ngày;
- Vận chuyển cây con ra ruộng phải nhẹ nhàng đảm bảo đủ số lượng cây đem trồng, cây không bị dập nát, rễ không bị tổn thương, không bị gãy ngọn;
- Cây được rải đều trên ruộng, đảm bảo thuận tiện cho việc trồng; Thao tác rải nhẹ nhàng, không làm gãy ngọn, tổn thương rễ cây;
- Tạo lỗ, rạch hàng phải theo đúng khoảng cách đã xác định của từng giống. Lỗ và hàng phải thẳng, đảm bảo sâu 5 - 7 cm;
- Thao tác trồng cây nhẹ nhàng, đảm bảo không làm vỡ bầu, trồng đứng cây, thẳng hàng, ấn chặt gốc cho rễ cây mau bám đất;
- Tưới nước ngay sau khi trồng đảm bảo chọn nguồn nước sạch, đủ nhu cầu nước cho cây, không làm xói đất, cây không bị tróc gốc, dập nát;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn cây giống;
- Sử dụng phương tiện vận chuyển;
- Rải cây con;
- Tạo lỗ, rạch hàng;
- Trồng cây con;
- Tưới nước.
2. Kiến thức

- Tiêu chuẩn cây con đem trồng;
- Quy trình kỹ thuật trồng rau ăn quả;
- Sử dụng phương tiện vận chuyển;
- Kỹ thuật trồng cây con;
- Nhu cầu nước tưới cho cây;
- An toàn lao động;
- Bảo vệ môi trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở trồng rau ăn quả;
- Tài liệu tiêu chuẩn cây rau giống;
- Quy trình kỹ thuật trồng rau;
- Cây rau giống;
- Phương tiện vận chuyển;
- Khay để cây giống;
- Cuốc, bay, xẻng, dao nhọn;
- Bảo hộ lao động;
- Hệ thống tưới tự động;
- Vòi tưới hoa sen, thùng tưới;
- Nước;
- Bao.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chọn cây con đủ tiêu chuẩn.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng tiêu chuẩn cây con đem trồng.

	Vận chuyển cây con ra ruộng đảm bảo đủ số lượng và chất lượng cây giống.
	Giám sát, đếm số cây và kiểm tra chất lượng cây.

	Rải đều cây trên ruộng, đảm bảo không làm tổn thương cây.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Tạo lỗ, rạch hàng đúng khoảng cách, thẳng hàng, đảm bảo độ sâu 5 - 7 cm.
	Đo khoảng cách, độ sâu, căng dây kiểm tra độ thẳng của hàng.

	Thao tác trồng nhẹ nhàng, đảm bảo không làm vỡ bầu, trồng đứng cây, thẳng hàng, ấn chặt gốc cho rễ cây mau bám đất.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Tưới nước ngay sau khi trồng, chọn nguồn nước sạch, đảm bảo đủ nhu cầu nước cho cây, không làm xói đất, cây không bị tróc gốc, dập nát.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TRỒNG DẶM RAU ĂN QUẢ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trồng dặm rau ăn quả bao gồm các bước: Xác định thời điểm trồng dặm, xác định số cây trồng dặm, chuẩn bị cây trồng dặm, vận chuyển cây trồng dặm, trồng dặm và tưới nước sau trồng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trồng dặm phải kịp thời, đảm bảo mật độ cây đã xác định. Sau 5 - 7 ngày tiến hành trồng dặm ngay;
- Cây không đạt tiêu chuẩn trên ruộng: cây chết, cây bị bệnh, cây phát triển kém phải được nhổ và loại bỏ triệt để;
- Thống kê chính xác tổng số cây bị loại bỏ trên ruộng;
- Cây trồng dặm được chọn phải đạt tiêu chuẩn: cây to, khỏe, cứng cáp, rễ thẳng, không dị hình, không sâu bệnh, không dập nát, cây sau khi gieo 25 - 30 ngày;
- Chuẩn bị đầy đủ số lượng cây trồng dặm;
- Vận chuyển cây trồng dặm ra ruộng phải nhẹ nhàng đảm bảo đủ số lượng cây đem trồng, cây không bị dập nát, rễ không bị tổn thương, không bị gãy ngọn;
- Thao tác trồng cây phải nhẹ nhàng, đảm bảo không làm vỡ bầu, trồng đứng cây, thẳng hàng, ấn chặt gốc cho rễ cây mau bám đất;
- Tưới nước ngay sau khi trồng phải đảm bảo nguồn nước sạch, đủ nhu cầu nước cho cây, không làm sói đất, cây không bị tróc gốc, dập nát;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, nhận định chính xác thời điểm trồng dặm;
- Nhận biết cây con không đạt tiêu chuẩn;
- Thống kê cây bị loại bỏ;
- Lựa chọn cây giống đem trồng;
- Vận chuyển cây con;
- Trồng cây con;
- Tưới nước cho cây sau trồng.
2. Kiến thức

- Quy trình kỹ thuật trồng rau ăn quả;
- Thống kê;
- Triệu chứng cây bị bệnh;
- Tiêu chuẩn cây con đem trồng;
- Nhu cầu nước tưới cho cây;
- Kỹ thuật tưới nước cho cây. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở trồng rau ăn quả;
- Tài liệu tiêu chuẩn cây rau giống;
- Quy trình kỹ thuật trồng rau;
- Cây rau giống;
- Phương tiện vận chuyển;
- Khay để cây giống;
- Cuốc, bay, xẻng, dao nhọn;
- Bảo hộ lao động;
- Hệ thống tưới tự động, vòi tưới sen, thùng tưới;
- Nước, bao.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Trồng dặm kịp thời, đảm bảo mật độ cây đã xác định.
	Quan sát, đối chiếu thực tế

	Nhổ toàn bộ cây không đạt yêu cầu trên ruộng.
	Giám sát, đánh giá thực tế

	Thống kê chính xác tổng số cây bị loại bỏ trên ruộng.
	Đếm số cây bị loại bỏ trên ruộng.

	Chọn cây trồng dặm đạt tiêu chuẩn.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng tiêu chuẩn cây con đem trồng.

	Chuẩn bị đầy đủ số lượng cây trồng dặm.
	Đếm số cây giống.

	Vận chuyển cây trồng dặm ra ruộng nhẹ nhàng đảm bảo đủ số lượng và chất lượng cây.
	Giám sát, đếm số cây và kiểm tra chất lượng cây.

	Thao tác trồng cây nhẹ nhàng, đảm bảo không làm vỡ bầu, trồng đứng cây, thẳng hàng, ấn chặt gốc cho rễ cây mau bám đất.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Tưới nước ngay sau khi trồng, chọn nguồn nước sạch, đảm bảo đủ nhu cầu nước cho cây, không làm xói đất, cây không bị tróc gốc, dập nát.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BÓN PHÂN QUA ĐẤT CHO RAU ĂN QUẢ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Công việc bón phân qua đất bao gồm các bước: Xác định thời điểm bón, chọn loại phân bón, tính lượng phân bón, chuẩn bị dụng cụ, bón phân, thu dọn và vệ sinh dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thời điểm bón phân phải được xác định chính xác. Lần 1: 10 ngày sau trồng; lần 2: 25 ngày sau trồng; lần 3: 40 ngày sau trồng; lần 4: 55 ngày sau trồng. Bón phân vào lúc trời mát;
- Loại phân bón được chọn phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của từng loại cây và điều kiện sản xuất của cơ sở;
- Lượng phân bón được tính đủ theo từng đợt bón và phù hợp với yêu cầu sinh trưởng phát triển của từng loại rau: lần 1 bón 40kg urê + 150kg super lân/ha; lần 2 bón 40kg urê + 25 Canxi, Bo kg /ha; lần 3 bón 120kg urê + 80 kali + 25kg Canxi, Bo/ha; lần 4 bón 150kg urê + 120kg kali/ha;

- Chuẩn bị đầy đủ lượng phân bón và dụng cụ: cuốc, bình phun, xô, chậu, xe vận chuyển, bảo hộ lao động để bón phân;
- Bón phân đảm bảo đúng kỹ thuật đã xác định: pha phân theo đúng nồng độ từ 15 - 30 ppm ghi trên bao bì nếu bón dạng dung dịch, tưới cách gốc từ 7 - 10 cm. Bón cách gốc 7 - 10 cm, sâu 5 - 7 cm, bón xong lấp kín đất nếu bón phân dạng khô;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, xác định thời điểm bón phân;
- Lựa chọn loại phân bón;
- Tính toán lượng phân bón;
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư để bón phân;
- Bón phân đúng kỹ thuật;
- Pha và phun phân;
- Sử dụng dụng cụ;
- Vệ sinh môi trường.
2. Kiến thức

- Quy trình kỹ thuật bón phân cho rau ăn quả;
- Kỹ thuật bón phân cho rau ăn quả;
- Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây;
- Đất trồng, phân bón;
- Nhu cầu dinh dưỡng đối với cây;
- Phương pháp bón phân;
- An toàn lao động;
- Bảo vệ môi trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu phân bón;
- Quy trình bón phân cho rau ăn quả;
- Danh mục các loại phân bón;
- Giấy, bút, sổ ghi chép;
- Cuốc;
- Xô, chậu;
- Phân bón;
- Xe vận chuyển;
- Bảo hộ lao động
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác thời điểm bón phân.
	Quan sát, đối chiếu thực tế.

	Chọn loại phân bón phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của từng loại cây và điều kiện sản xuất của cơ sở.
	Quan sát, đánh giá thực tế sự sinh trưởng của cây rau và điều kiện sản xuất của cơ sở.

	Tính chính xác lượng phân theo từng đợt bón và phù hợp với yêu cầu sinh trưởng phát triển của từng loại rau
	Kiểm tra số liệu.

	Chuẩn bị đầy đủ lượng phân bón và dụng cụ
	Kiểm tra số lượng phân bón, đối chiếu với bảng dụng cụ cần dùng.

	Bón phân đúng kỹ thuật
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế thực hiện của học viên.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TƯỚI, TIÊU NƯỚC CHO RAU ĂN QUẢ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Công việc tưới tiêu nước rau ăn quả bao gồm các bước: Kiểm tra, đánh giá độ ẩm trong ruộng rau, lựa chọn phương pháp tưới, xác định thời điểm tưới, xác định lượng nước tưới và tưới nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Độ ẩm trong ruộng rau được đánh giá chính xác theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây;
- Phương pháp tưới được lựa chọn phù hợp với loại rau và điều kiện của cơ sở sản xuất;
- Thời điểm tưới nước cho cây phải được xác định chính xác, đảm bảo đất luôn đủ ẩm. Sau khi trồng mỗi ngày tưới 2 lần. Cây bắt đầu sinh trưởng mạnh tưới rãnh 7 - 10 ngày/lần. Giai đoạn ra hoa và thời kỳ cho quả là thời kỳ cần nước cấp thiết nhất của cây rau ăn quả;

- Lượng nước tưới đảm bảo đất đủ ẩm, luôn duy trì độ ẩm trên 50%, không dập cây, không làm xói đất.
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.

- Thời gian thực hiện theo định mức.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đo độ ẩm đất.
- Lựa chọn phương pháp tưới nước;
- Quan sát, đánh giá tình trạng cây;
- Tưới nước;
- Vệ sinh môi trường.
         2. Kiến thức

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc rau ăn quả;
- Phương pháp xác định độ ẩm đất;
- Nhu cầu nước tưới của cây;
- Các giai đoạn phát triển của cây rau ăn quả;
- Phương pháp tưới nước;
- An toàn lao động;
- Vệ sinh môi trường. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất rau ăn quả;
- Máy đo độ ẩm đất;
- Nguồn nước sạch;
- Dụng cụ tưới;
- Tài liệu kỹ thật trồng rau ăn quả.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đo chính xác độ ẩm trong ruộng rau.
	Đo độ ẩm ruộng rau và đối chiếu kết quả đo của học viên.

	Lựa chọn phương pháp tưới phù hợp.
	Quan sát, đối chiếu với thực tế 

	Xác định chính xác thời điểm tưới nước cho cây, đảm bảo đất luôn đủ ẩm.
	Quan sát tình trạng cây, độ ẩm đất, đánh giá thực tế.

	Tưới nước đảm bảo đất đủ ẩm, đủ nhu cầu nước cho cây, không dập cây, không làm xói đất.
	Giám sát, kiểm tra thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHĂM SÓC CÂY THÂN LEO

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chăm sóc cây thân leo bao gồm các bước công việc: xác định thời điểm làm giàn; chuẩn bị dụng cụ; thực hiện làm giàn; điều chỉnh ngọn leo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thời điểm làm giàn phải được xác định chính xác: Khi cây có 5 - 6 lá thật, bắt đầu có tua cuốn;
- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại: Dao, kéo, tre, nứa, dây, dây kẽm;
- Giàn cắm hình chữ nhân, cao 1,2 - 1,6 m, buộc giàn chắc chắn, không đổ ngã;
- Ngọn leo được điều chỉnh lên giàn thường xuyên, ngọn phân tán đều trên giàn, buộc ngọn lên giàn theo hình số 8;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đánh giá sự sinh trưởng phát triển của cây;
- Thống kê các loại dụng cụ, vật tư cần dùng;
- Tính toán lượng tre, nứa, dây dùng để làm giàn;
- Cắm giàn;
- Buộc ngọn leo;
- Vệ sinh môi trường.
2. Kiến thức

- Quy trình kỹ thuật trồng rau ăn quả thân leo;
- Thống kê;
- Kỹ thuật làm gian cho cây thân leo;
- An toàn lao động;
- Bảo vệ môi trường;
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất rau ăn quả thân leo;
- Tài liệu kỹ thuật trồng rau ăn quả thân leo;
- Tre, nứa;
- Dây nilon, dây kẽm;
- Dao, kéo;
- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác thời điểm làm giàn.
	Kiểm tra, đối chiếu với quy trình kỹ thuật.

	Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ, vật tư.
	Kiểm tra, so sánh với bảng dụng cụ cần dùng để làm giàn.

	Giàn cắm hình chữ nhân, cao 1,2 - 1,6 m, buộc giàn chắc chắn, không đổ ngã.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Điều chỉnh ngọn leo phân tán đều trên giàn, buộc ngọn lên giàn theo hình số 8.
	Giám sát, kiểm tra thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BẤM NGỌN, TỈA QUẢ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bấm ngọn, tỉa chồi, tỉa quả bao gồm các bước công việc: Xác định thời điểm bấm ngọn, tỉa chồi, tỉa quả; tỉa chồi; bấm ngọn; tỉa quả; Thu gom và xử lý.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thời điểm bấm ngọn, tỉa chồi, tỉa quả được xác định chính xác theo tiêu chí bấm ngọn khi trên cây đạt 7 - 9 chùm hoa, tỉa chồi khi chồi mới lú ra 3 - 5 cm, tỉa quả ở giai đoạn quả còn nhỏ;
- Tỉa chồi phải đúng kỹ thuật: Tỉa bỏ tất cả các chồi nhánh trên thân chính, giữ lại một nhánh mọc dưới nách lá xuất hiện chùm hoa đầu tiên, 3 - 5 ngày tỉa chồi 1 lần; 
- Tỉa chồi phải kết hợp tỉa toàn bộ lá già, lá vàng, lá bị bệnh;
- Ngọn được bấm đúng kỹ thuật: Tính từ chùm quả cuối cùng lên chừa lại hai lá, phần ngọn phía trên bấm đi; 
- Quả được tỉa đúng kỹ thuật: tỉa bỏ những quả dị hình, quả nhỏ; Mỗi chùm hoa để từ 4 - 6 quả, ngắt cuối cành mang trái;
- Toàn bộ chồi, ngọn và quả đã tỉa trong ruộng được thu gom và mang ra xa khu vực trồng, để đúng nơi quy định;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đánh giá sự sinh trưởng, phát triển của cây;
- Tỉa chồi;
- Bấm ngọn;
- Tỉa quả;
- Sử dụng dụng cụ tỉa cây;
- Bảo vệ môi trường.
2. Kiến thức

- Quy trình kỹ thuật trồng rau ăn quả;
- Phương pháp tỉa chồi;
- Phương pháp bấm ngọn;
- Phương pháp tỉa quả;
- An toàn lao động;
- Vệ sinh môi trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất rau ăn quả;
- Dụng cụ bấm tỉa cây;
- Xô, Chậu;
- Quy trình kỹ thuật trồng rau ăn quả.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác thời điểm bấm ngọn, tỉa chồi, tỉa quả.
	Kiểm tra, đối chiếu với quy trình chăm sóc.

	Tỉa chồi đúng kỹ thuật: Tỉa bỏ tất cả các chồi nhánh trên thân chính, giữ lại một nhánh mọc dưới nách lá xuất hiện chùm hoa đầu tiên.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Tỉa chồi kết hợp tỉa toàn bộ lá già, lá vàng, lá bị bệnh.
	Kiểm tra thực tế.

	Bấm ngọn đúng kỹ thuật: Tính từ chùm quả cuối cùng lên chừa lại hai lá, phần ngọn phía trên bấm đi.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Tỉa quả đúng kỹ thuật: tỉa bỏ những quả dị hình, quả nhỏ. Mỗi chùm hoa để từ 4 - 6 quả, ngắt cuối cành mang trái.
	Kiểm tra, đếm số quả trên cành.

	Thu gom toàn bộ chồi, ngọn và quả đã tỉa trong ruộng và mang ra xa khu vực trồng, để đúng nơi quy định.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	 BÓN PHÂN QUA LÁ CHO RAU ĂN QUẢ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	 F09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Sử dụng phân bón lá cho rau ăn quả bao gồm các bước: Kiểm tra, đánh giá sinh trưởng của cây rau, xác định thời điểm bón phân qua lá, xác định liều lượng phân bón, thực hiện phun phân bón qua lá, đánh giá sinh trưởng cây sau khi bón.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tình hình sinh trưởng, phát triển của cây được kiểm tra, đánh giá chính xác theo các tiêu chí: giai đoạn sinh trưởng, khả năng sinh trưởng, chiều cao cây, số lá trung bình/cây, màu sắc lá;
- Thời điểm bón phân qua lá được xác định chính xác: không bón phân khi nhiệt độ quá cao, trời nắng, đất bị khô hạn nặng, giai đoạn cây đang ra hoa;
- Liều lượng phân bón được xác định phù đối với từng loại phân và từng loại cây;
- Pha phân đảm bảo đúng nồng độ, liều lượng ghi trên bao bì, pha phân với nước sạch;
- Phun phân phải đúng kỹ thuật: hạt phun trong dung dịch phun phải nhỏ, phun mặt dưới lá;
- Tình hình sinh trưởng của rau được đánh giá sau khi phun phân qua lá 3 - 4 ngày tiến hành theo các tiêu chí: khả năng sinh trưởng, chiều cao cây, số lá trung bình/cây, màu sắc lá;
- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây;
- Đánh giá tình hình khí tượng thủy văn;
- Pha phân bón lá;
- Phun phân bón lá.
- Sử dụng bình phun phân.
2. Kiến thức

- Đặc điểm thực vật học của rau ăn quả;
- Khí tượng thủy văn;
- Quy trình kỹ thuật trồng rau ăn quả;
- Các giai đoạn phát triển của cây rau ăn quả;
- Phân bón lá;
- Kỹ thuật phun phân bón lá.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất rau ăn quả;
- Giấy, bút, sổ ghi chép;
- Tài liệu cây rau ăn quả;
- Danh mục các loại phân bón lá cho cây rau ăn quả;
- Phân bón lá;
- Ống đong;
- Bình phun phân
- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra, đánh giá chính xác tình hình sinh trưởng, phát triển của cây với đầy đủ các tiêu chí.
	Kiểm tra, đối chiếu thực tế.

	Xác định chính xác thời điểm bón phân qua lá.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Xác định đúng liều lượng phân bón đối với từng loại phân và từng loại cây.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng hướng dẫn sử dụng phân bón lá ghi trên bao bì.

	Pha phân đúng nồng độ, liều lượng ghi trên bao bì, pha phân với nước sạch.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng hướng dẫn sử dụng phân bón lá ghi trên bao bì.

	Phun phân đúng kỹ thuật: hạt phun trong dung dịch phun phải nhỏ, phun mặt dưới lá.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Đánh giá chính xác tình hình sinh trưởng của cây sau khi phun phân 3 - 4 ngày.
	Kiểm tra, đối chiếu thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC:
	XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH TRỒNG RAU ĂN LÁ, THÂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	G01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xác định khoảng cách nhằm chọn được khoảng cách và mật độ trồng phù hợp; Công việc bao gồm các bước: tìm hiểu đặc điểm giống rau; tìm hiểu tính chất đất và chọn khoảng cách, mật độ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về đặc điểm của giống rau, tính chất của đất trồng rau;
- Chọn khoảng cách, mật độ: tùy thuộc vào từng loại giống rau trong từng điều kiện đất đai, khí hậu cụ thể;

- Chọn khoảng được cách trồng phù hợp với từng giống, đặc điểm khí hậu và tính chất đất của cơ sở theo quy cách hàng cách hàng cây cách cây;
- Tính toán được số lượng cây giống đủ để trồng cho diện tích đất theo kế hoạch.

- Thời gian thực hiện theo định mức.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Tìm kiếm thông tin;

- Tra cứu tài liệu liên quan;
- Thu nhận, phân tích các thông tin;

- Tổng hợp nhanh và chính xác;
- Lựa chọn khoảng cách trồng phù hợp;

- Tính toán số lượng cây giống cho một diện tích cụ thể.

2. Kiến thức 
- Đặc điểm của giống rau định trồng;

- Tính chất của loại đất trồng rau;

- Mật độ, khoảng cách trồng của một số giống rau ăn thân, lá phổ biến ở một số khu vực.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Khu đất để trồng rau;

- Giống rau định trồng;

- Diện tích dự định trồng;

- Giấy, bút, máy tính.

 V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thu thập đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến giống rau định trồng và khu vực đất để trồng rau.
	Các thông tin chính xác và đầy đủ.

	Xác định khoảng cách, mật độ phù hợp với đặc điểm của giống rau, tình hình đất đai và khí hậu.
	Đối chiếu quy trình kỹ thuật của từng giống rau ở từng khu vực cụ thể.



	Xác định đủ cây giống cho diện tích cần trồng.
	Đối chiếu với quy trình.

	Thời gian thực hiện công việc.
	Đối chiếu với bảng định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TRỒNG CÂY CON RAU ĂN LÁ, THÂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	G02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Trồng cây con tiến hành sau khi đất trồng đã được chuẩn bị xong, bao gồm các bước: chọn cây giống; vận chuyển cây giống và rải cây; tạo lỗ trồng; trồng cây; tưới nước sau trồng và thu dọn, vệ sinh dụng cụ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Cây giống được chọn phải đạt các tiêu chuẩn: cây to, khỏe, không bị dị hình, không sâu bệnh (chiều cao cây, số lá, màu sắc…tùy từng giống cụ thể);

- Cây giống được vận chuyển ra vườn đủ số lượng, an toàn, cây giống không dập nát, rễ không bị tổn thương;

- Cây giống được rải đều, thuận tiện cho việc trồng;

- Tạo lỗ trồng phải đủ độ sâu để lấp kín gốc cây giống, thẳng hàng theo đúng khoảng cách đã quy định;

- Đất được đảo đều với phân bón;

- Đặt cây giống đảm bảo giữa hố, thẳng hàng, đứng cây và không làm vỡ bầu;

- Lấp cây kín gốc, nén nhẹ đất xung quanh;

- Tưới nước sau khi trồng: nước tưới sạch, đủ lượng, không làm sói đất, dập lá;
- Dụng cụ được thu dọn gọn gàng, đủ số lượng và rửa sạch sau khi dùng;

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Lựa chọn cây giống đúng tiêu chuẩn;
- Sử dụng phương tiện vận chuyển;

- Bốc xếp cây giống;

- Trồng cây đúng kỹ thuật;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị tưới nước;

- Tưới nước cho cây sau khi trồng;
- Thu dọn, vệ sinh dụng cụ.

2. Kiến thức 
- Tiêu chuẩn cây giống đem trồng;
- Kỹ thuật trồng cây con;

- Nhu cầu nước tưới cho cây;

- Kỹ thuật tưới nước cho cây;

- Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Khu đất trồng rau đã được chuẩn bị trước;

- Cây giống;

- Các loại xe chuyên chở cây giống (xe đẩy, xe rùa, xe cải tiến);

- Cuốc, dao nhọn, bảo hộ lao động;

- Hệ thống tưới tự động, vòi tưới sen, thùng tưới;

- Nước tưới;

- Bao đựng, xe vận chuyển.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chọn cây giống đúng tiêu chuẩn.
	Đối chiếu tiêu chuẩn cây giống.

	Vận chuyển cây giống an toàn và đủ số lượng.
	Quan sát, kiểm tra cây giống sau khi vận chuyển và rải cây.

	Rải đều cây giống thuận tiện cho việc trồng.
	Quan sát thực tế.



	Tạo lỗ trồng.
	Kiểm tra lỗ trồng: đúng độ sâu, thẳng hàng;
Kiểm tra ngẫu nhiên khoảng cách.

	Cây giống được đặt giữa hố, thẳng hàng, đứng cây và không vỡ bầu.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Lấp cây kín gốc, nén nhẹ đất xung quanh.
	Quan sát, kiểm tra thực tế sau khi lấp đất.

	Nước tưới sạch, đủ lượng.
	Kiểm tra nguồn nước tưới.

	Không làm xói đất, dập lá.
	Quan sát kỹ thuật tưới;

Kiểm tra sau khi tưới.

	Dụng cụ được thu dọn gọn gàng, đủ số lượng và rửa sạch sau khi dùng.
	Kiểm tra dụng cụ sau khi sử dụng.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC:
	TƯỚI, TIÊU NƯỚC CHO RAU ĂN LÁ, THÂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	G03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tưới, tiêu nước là công việc bắt buộc trong quá trình trồng và chăm sóc rau, công việc này bao gồm các bước: kiểm tra, đánh giá độ ẩm trong vườn; xác định thời điểm tưới; xác định lượng nước tưới; lựa chọn phương pháp tưới; chuẩn bị dụng cụ; tưới nước và tiêu nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Độ ẩm trong vườn cần được đánh giá cụ thể theo từng giai đoạn của cây (độ ẩm đất trồng, giá thể, nhà lưới);

- Xác định thời điểm tưới cần dựa vào: yêu cầu của cây, độ ẩm của đất trồng và điều kiện thời tiết. Cây rau ăn thân lá cần nhu cầu nước cao trong suốt quá trình sinh trưởng, đặc biệt là thời kỳ mới trồng và thời kỳ tạo lượng sinh khối lớn. Độ ẩm luôn duy trì ở mức 70 - 80%;

- Theo yêu cầu từng giai đoạn của cây mà sử dụng lượng nước phù hợp;

- Tuỳ từng loại cây và điều kiện cụ thể mà bố trí phương pháp tưới nước phù hợp, đa số cây rau ăn thân lá thích hợp với hình thức tưới phun mưa;

- Nguồn nước tưới phải sạch, dụng cụ tưới đầy đủ, hệ thống tưới vận hành tốt;

- Yêu cầu kỹ thuật tưới nước cho cây là: tưới đủ nước, không làm dập lá, xói đất;

- Kịp thời tháo nước để tránh thối rễ;

- Dụng cụ, vật tư sau khi làm xong cần được thu dọn gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Xác định độ ẩm vườn trồng (đất, giá thể, nhà lưới);

- Lựa chọn thời điểm tưới và phương pháp tưới;

- Tính toán lượng nước tưới;
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị tưới nước;

- Tưới nước cho cây đúng kỹ thuật;
- Thu dọn, vệ sinh dụng cụ sau khi tưới.
2. Kiến thức 
- Phương pháp xác định nhanh độ ẩm đất ở ngoài đồng;

- Đặc điểm thực vật học và các giai đoạn phát triển của cây rau;

- Yêu cầu độ ẩm của cây rau ăn thân, lá trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển;

- Các phương pháp tưới nước cho cây rau;
- Kỹ thuật tưới nước cho cây rau ăn thân lá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Vườn rau đang sinh trưởng, phát triển;

- Thiết bị đo ẩm độ;

- Hệ thống tưới tự động, vòi tưới sen, thùng tưới;

- Nguồn nước tưới sạch và đủ nước;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định độ ẩm trong vườn theo từng giai đoạn của cây.
	Kiểm tra bằng thiết bị đo độ ẩm hoặc bằng cách nắm đất.

	Xác định thời điểm tưới phù hợp với yêu cầu của cây, ẩm độ của đất trồng và điều kiện thời tiết.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.



	Lượng nước tưới phải đảm bảo đất đủ ẩm theo từng giai đoạn của cây.
	Kiểm tra độ ẩm đất sau khi tưới.

	Nguồn nước tưới sạch.
	Kiểm tra nguồn nước tưới.

	Dụng cụ tưới đầy đủ, hệ thống tưới vận hành tốt.
	Kiểm tra hoạt động của hệ thống tưới, dụng cụ tưới.

	Tưới đúng kỹ thuật: tưới đủ nước cho cây, không làm dập lá, xói đất.
	Quan sát kỹ thuật tưới.

	Tháo nước kịp thời để tránh thối rễ.
	Quan sát, đánh giá kỹ thuật tiêu nước.

	Dụng cụ được thu dọn gọn gàng vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
	Kiểm tra dụng cụ sau khi sử dụng.

	Cẩn thận, an toàn lao động.

	Quan sát quá trình thực hiện;

Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TRỒNG DẶM RAU ĂN LÁ, THÂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	G04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Trồng dặm cây rau ăn lá, ăn thân là công việc nhằm đảm bảo mật độ cây trên vườn trồng, bao gồm các bước: xác định số cây trồng dặm, thời điểm trồng dặm; chuẩn bị cây trồng dặm; vận chuyển cây trồng dặm; trồng dặm và chăm sóc sau trồng dặm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Cây bị bệnh, cây phát triển kém, cây chết cần nhổ bỏ sớm và loại bỏ hết ra khỏi vườn;

- Số cây bị khuyết cần được đếm chính xác và ghi lại cẩn thận;

- Số lượng cây trồng dặm đạt tiêu chuẩn cần được chuẩn bị đầy đủ (theo tiêu chuẩn cây giống, có thời gian sinh trưởng tương đương);

- Cây giống được vận chuyển ra vườn phải đảm bảo đủ số lượng, cây giống không dập nát, rễ không bị tổn thương, rải đều cây;

- Kỹ thuật trồng dặm cần được thực hiện theo các bước như: tạo lỗ đúng vị trí và độ sâu, đặt cây giống giữa hố, thẳng hàng, đứng cây, không làm vỡ bầu, lấp cây kín gốc, nén nhẹ đất xung quanh;

- Sau khi trồng dặm cây con cần được nước tưới sạch, đủ lượng, không làm xói đất, dập lá;
- Dụng cụ cần được thu dọn và vệ sinh sạch sẽ sau khi dùng;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

 1. Kỹ năng 
- Nhận biết được cây chết, cây bệnh, cây sinh trưởng kém;

- Xác định chính xác số cây bị khuyết;

- Sử dụng phương tiện vận chuyển;

- Trồng dặm đúng kỹ thuật;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị tưới nước;

- Chăm sóc cho cây sau trồng đúng kỹ thuật;

- Thời gian thực hiện theo định mức;
- Thu dọn, vệ sinh dụng cụ sau khi sử dụng.
2. Kiến thức 
- Triệu chứng cây chết, cây bị bệnh, cây sinh trưởng kém;

- Tiêu chuẩn cây để dặm;

- Dặm cây;

- Tưới nước cho cây sau trồng dặm;

- Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Vườn rau mới trồng;

- Cây giống để dặm;

- Các loại xe chuyên chở cây giống (xe đẩy, xe rùa, xe cải tiến);

- Cuốc, dao nhọn, bảo hộ lao động;

- Hệ thống tưới tự động, vòi tưới sen, thùng tưới;

- Nước tưới;

- Bao đựng, xe vận chuyển;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhổ bỏ sớm và loại bỏ hết cây chết, cây bị bệnh, cây phát triển kém ra khỏi vườn.
	Kiểm tra trên vườn xem còn sót cây chết, cây bệnh, cây sinh trưởng kém không.

	Đếm chính xác tổng số cây bị khuyết.
	Kiểm tra thực tế.

	Chuẩn bị đầy đủ số lượng cây trồng dặm đạt tiêu chuẩn.
	Đối chiếu với tiêu chuẩn cây giống trồng dặm.

	Vận chuyển cây giống ra vườn.
	Quan sát, kiểm tra cây giống sau khi vận chuyển và sau khi rải cây.

	Trồng dặm.

	Quan sát quá trình thực hiện;

Quan sát cây sau khi trồng: thẳng hàng, lấp cây kín gốc.

	Chăm sóc cây sau dặm.
	Kiểm tra độ ẩm, kỹ thuật sau trồng dặm

	Thu dọn dụng cụ gọn gàng và rửa sạch sau khi dùng.
	Kiểm tra dụng cụ sau khi sử dụng.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi tường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BÓN PHÂN RAU ĂN LÁ, THÂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	G05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bón phân cho rau ăn lá, ăn thân là công việc không thể thiếu trong quá trình chăm sóc cây rau, nó quyết định rất lớn đến năng suất, chất lượng rau. Bao gồm các bước: xác định thời điểm bón thúc; chọn loại phân bón thúc; tính lượng phân bón; chuẩn bị dụng cụ; bón phân; thu dọn và vệ sinh dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Tuỳ từng thời điểm sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện thời tiết mà bón phân đúng thời điểm và phù hợp: lần 1 vào lúc cây có 3 lá thật, lần 2 sau lần 1 từ 10 - 15 ngày, sau khi bón lót lần 2 khoảng 10 ngày mới thu hoạch;
- Tuỳ thuộc theo nhu cầu của từng loại rau, tính chất đất và điều kiện sản xuất của từng vùng mà chọn đúng và đủ loại phân;

- Ở từng thời kỳ khác nhau của từng loại rau mà sử dụng lượng phân bón phù hợp với yêu cầu sinh trưởng, phát triển; có thể sử dụng lượng phân bón cho 1 ha như sau: Phân hữu cơ hoai mục 20 - 25 tấn (có thể bón tới 30 - 40 tấn) + 120 - 140kgN + 60 - 90 kg P2O5, + 120 - 150kg K2O. Bón lót toàn bộ phân chuồng + toàn bộ phân lân + 20 - 30% phân kali. Bón lần 1 là 1/2 lượng phân đạm, lần 2: số phân đạm và phân kali còn lại; 
- Dụng cụ và lượng phân bón cần chuẩn bị đầy đủ;

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi bón phân: bón đúng loại phân, bón đúng liều lượng, bón đúng thời gian và bón đúng cách với từng loại rau cụ thể; Phân hữu cơ và phân khoáng trộn đều vào hốc ở độ sâu 15-20cm, cũng có thể bón theo rạch hàng;
- Sử dụng phân bón qua lá cần đảm bảo không nên phun trước khi thu hoạch từ 7 - 10 ngày;

- Dụng cụ được thu dọn gọn gàng vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

 1. Kỹ năng 
- Nhận biết thời điểm bón phân;

- Nhận biết các loại phân bón;

- Tính toán lượng phân bón;

- Phối trộn phân bón;

- Pha và phun phân;

- Bón phân cho cây rau;

- Sử dụng dụng cụ tưới và phun( xịt) phân;
- Thu dọn, vệ sinh dụng cụ sau khi sử dụng.
2. Kiến thức 
- Các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây rau;

- Quy trình, kỹ thuật bón phân cho cây rau;

- Phương pháp tính lượng phân bón;

- Tác dụng, cách sử dụng một số loại phân bón thông thường;

- An toàn lao động và bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Vườn rau đang sinh trưởng, phát triển;

- Phân bón các loại;

- Giấy, bút, máy tính;

- Cuốc, găng tay, bảo hộ lao động;

- Bình phun, dụng cụ tưới;

- Xô, chậu, bao đựng, xe vận chuyển;

- Nước rửa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng thời điểm bón phân.

	Quan sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển của rau và điều kiện thời tiết.

	Chọn đúng và đủ loại phân theo nhu cầu của từng loại rau và điều kiện sản xuất của từng vùng.
	Đối chiếu với quy trình.

	Lượng phân bón phù hợp với yêu cầu sinh trưởng, phát triển của từng loại rau ở từng thời kỳ.
	Đối chiếu với quy trình.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và lượng phân bón.
	Kiểm tra dụng cụ, cân lượng phân bón.

	Bón phân đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát thực tế kiểm tra kỹ thuật và giám sát trong quá trình thực hiện.

	Dụng cụ được thu dọn gọn gàng vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.
	Kiểm tra dụng cụ sau khi sử dụng.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
	Đối chiếu với quy định an toàn lao động và bảo vệ môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	 XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	 H01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác lập điều kiện sản xuất là công việc rất quan trọng trước khi sản xuất, bao gồm các bước: Tìm hiều khả năng đầu tư, tìm hiểu qui trình công nghệ, tìm hiểu phần mềm phối trộn hàm lượng dinh dưỡng, tìm hiểu giống.

            II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thông tin về khả năng đầu tư của cơ sở cần được tìm hiểu đầy đủ: tiền vốn, diện tích đất, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực;
- Các quy trình trồng rau công nghệ cao hiện có cần được tìm hiểu đầy đủ, chính xác;

- Thông tin về phần mềm phối trộn hàm lượng dinh dưỡng cần tìm hiểu đầy đủ, chính xác: cách thức vận hành, thành phần dinh dưỡng, giá thành;
- Thông tin về giống cần được tìm hiểu đầy đủ, cụ thể: nguồn gốc, đặc điểm giống (khả năng kháng sâu bệnh, năng suất), nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của giống, giá thành;
- Đảm bảo thao tác tính toán nhanh, chính xác;
- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức.

           III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

          1. Kỹ năng
- Tra cứu tài liệu;
- Sử dụng máy tính;
- Quan sát;
- Tính toán khả năng đầu tư của cơ sở.
2. Kiến thức
- Kỹ thuật trồng rau công nghệ cao;
- Sử dụng phần mềm phối trộn dinh dưỡng;
- Thị trường rau;
- Đặc điểm các giống rau.
            IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;
- Tài liệu kỹ thuật trồng rau công nghệ cao;
- Phần mềm phối trộn dinh dưỡng

- Danh mục các giống rau;
- Máy tính;
- Máy in;
- Bảng thông tin về giống rau mẫu.
           V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tìm hiểu đầy đủ các thông tin về khả năng đầu tư của cơ sở: tiền vốn, diện tích đất, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực.
	Kiểm tra, so sánh với các hạng mục cần đầu tư để sản xuất rau công nghệ cao.

	Tìm hiểu tất cả các quy trình trồng rau công nghệ cao hiện có.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Tìm hiểu đầy đủ thông tin về phần mềm phối trộn hàm lượng dinh dưỡng: cách thức vận hành, thành phần dinh dưỡng, giá thành.
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục các phần mềm phối trộn hàm lượng dinh dưỡng.

	Tìm hiểu đầy đủ thông tin về giống: nguồn gốc, đặc điểm giống (khả năng kháng sâu bệnh, năng suất), nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của giống, giá thành.
	Kiểm tra, so sánh với bảng thông tin về giống rau mẫu.

	Thao tác tính nhanh, chính xác.
	Giám sát thực tế. 

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHỌN MÔ HÌNH CANH TÁC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	 H02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chọn mô hình canh tác rau công nghệ cao đòi hỏi phải hết sức tỷ mỹ, cẩn thận, công việc này bao gồm các bước: Chọn loại rau trồng, chuẩn bị vốn, chuẩn bị nguồn nhân lực, lựa chọn qui trình trồng rau.

            II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Loại rau trồng phải được lựa chọn phù hợp với điều kiện ngoại cảnh của địa phương, điều kiện sản xuất của cơ sở, nhu cầu thị trường;
- Xác định chính xác nguồn vốn tự có, nguồn vốn có thể vay và khả năng huy động vốn;
- Xác định được nguồn nhân lực lao động thường xuyên, lao động thời vụ và nguồn nhân lực phải có chuyên môn;
- Qui trình trồng rau phải được lựa chọn phù hợp với qui mô sản xuất, khả năng đầu tư của cơ sở và đáp ứng được nhu cầu thị trường, chi phí đầu tư thấp;
- Đảm bảo phương pháp tính toán nhanh, chính xác;

- Đảm bảo thời gian, chi phí theo định mức cho phép.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng
- Tra cứu tài liệu;
- Lựa chọn loại rau;
- Tính toán;
- Thống kê;
- Sử dụng máy tính;
- Tìm hiểu thị trường rau.

2. Kiến thức
- Đặc điểm các giống rau;
- Hạch toán kinh tế;
- Tổ chức, quản lý nhân sự;
- Kỹ thuật trồng rau công nghệ cao;
- Thị trường rau.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, bút, sổ ghi chép;
- Máy tính;
- Máy in;
- Danh mục các công việc cần nhân lực có chuyên môn và nhân lực thời vụ;
- Qui trình trồng rau công nghệ cao;
- Cơ sở sản xuất rau công nghệ cao.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn loại rau trồng phù hợp với: điều kiện ngoại cảnh của địa phương, điều kiện sản xuất của cơ sở, nhu cầu thị trường, có giá trị dinh dưỡng cao.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Tính toán chính xác nguồn vốn tự có, xác định đầy đủ thông tin về vốn vay và đánh giá chính xác khả năng huy động vốn.
	Kiểm tra số liệu tính toán.

	Chuẩn bị đủ về nguồn nhân lực lao động thường xuyên và lao động thời vụ, nguồn nhân lực phải có chuyên môn.
	Kiểm tra, so sánh bảng kế hoạch sản xuất.

	Lựa chọn qui trình trồng rau phù hợp với qui mô sản xuất và khả năng đầu tư của cơ sở. Qui trình phải đáp ứng được nhu cầu thị trường, chi phí đầu tư thấp.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế sản xuất của cơ sở.

	Tính toán nhanh, chính xác.
	Quan sát thực tế và kiểm tra số liệu tính toán.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	 CHUẨN BỊ NHÀ LƯỚI, NHÀ MÀNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	 H03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị lưới, nhà màng để đảm bảo bước đầu cho sản xuất rau công nghệ cao; công việc này bao gồm các bước: Thiết kế xây dựng, tính toán vật liệu xây dựng, dự tính công xây dựng, mua vật liệu, lên bảng kế hoạch tiến độ thực hiện, xây dựng nhà lưới, nhà màng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Bản thiết kế nhà lưới chi tiết, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trồng rau công nghệ cao, khả năng đầu tư, diện tích và loại rau;

- Vật liệu làm nhà cần được liệt kê đầy đủ về số lượng và chủng loại và đảm bảo chất lượng;

- Công xây dựng cần được tính toán đúng và đủ số lượng;

- Vật liệu phải có giá thành hợp lý;

- Bảng kế hoạch tiến độ thực hiện cần được lập chi tiết bao gồm: công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, mức độ hoàn thành công việc;

- Nhà lưới được xây dựng đúng theo bản thiết kế và thực hiện đúng kế hoạch tiến độ;

- Đảm bảo các bước công việc được thực hiện chuẩn xác, theo đúng tiến độ công việc;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng
- Thiết kế nhà lưới, nhà màn;
- Liệt kê vật liệu xây dựng;
- Tính toán;
- Giao tiếp;
- Lập bảng kế hoạch;
- Xây dựng nhà lưới.

2. Kiến thức
- Các mẫu thiết kế nhà lưới, nhà màn trồng rau;
- Tiêu chuẩn các thông số kỹ thuật nhà lưới, nhà màn;
- Định mức công kỹ thuật;
- Tính chất, tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng;
- Thị trường vật liệu xây dựng;
- Lập kế hoạch;
- Xây dựng nhà lưới, nhà màn.

- An toàn lao động;
- Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;
- Thước đo;
- Bảng giá vật tư;
- Bản thiết kế;
- Danh mục các cửa hàng vật liệu xây dựng;
- Vốn đầu tư;
- Bảng kế hoạch tiến độ công việc mẫu;
- Vật liệu xây dựng;
- Công lao động;
- Bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Bản thiết kế nhà lưới chi tiết, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trồng rau công nghệ cao, khả năng đầu tư, diện tích và loại rau.
	Kiểm tra, đối chiếu thực tế.

	Liệt kê đầy đủ về số lượng và chủng loại vật liệu cần dùng, chọn vật liệu đảm bảo chất lượng.
	Kiểm tra, so sánh với danh mục các vật liệu xây dựng cần dùng.

	Tính toán đúng, đủ số lượng công xây dựng.
	Kiểm tra số liệu. 

	Mua được vật liệu đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Lập bảng kế hoạch tiến độ thực hiện chi tiết bao gồm: công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, mức độ hoàn thành công việc.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng kế hoạch tiến độ mẫu.

	Xây dựng nhà lưới đúng tiến độ và theo bản thiết kế.
	Giám sát, so sánh với bản thiết kế và bảng tiến độ xây dựng.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC:
	CHUẨN BỊ GIỐNG RAU TRỒNG CÔNG NGHỆ CAO

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	 H04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chuẩn bị giống rau trước khi đưa vào sản xuất theo quy trình công nghệ cao bao gồm các bước: Tìm hiểu giống, xác định tiêu chuẩn giống, lựa chọn cơ sở cung cấp giống, thỏa thuận hợp đồng mua bán, vận chuyển giống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thông tin về giống rau được tìm hiểu đầy đủ, chính xác như: nguồn cung cấp giống, đặc điểm giống, yêu cầu ngoại cảnh, kỹ thuật chăm sóc, nhu cầu thị trường, giá cả giống;
- Xác định được tiêu chuẩn của giống rau công nghệ cao: rau có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với sản xuất rau chất lượng cao, kháng sâu bệnh, phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu, năng suất, chất lượng cao;
- Nhà cung cấp giống được tìm hiểu phải đảm bảo uy tín, giống có chất lượng tốt, đáp ứng được số lượng giống rau theo bản kế hoạch;
- Hợp đồng mua giống phải được thiết lập rõ ràng, chính xác về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn cây giống, giá cả và phương thức thanh toán;
- Hợp đồng mua giống rau được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và thể thức;
- Cây giống được vận chuyển từ nơi sản xuất về cơ sở an toàn, đảm bảo cây không bị dập nát, khô, héo, không bị hao hụt về số lượng;
- Đảm bảo thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng
- Tìm hiểu thị trường giống rau;
- Lựa chọn nhà cung cấp giống;
- Soạn thảo hợp đồng mua giống;
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kiểm tra hàng hóa khi mua;
- Vận chuyển cây giống;
- Vệ sinh môi trường.


2. Kiến thức
- Thị trường giống rau;
- Tiêu chuẩn cây giống rau công nghệ cao;
- Vận chuyển cây giống;
- Hợp đồng mua bán.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;
- Cơ sở sản xuất rau công nghệ cao;
- Danh mục các nhà cung cấp giống rau;
- Bảng báo giá;
- Hóa đơn mua hàng;
- Bản hợp đồng mẫu;
- Đơn đặt hàng;
- Phương tiện vận chuyển;
- Khay nhựa, bạt che;
- Nhà lưới.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tìm hiểu đầy đủ thông tin về giống rau công nghệ cao.
	Kiểm tra, so sánh với bảng thông tin về các giống rau.

	Xác định được tiêu chuẩn của giống rau công nghệ cao.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng tiêu chuẩn giống rau công nghệ cao.

	Lựa chọn nhà cung cấp giống đảm bảo uy tín, giống có chất lượng tốt, đáp ứng được số lượng giống rau theo bản kế hoạch.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Thiết lập hợp đồng mua giống rõ ràng, chính xác về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn cây giống, giá cả và phương thức thanh toán.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng hợp đồng mẫu.

	Hợp đồng mua giống rau được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và thể thức.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Vận chuyển cây giống từ nơi sản xuất về cơ sở an toàn, đảm bảo cây không bị dập nát, khô, héo, không bị hao hụt về số lượng.
	Quan sát cây giống sau khi vận chuyển đến nơi sản xuất.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC:
	CHUẨN BỊ HỆ THỐNG TƯỚI, TIÊU TRỒNG RAU CÔNG NGHỆ CAO

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	 H05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tưới nước cho rau là việc làm thường xuyên, cần thiết do vậy chuẩn bị hệ thống tưới phù hợp với trồng rau công nghệ cao là công việc vô cùng quan trọng, công việc này bao gồm các bước: Tìm hiểu các hệ thống tưới, tiêu, chọn loại hệ thống tưới, tiêu, lắp đặt hệ thống tưới, tiêu, kiểm tra hoạt động hệ thống tưới, tiêu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thông tin về các hệ thống tưới, tiêu nước cần được tìm hiểu đầy đủ: nguồn gốc, cấu tạo của hệ thống, tính năng hoạt động, qui mô sản xuất, mức độ tiện lợi của hệ thống, giá thành khi lắp đặt hệ thống;
- Hệ thống tưới tiêu phải phù hợp với cây trồng, đáp ứng được yêu cầu của mô hình canh tác, có độ bền cao, giá thành lắp đặt rẻ;
- Hệ thống tưới, tiêu cần được lắp đặt thuận tiện và an toàn cho việc vận hành, đồng thời phải đúng theo bản thiết kế của nhà kính, nhà lưới;
- Hoạt động của hệ thống tưới, tiêu cần được kiểm tra và đánh giá thường xuyên: Hệ thống tưới, tiêu đảm bảo đúng theo các thông số kỹ thuật của bản thiết kế và hoạt động tốt;
- Các bước công việc được thực hiện chuẩn xác;
- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng
- Tra cứu tài liệu;
- Sử dụng máy tính;
- Lựa chọn hệ thống tưới, tiêu nước;
- Lắp đặt hệ thống tưới, tiêu nước trong nhà kính, nhà lưới;
- Đọc bản vẽ kỹ thuật;
- Vận hành hệ thống tưới, tiêu nước.

2. Kiến thức
- Cấu tạo và hoạt động của các hệ thống tưới, tiêu;
- Mô hình hệ thống tưới, tiêu và ưu nhược điểm các loại hệ thống tưới, tiêu;
- Thiết kế hệ thống tưới, tiêu;
- Cách thức vận hành hệ thống tưới, tiêu;
- An toàn lao động;
- Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;
- Máy tính;
- Danh mục các hệ thống tưới, tiêu;
- Bản thiết kế hệ thống tưới, tiêu;
- Một hệ thống tưới, tiêu hoàn chỉnh;
- Cơ sở sản xuất rau công nghệ cao.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tìm hiểu đầy đủ thông tin về các hệ thống tưới, tiêu.
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục các hệ thống tưới, tiêu.

	Chọn loại hệ thống phù hợp với cây trồng, đáp ứng được yêu cầu của mô hình canh tác, có độ bền cao, giá thành lắp đặt rẻ.
	Kiểm tra, đối chiếu thực tế.

	Lắp đặt hệ thống tưới, tiêu thuận tiện và an toàn cho việc vận hành, đồng thời phải đúng theo bản thiết kế của nhà kính, nhà lưới.
	Giám sát, kiểm tra hệ thống tưới, tiêu.

	Kiểm tra và đánh giá chính xác hoạt động của hệ thống tưới, tiêu.
	Vận hành hệ thống tưới, tiêu.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC:
	CHUẨN BỊ GIÁ THỂ TRỒNG RAU CÔNG NGHỆ CAO

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	 H06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị giá thể phù hợp với từng loại rau là rất cần thiết, công việc này bao gồm các bước: Tìm hiểu các loại giá thể, lựa chọn giá thể, chuẩn bị vật liệu, pha trộn giá thể, xử lý giá thể, bảo quản giá thể.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thông tin về các loại giá thể được tìm hiểu đầy đủ: thành phần dinh dưỡng, phương thức trồng, cách thức pha trộn;
- Các loại giá thể được lựa chọn phù hợp với loại rau, điều kiện sản xuất, giá thể có đặc điểm: thoáng, sạch mầm bệnh, giữ ẩm tốt, thân thiện với môi trường, giá thành rẻ;
- Vật liệu về thành phần pha trộn được chuẩn bị đầy đủ số lượng theo quy mô trồng;
- Tỷ lệ, nồng độ pha trộn giá thể đúng theo đã quy định cho từng loại rau;
- Giá thể được xử lý theo đúng quy trình, sạch nguồn dịch hại;
- Giá thể được bảo quản trong thời gian ngắn, đảm bảo vệ sinh, thuận tiện vận chuyển;
- Các bước công việc được thực hiện chuẩn xác;
- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng
- Tra cứu tài liệu;
- Lựa chọn;
- Tính toán;
- Pha trộn giá thể;
- Sử dụng các dụng cụ xử lý giá thể.

2. Kiến thức
- Giá thể trồng rau công nghệ cao;
- Kỹ thuật hun trấu, phơi rơm, tơi xơ dừa;
- Kỹ thuật bảo quản giá thể trồng rau.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;
- Trấu hun, sơ dừa, đất;
- Rơm rạ, vỏ trấu;
- Lửa, hệ thống hun khói;
- Bạt, bao nylon;
- Nhà kho.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tìm hiểu đầy đủ thông tin về các loại giá thể.
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục các giá thể trồng rau.

	Lựa chọn loại giá thể phù hợp với loại rau, điều kiện sản xuất, giá thể có đặc điểm: thoáng, sạch mầm bệnh, giữ ẩm tốt, thân thiện với môi trường, giá thành rẻ.
	Kiểm tra, đối chiếu thực tế.

	Chuẩn bị đầy đủ vật liệu về thành phần pha trộn và đủ về số lượng theo quy mô trồng.
	Kiểm tra, so sánh với bản kế hoạch chuẩn bị giá thể.

	Pha trộn giá thể đúng theo tỷ lệ, nồng độ đã quy định cho từng loại rau.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Xử lý giá thể theo đúng quy trình, sạch nguồn dịch hại.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Bảo quản giá thể trong thời gian ngắn, đảm bảo vệ sinh, thuận tiện vận chuyển.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ DINH DƯỠNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	H07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị dinh dưỡng cần thiết trong quá trình canh tác cây rau là công việc rất quan trọng, đảm bảo cây rau luôn có nguồn thức ăn thích hợp để sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Công việc này bao gồm các bước: Tìm hiểu các loại dinh dưỡng; chọn loại dinh dưỡng; chọn nhà cung cấp; tính lượng dung dịch dinh dưỡng, phân bón; mua phân bón, dung dịch dinh dưỡng; vận chuyển phân bón, dung dịch dinh dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Các loại dinh dưỡng cần thiết cho rau cần được tìm hiểu đầy đủ thông tin về: Thành phần dinh dưỡng, phương thức trồng, cách thức pha trộn, giá thành;
- Các loại dinh dưỡng được chọn phải có hiệu quả kinh tế cao, dễ sử dụng, đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường, phù hợp với điều kiện canh tác;
- Nhà cung cấp nguồn dinh dưỡng phải được tìm hiểu, chọn lựa đảm bảo có uy tín, giá thành rẻ;
- Dung dịch dinh dưỡng, phân bón được tính toán đủ về số lượng theo diện tích canh tác;
- Dung dịch dinh dưỡng, phân bón cần mua phải đủ về số lượng, chủng loại, giá thành thấp, mua trước khi trồng vụ rau;
- Dung dịch dinh dưỡng, phân bón được vận chuyển an toàn, không bị hao hụt;
- Đảm bảo thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng
- Tra cứu tài liệu;
- Nhận biết, đánh giá các dung dịch dinh dưỡng, phân bón phù hợp;
- Sử dụng máy tính;
- Đánh giá nhà cung cấp;
- Tính toán;
- Giao tiếp;
- Vận chuyển;
- Bảo quản dung dịch dinh dưỡng, phân bón.

2. Kiến thức

- Dinh dưỡng trồng rau công nghệ cao;

- Phương pháp thu thập thông tin;

- Phân bón


- Hợp đồng kinh tế;

- Cơ sở sản xuất rau công nghệ cao;


- An toàn lao động;


- Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;


- Danh mục các loại dung dịch, dinh dưỡng, phân bón;


- Danh sách các nhà cung cấp dung dịch dinh dưỡng;


- Mạng internet;


- Bảng kế hoạch trồng rau;


- Nguồn vốn;


- Hóa đơn;


- Xe vận chuyển phân bón, dung dịch dinh dưỡng;


- Nhân lực.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tìm hiểu đầy đủ thông tin về các loại dinh dưỡng.
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục các loại dinh dưỡng, phân bón.

	Chọn loại dinh dưỡng có hiệu quả kinh tế cao, dễ sử dụng, đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường, phù hợp với điều kiện canh tác.
	Kiểm tra, đối chiếu thực tế.

	Chọn nhà cung cấp có uy tín, giá thành rẻ.
	Kiểm tra, đối chiếu thực tế.

	Tính lượng dung dịch dinh dưỡng, phân bón đủ về số lượng theo diện tích canh tác.
	Kiểm tra số liệu

	Mua dung dịch dinh dưỡng, phân bón đủ về số lượng, chủng loại, giá thành thấp, mua trước khi trồng vụ rau.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Vận chuyển phân bón, dung dịch dinh dưỡng an toàn, không bị hao hụt.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	GIEO HẠT RAU CÔNG NGHỆ CAO

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	H08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Gieo hạt là công việc đầu tiên và rất quan trọng nhằm đảm bảo đủ số lượng cây giống cung cấp trong quá trình sản xuất rau. Công việc này bao gồm các bước: Xác định thời điểm gieo; chuẩn bị giá thể, đất gieo ươm; xác định lượng hạt đem gieo; thực hiện gieo hạt, phủ đất, tưới nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác định chính xác thời gian gieo hạt theo các tiêu chí: đáp ứng mùa vụ trồng, đặc điểm hạt giống, kế hoạch sản xuất, nhu cầu cây giống;


- Đất, giá thể chuẩn bị cần đảm bảo sạch nguồn dịch hại, phù hợp với loại rau và đủ về số lượng;


- Lượng hạt đem gieo theo kế hoạch sản xuất được tính toán chính xác;

- Đảm bảo gieo hạt theo đúng kỹ thuật: hạt có kích thước lớn gieo vào các lỗ trên luống hoặc trên khay gieo; hạt có kích thước nhỏ gieo trên khay theo hàng với mật độ của từng giống cây;

- Đảm bảo phủ đất, giá thể đều và kín hạt, lớp đất dày từ 1 - 2 lần kích thước hạt;


- Đảm bảo tưới nước đều trên mặt khay, đất đủ ẩm, không làm trồi hạt giống lên khỏi mặt đất;


- Đảm bảo thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tính toán;


- Xử lý giá thể, đất;


- Sử dụng cân hạt giống;


- Gieo hạt giống;


- Che phủ hạt giống;


- Tưới nước;


- Lập kế hoạch sản xuất.

2. Kiến thức
- Thị trường rau;
- Kỹ thuật trồng rau;


- Đất, giá thể trồng rau;


- Kỹ thuật gieo hạt rau;


- Kỹ thuật tưới nước sau gieo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;


- Cơ sở sản xuất rau công nghệ cao;


- Lịch gieo trồng;


- Kế hoạch sản xuất;


- Đất, giá thể;


- Hóa chất, dụng cụ xử lý đất;


- Bảng hướng dẫn kỹ thuật xử lý đất;


- Hạt giống rau;


- Cân;


- Khay;


- Đất, tro bếp, rơm rạ;


- Dụng cụ tưới nước, nước tưới.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác thời gian gieo hạt theo các tiêu chí đặt ra.
	Kiểm tra, so sánh với bảng tiêu chí chọn thời gian gieo hạt.

	Chuẩn bị đất, giá thể đảm bảo sạch nguồn dịch hại, phù hợp với loại rau và đủ về số lượng.
	Quan sát, đanh giá thực tế.

	Tính toán chính xác lượng hạt đem gieo theo kế hoạch sản xuất.
	Kiểm tra số liệu.

	Gieo hạt theo đúng kỹ thuật.
	Giám sát, kiểm tra thao tác của học viên.

	Phủ đất, giá thể đều và kín hạt, lớp đất dày từ 1 - 2 lần kích thước hạt.
	Giám sát, kiểm tra thao tác của học viên.

	Tưới nước đều trên mặt khay, đảm bảo đất đủ ẩm, không làm chồi hạt giống lên khỏi mặt đất.
	Giám sát, kiểm tra thao tác của học viên.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	 TRỒNG CÂY CON RAU CÔNG NGHỆ CAO

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	 H09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trồng cây con là công việc đầu tiên trong canh tác cây rau trên diện tích đất, giá thể chuẩn bị sẵn, công việc này bao gồm các bước: Chuẩn bị cây giống, vận chuyển cây giống đến nơi trồng, thực hiện trồng rau, lấp đất, tưới nước sau trồng, thu dọn, vệ sinh dụng cụ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Cây giống được chuẩn bị đầy đủ về số lượng theo kế hoạch sản xuất, đạt tiêu chuẩn xuất vườn, không sâu bệnh, to, khỏe, sinh trưởng phát triển tốt;

- Cây giống được vận chuyển từ nơi sản xuất về cơ sở an toàn, đảm bảo cây không bị dập nát, khô, héo, không bị hao hụt về số lượng;


- Cây giống được trồng theo đúng yêu cầu kỹ thuật: không làm vỡ bầu, cây đặt thẳng hàng, giữa hố, đứng cây, ấn chặt gốc cho rễ cây mau bám đất;


- Sau khi đặt cây giống xuống lỗ cần lấp đất đều xung quanh gốc cây với độ dày 0,1 - 0,2 cm;


- Sau khi trồng cần tưới nước ngay theo đúng yêu cầu kỹ thuật: nguồn nước phải sạch, đảm bảo đủ nhu cầu nước cho cây, không làm xói đất, cây không bị tróc gốc, dập nát;


- Các bước công việc được thao tác và thực hiện chuẩn xác;


- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn cây giống đạt tiêu chuẩn;


- Tính toán;
- Vận chuyển cây giống;


- Trồng cây con;


- Tưới nước sau trồng.

2. Kiến thức


- Tiêu chuẩn cây con đem trồng;


- Quy trình kỹ thuật trồng rau công nghệ cao;


- Sử dụng phương tiện vận chuyển;


- Kỹ thuật trồng cây con;


- Nhu cầu nước tưới cho cây;


- An toàn lao động;


- Bảo vệ môi trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;


- Cơ sở trồng rau công nghệ cao;


- Tài liệu tiêu chuẩn cây rau giống;


- Quy trình kỹ thuật trồng rau;


- Cây rau giống;


- Phương tiện vận chuyển;


- Khay để cây giống;


- Cuốc, bay, xẻng, dao nhọn;


- Bảo hộ lao động;


- Hệ thống tưới tự động;
- Vòi tưới sen, thùng tưới.

            V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị cây giống đầy đủ về số lượng theo kế hoạch sản xuất, đạt tiêu chuẩn xuất vườn.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng tiêu chuẩn cây con đem trồng.

	Vận chuyển cây giống từ nơi sản xuất về cơ sở an toàn, đảm bảo cây không bị dập nát, khô, héo, không bị hao hụt về số lượng.
	Giám sát, đếm số cây và kiểm tra chất lượng cây.

	Trồng cây đúng kỹ thuật.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Lấp đất đều xung quanh gốc cây với độ dày 0,1 - 0,2 cm.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Tưới nước ngay sau khi trồng, chọn nguồn nước sạch, đảm bảo đủ nhu cầu nước cho cây, không làm xói đất, cây không bị tróc gốc, dập nát.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC:
	 ĐIỀU CHỈNH NƯỚC TRỒNG RAU CÔNG NGHỆ CAO

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	 H10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tưới, tiêu nước là việc làm cần thiết và thường xuyên, trong canh tác cây rau nếu tưới quá nhiều hoặc quá ít không đúng yêu cầu kỹ thuật của từng loại rau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh trưởng, sâu bệnh và năng suất sau này. Công việc này bao gồm các bước: Xác định thời điểm tưới, xác định lượng nước tưới, tiến hành tưới.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác thời điểm tưới nước cho cây, đảm bảo đất luôn đủ ẩm, phù hợp với yêu cầu của từng loại rau, từng giai đoạn phát triển của cây rau và điều kiện môi trường;


- Lượng nước tưới theo yêu cầu của mỗi giai đoạn sinh trưởng của từng loại rau được tính toán nhanh, chính xác;


- Kỹ thuật tưới phải đảm bảo đất đủ ẩm, đủ nhu cầu nước cho cây, không dập cây, không làm xói đất;


- Các bước công việc được thao tác và thực hiện chuẩn xác;


- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

            III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

         1. Kỹ năng


- Quan sát, đánh giá tình trạng cây;


- Vệ sinh môi trường;


- Vận hành hệ thống tưới nước trong nhà kính, nhà lưới;


- Tính toán.
         2. Kiến thức


- Quy trình kỹ thuật chăm sóc rau công nghệ cao;


- Nhu cầu nước tưới của cây;


- Các giai đoạn phát triển của cây rau;


- Phương pháp tưới nước;


- An toàn lao động;


- Vệ sinh môi trường. 
             IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
           -  Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;


- Cơ sở sản xuất rau công nghệ cao;


- Nguồn nước sạch;


- Dụng cụ tưới, hệ thống tưới;


- Tài liệu kỹ thật trồng rau công nghệ cao;


- Bảng quy trình vận hành hệ thống tưới;


- Bảng xác định lượng nước tưới.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác thời điểm tưới nước cho cây, đảm bảo đất luôn đủ ẩm.
	Quan sát tình trạng cây, độ ẩm đất, đánh giá thực tế.

	Tính toán nhanh, chính xác lượng nước tưới theo yêu cầu của mỗi giai đoạn sinh trưởng của từng loại rau.
	Giám sát, kiểm tra thực tế.

	Tưới nước đảm bảo đất đủ ẩm, đủ nhu cầu nước cho cây, không dập cây, không làm xói đất.
	Giám sát, đánh giá thực tế

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	 ĐIỀU CHỈNH DINH DƯỠNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	 H11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh dinh dưỡng cung cấp cho cây rau là việc làm rất cần thiết, thường xuyên đảm bảo cây có đủ nguồn dinh dưỡng hằng ngày giúp cây sinh trưởng - phát triển tốt. Công việc này bao gồm các bước: Xác định thời điểm bổ sung dinh dưỡng, tính lượng dinh dưỡng cần bổ sung, chuẩn bị vật tư, bổ sung dinh dưỡng.

           II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác định chính xác thời điểm bổ sung dinh dưỡng cho cây dựa vào các tiêu chí: tình hình sinh trưởng phát triển của cây, nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển;



- Lượng dinh dưỡng cần bổ sung được tính toán chính xác đảm phù hợp với từng loại cây rau;



- Vật tư, dụng cụ theo bảng kế hoạch bổ sung dinh dưỡng cho cây rau được chuẩn bị đầy đủ;



- Dinh dưỡng được bổ sung kịp thời, đủ lượng với nhu cầu dinh dưỡng của cây và dung dịch dinh dưỡng được tưới đều cho toàn bộ cây trong vườn;



- Các bước công việc được thao tác và thực hiện chuẩn xác;



- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép.



- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

         1. Kỹ năng


- Quan sát, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây rau;


- Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây;


- Tính toán;


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư;


- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra dinh dưỡng;


- Bổ sung dinh dưỡng cho cây rau;


- Vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức


- Kỹ thuật bón phân cho cây rau;


- Nhu cầu dinh dưỡng của cây rau qua các giai đoạn;


- Phân bón;


- Kỹ thuật sản xuất rau công nghệ cao;


- Bảo vệ môi trường;


- Dung dịch dinh dưỡng trong sản xuất rau công nghệ cao.
           IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;


- Cơ sở sản xuất rau công nghệ cao;


- Tài liệu, nhu cầu dinh dưỡng của cây rau;


- Phân bón, dung dịch dinh dưỡng;


- Xô, chậu, bình phun, cân, ống đong;


- Nước rửa, dụng cụ vệ sinh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác thời điểm bổ sung dinh dưỡng cho cây dựa vào các tiêu chí đặt ra.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng tiêu chí bổ sung dinh dưỡng cho cây rau.

	Tính toán chính xác, đủ lượng dinh dưỡng cần bổ sung, phù hợp với từng loại cây rau.
	Tính toán số liệu.

	Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ theo bảng kế hoạch bổ sung dinh dưỡng cho cây rau.
	Kiểm tra, so sánh với bảng kế hoạch bổ sung dinh dưỡng cho cây rau.

	Bổ sung dinh dưỡng kịp thời với lượng dinh dưỡng chính xác với nhu cầu sinh trưởng của cây. Dung dịch dinh dưỡng được tưới đều cho toàn bộ cây trong vườn.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	 ĐIỀU CHỈNH TIỂU KHÍ HẬU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	 H12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh tiểu khí hậu trong nhà che đảm bảo các yêu cầu sinh thái cho cây rau là việc làm thường xuyên, giúp cây sinh trưởng - phát triển thuận lợi. Công việc này bao gồm các bước: Kiểm tra tiểu khí hậu trong nhà che, điều chỉnh hệ thống quạt đối lưu, điều chỉnh hệ thống điều khiển độ ẩm, điều chỉnh hệ thống điều khiển ánh sáng, điều chỉnh hệ thống điều khiển nhiệt độ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các yếu tố nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng và lưu thông không khí trong nhà che với các trị số cao nhất, thấp nhất và giá trị trung bình được kiểm tra thường xuyên, đầy đủ;



- Tuỳ theo yêu cầu của từng loại rau mà điều chỉnh lưu thông không khí phù hợp đảm bảo khí trong nhà kính, nhà màng thoáng, mát, phân bố đều;


- Tuỳ theo yêu cầu của từng loại rau và từng giai đoạn sinh trưởng phát triển cây rau mà điều chỉnh hệ thống điều khiển độ ẩm phù hợp, cụ thể: Điều chỉnh độ ẩm trong nhà che ở thời kỳ nảy mầm: 70 - 100%; thời kỳ cây con: 70 - 80%; thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng: 85 - 95%;


- Tuỳ theo yêu cầu của từng loại rau và từng giai đoạn sinh trưởng phát triển cây rau mà điều chỉnh hệ thống điều khiển ánh sáng phù hợp, cụ thể: Cường độ ánh sáng dao động từ 20000 - 40000 lux đối với tất cả các loại rau;


- Tuỳ theo yêu cầu của từng loại rau và từng giai đoạn sinh trưởng phát triển cây rau mà điều chỉnh hệ thống điều khiển nhiệt độ phù hợp, cụ thể: điều chỉnh nhiệt độ trong nhà che ở thời kỳ nảy mầm: 25 - 300C đối với hầu hết các loại rau và từ 18 - 200C đối với rau chịu rét; thời kỳ cây con: 18 - 200C; thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng: 20 - 300C; thời kỳ sinh trưởng sinh thực: 200C;


- Các bước công việc được thao tác và thực hiện chuẩn xác;


- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng
- Nhận biết nhu cầu không khí, ẩm độ, nhiệt độ, ánh sáng của cây;


- Đọc hiểu các thông số về không khí, ẩm độ, nhiệt độ, ánh sáng trên máy theo dõi tiểu khí hậu trong nhà che;


- Vận hành hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, không khí;


- Vệ sinh môi trường làm việc;

2. Kiến thức


- Yêu cầu ngoại cảnh đối với cây rau;


- Quy trình vận hành hệ thống điều khiển tự động;


- Bảo vệ môi trường;


- An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;


- Tài liệu kỹ thuật trồng rau;


- Hệ thống điều khiển tự động;


- Bảng hướng dẫn vận hành hệ thống điều khiển tự động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra thường xuyên, đầy đủ các yếu tố nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng và lưu thông không khí trong nhà che.
	Theo dõi, kiểm tra kết quả đánh giá của học viên

	Điều chỉnh lưu thông không khí theo yêu cầu của từng loại rau. Đảm bảo khí trong nhà lưới, nhà kính thoáng, mát, phân bố đều.
	Giám sát, theo dõi quá trình vận hành hệ thống điều khiển của học viên.

	Điều chỉnh hệ thống điều khiển độ ẩm theo yêu cầu của từng loại rau và từng giai đoạn sinh trưởng phát triển. 
	Giám sát, theo dõi quá trình vận hành hệ thống điều khiển của học viên.

	Điều chỉnh hệ thống điều khiển ánh sáng phù hợp với từng loại rau và từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây. 
	Giám sát, theo dõi quá trình vận hành hệ thống điều khiển của học viên.

	Điều chỉnh hệ thống điều khiển nhiệt độ phù hợp với từng loại rau và từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây. 
	Giám sát, theo dõi quá trình vận hành hệ thống điều khiển của học viên.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	 BẢO TRÌ NHÀ TRỒNG RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	 H13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo trì nhà che trồng rau sau mỗi vụ cần được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tối đa các tác hại của điều kiện ngoại cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến cây rau sau khi trồng vụ mới. Công việc này bao gồm các bước: Kiểm tra nhà che, tìm hiểu các nguyên nhân gây hỏng hóc, sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Nhà che được kiểm tra thường xuyên bao gồm: các hệ thống điều khiển nhiệt độ, ẩm độ, không khí, ánh sáng, hệ thống tưới nước; hệ thống nylong, lưới che phủ; độ sạch sẽ của kính (kính không bám bụi không mọc rêu);



- Nguyên nhân gây hỏng hóc của các hệ thống trong nhà che phải được tìm hiều đầy đủ và đánh giá chính xác; 



- Nhà che phải được sửa chữa kịp thời, đảm bảo sau khi sửa chữa xong nhà che vận hành tốt và trong quá trình sửa chữa không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây rau, không làm rau bị dập nát;


- Kế hoạch bảo dưỡng nhà che phải được lập định kỳ, chi tiết: hệ thống cần bảo dưỡng, tình trạng hiện tại của hệ thống, số lần bảo dưỡng trong năm, thời gian bảo dưỡng, phương pháp sửa chữa;


- Định kỳ bảo dưỡng nhà che theo bảng kế hoạch bảo dưỡng của cơ sở sản xuất. Đảm bảo các hệ thống vận hành tốt, vệ sinh sạch sẽ;


- Các bước công việc được thao tác và thực hiện chuẩn xác;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra hệ thống điều khiển tự động;


- Vận hành hệ thống điều khiển tự động;


- Quan sát, đánh giá tình trạng của hệ thống máy móc các vật dụng trong nhà che;


 - Sửa chữa các hỏng hóc trong nhà che;


- Lập kế hoạch;


- Bảo dưỡng nhà che.


2. Kiến thức


- Quy trình vận hành các hệ thống điều khiển tự động;


- Bảo dưỡng nhà che;


- Nguyên nhân gây hỏng hóc trong nhà che;


- Xây dựng nhà che.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép;


- Các hệ thống điều khiển tự động trong nhà che;


- Hệ thống tưới nước;


- Hệ thống che phủ;


- Nhà kính;


- Cơ sở sản xuất rau công nghệ cao;


- Tài liệu bảo dưỡng nhà che;


- Bảng kế hoạch mẫu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thường xuyên kiểm tra các hệ thống và dụng cụ trong nhà che.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Tìm hiều đầy đủ và đánh giá chính xác các nguyên nhân gây hỏng hóc của các hệ thống trong nhà che.
	Kiểm tra tất cả các hệ thống, dụng cụ trong nhà che.

	Sửa chữa nhà che kịp thời, đảm bảo sau khi sửa chữa xong nhà che vận hành tốt. 
	Giám sát, đánh giá thực tế thực hiện của học viên.

	Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ chi tiết.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng kế hoạch mẫu.

	Bảo dưỡng định kỳ theo bảng kế hoạch bảo dưỡng của cơ sở sản xuất. Đảm bảo các hệ thống vận hành tốt, vệ sinh sạch sẽ.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều tra thành phần dịch hại là công việc thường xuyên nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo cây rau sinh trưởng - phát triển thuận lợi. Công việc này bao gồm các bước: Chuẩn bị dung cụ điều tra, tiến hành thu thập mẫu điều tra, ghi chép kết quả điều tra, tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả điều tra.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ phải phù hợp, đúng quy cách;
- Mẫu được thu thập phải đúng tiêu chuẩn quy định kỹ thuật điều tra và lấy mẫu; 

- Số liệu điều tra được ghi chép, tổng hợp, đánh giá đầy dủ, chính xác và khách quan; 

- Các bước công việc được thực hiện chuẩn xác;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Liệt kê, tính được số lượng, chủng loại, dụng cụ, vật tư phục vụ công tác điều tra thành phần dịch hại;
- Phân loại dụng cụ một cách có khoa học;
- Thực hiện được việc lấy mẫu và bảo quản mẫu;
- Liệt kê, tính toán, xác định được các đối tượng gây hại trên đồng ruộng;
- Lập được bảng thong kê các đối tượng gây hại trên cây rau

- Có khả năng phân tích, tổng hợp được số liệu điều tra một cách chính xác các đối tượng gây hại trên cây rau.

2. Kiến thức

- Đánh giá được đặc điểm, tính năng các loại dụng cụ điều tra;
- Vận dụng được các phương pháp điều tra dịch hại trên đồng ruộng;

- Xây dụng được bảng thống kê và tổng hợp số liệu điều tra;
- Đánh giá kết quả điều tra các đối tượng gây hại trên đồng ruộng;
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vườn trồng rau;
- Tài liệu về phòng trừ dịch hại;
- Kính lúp cầm tay, kính lúp soi nổi, túi hoặc lọ đựng mẫu sâu;
- Khung, khay, vợt điều tra;
- Tranh ảnh sâu hại và mẫu vật sâu hại đã định danh;
- Bút, vở, phiếu điều tra sâu hại.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Liệt kê, tính được số lượng, chủng loại, dụng cụ, vật tư phục vụ công tác điều tra thành phần dịch hại
	Đo đếm, tính toán; xác định loại dụng cụ phù hợp

	Phân loại dụng cụ một cách có khoa học.
	Quan sát, đánh giá mức độ phù hợp và tiện lợi theo quy chuẩn.

	Thực hiện được việc lấy mẫu và bảo quản mẫu đúng quy định.
	Đầy dủ, chính xác và khách quan. So sánh giửa quy chuẩn với thực tế.

	Lập được bảng thống kê các đối tượng gây hại trên cây rau.
	Đối chiếu và so sánh với bảng thống kế trong quá trình điều tra với kiểm tra thực tế đồng ruông hoặc mẫu vật.

	Có khả năng phân tích, tổng hợp được số liệu điều tra một cách chính xác các đối tượng gây hại trên cây rau. 
	Quan sát thực tế, kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về phương pháp và xác định qua mẫu vật.

	Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức

	Đảm bảo an toàn trong lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI BẰNG THUỐC HÓA HỌC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phát hiện và phòng trừ bệnh hại trên cây rau sớm sẽ làm giảm thiểu thiệt hại về năng suất và chất lượng cây rau trước khi đưa ra thị trường. Công việc này bao gồm các bước: Xác định đối tượng sâu bệnh hại, xác định loại thuốc xử lý sâu bệnh hại, phun thuốc, kiểm tra hiệu lực của thuốc với sâu, bệnh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đối tượng bệnh gây hại và bộ phân cây bị hại được xác định đúng;

- Tùy theo đối tượng bệnh hại và giai đoạn gây hại mà xác định đúng loại thuốc phòng trị;

- Thuốc trị bệnh được sử dụng đúng nồng độ, liều lượng, thời điểm phù hợp với từng đối tượng bệnh hại;

- Hiệu lực thuốc được kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá khảo nghiệm thuốc;

- Các bước công việc được thao tác và thực hiện chuẩn xác;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường khi sử dụng thuốc BVTV.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân loại được các đối tượng gây hại chính, mang tính phổ biến;
- Lựa chọn được các nhóm thuốc trừ sâu, bệnh phù được phép sử dụng trên rau;

- Tổ chức phun thuốc trừ sâu, bệnh theo 4 đúng và chỉ dẫn khuyến cáo;
- Tổ chức kiểm tra ảnh hưởng của thuốc đến cây rau


2. Kiến thức

- Các loài sâu, bệnh hại trên cây rau;

- Các đặc điểm gây hại của sâu, bệnh với cây rau;

- Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau;

- An toàn lao động;
- Quy trình khảo nghiệm thuốc;
- Sản xuất rau an toàn



 IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu, sổ ghi chép, bút viết;

- Tiêu bản mẫu, vợt, kính lúp;

- Ống nghiệm, hóa chất;
- Danh mục thuốc bảo vệ thực vật;
- Thuốc, bình phun thuốc, nước, bảo hộ lao động;
- Giấy, bút, kính lúp, túi đựng mẫu vật.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng đối tượng gây hại và bộ phận bị hại.
	So sánh những đặc điểm đối tượng gây hại với đặc điểm phân loại dịch hại, hình chụp.

	Xác định đúng loại thuốc cần phòng trừ.
	Đối chiếu với danh mục thuốc BVTV cho phép sử dụng trên cây rau.

	Sử dụng thuốc đúng với quy định.
	Quan sát và đối chiếu với hướng dẫn sử dụng theo khuyến cáo.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thao tác thực hiện.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Ghi nhận thời gian từng bước công việc.

	Tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động, vệ sinh môi trường khi sử dụng thuốc BVTV.
	Kiểm tra các biện pháp an toàn khi làm việc và sau khi hoàn thành.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG TRỪ ĐỘNG VẬT HẠI BẰNG THUỐC HÓA HỌC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phòng trừ động vật hại rau bằng thuốc hóa học được thực hiện qua các bước công việc như: xác định đối tượng gây hại, chọn biện pháp phòng trừ, tiến hành phòng trừ và kiểm tra ảnh hưởng của thuốc với cây rau.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng đối tượng gây hại (chuột, ốc sên, nhện, sên nhớt …) và đặc điểm gây hại;

- Xác định đúng thuốc tùy theo đối tượng và giai đoạn gây hại, thuốc phải trong danh mục cho phép trên rau;

- Thuốc được sử dụng đúng nồng độ, liều lượng, thời điểm phù hợp với từng đối tượng gây hại;

- Hiệu lực thuốc được kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá khảo nghiệm thuốc;

- Các bước công việc được thao tác và thực hiện cẩn thận và chuẩn xác;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường khi sử dụng thuốc BVTV.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng

- Phân loại được các đối tượng gây hại chính, mang tính phổ biến;
- Lựa chọn được các nhóm thuốc trừ dịch hại phù được phép sử dụng trên rau;

- Tổ chức phun thuốc trừ dịch hại theo 4 đúng và chỉ dẫn khuyến cáo;
- Tổ chức kiểm tra ảnh hưởng của thuốc đến cây rau



2. Kiến thức

- Các loài sâu, bệnh hại trên cây rau;

- Các đặc điểm triệu chứng cây rau bị hại do dịch hại (chuột, ốc sên, nhện…);

- Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau;

- An toàn lao động;

- Quy trình khảo nghiệm thuốc;
- Sản xuất rau an toàn.
 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu, sổ ghi chép, bút viết, tiêu bản mẫu, vợt, kính lúp, ông nghiệm, hóa chất;
- Các tài liệu, danh mục thuốc bảo vệ thực vật;
- Thuốc, bình phun thuốc, nước, bảo hộ lao động;
- Giấy, bút, kính lúp, túi đựng mẫu vật.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng đối tượng gây hại và bộ phận bị hại.
	So sánh những đặc điểm đối tượng gây hại với đặc điểm phân loại dịch hại, hình chụp.

	Xác định đúng loại thuốc cần phòng trừ.
	Đối chiếu với danh mục thuốc BVTV cho phép sử dụng trên cây rau.

	Sử dụng thuốc đúng với quy định.
	Quan sát và đối chiếu với hướng dẫn sử dụng theo khuyến cáo.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thao tác thực hiện.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Ghi nhận thời gian từng bước công việc.

	Tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động và sử dụng thuốc BVTV.
	Kiểm tra các biện pháp an toàn khi làm việc và sau khi hoàn thành.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phòng trừ dịch hại (sâu, bệnh hại, dịch hại khác) bằng biện pháp sinh học hiện nay được khuyến cáo sử dụng rộng rãi nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên cây rau. Công việc này bao gồm các bước sau: Xác định đối tượng gây hại, chọn biện pháp sinh học, chuẩn bị phòng trừ, tiến hành phòng trừ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng đối tượng gây hại (loại sâu hại, bệnh hại, dịch hại khác) và đặc điểm gây hại;

- Biện pháp phòng trừ được lựa chọn phù hợp các điều kiện hiện có, đối tượng gây hại và loại chế phẩm sinh học đã có trên thị trường;

- Chế phẩm sinh học đảm bảo đúng loại đã chọn, chất lượng và khối lượng, dụng cụ đi kèm được chuẩn bị đầy đủ;

- Nguồn thiên địch được chuẩn bị đủ để nhân thả theo khu vực;

- Chế phẩm sinh học được sử dụng đúng nồng độ, liều lượng, thời điểm phù hợp với từng đối tương gây hại;

- Đảm bảo nhân nuôi hoặc bảo tồn thiên địch đúng phương pháp;

- Đảm bảo thao tác chuẩn xác, gọn gàng;

- Thời gian thực hiện các bước trong phạm vi cho phép tùy loại biện pháp đã chọn;

- Đảm bảo tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động và sử dụng thuốc BVTV.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng

- Phân loại, sử dụng chế phẩm sinh học

- Phân loại được các đối tượng gây hại chính, mang tính phổ biến trên rau;
- Lựa chọn được các nhóm thuốc sinh học trừ dịch hại phù được phép sử dụng trên rau;

- Tổ chức phun thuốc trừ dịch hại theo 4 đúng và chỉ dẫn khuyến cáo;
- Tổ chức việc nuôi, nhân thả thiên địch vườn rau theo quy trình xác định;

- Tổ chức kiểm tra ảnh hưởng của thuốc đến cây rau.


2. Kiến thức

- Thành phần dịch hại trên cây rau (sâu hại, bệnh hại, động vật hại);
- Danh mục thuốc sinh học trên rau;
- Thiên địch trên đồng ruộng;
- Đặc điểm các thuốc sinh học BVTV dùng cho cây rau;
- Đặc điểm các điều kiện để phát triển thiên địch trên cây rau;
- Sản xuất rau an toàn;
- An toàn lao động.



 IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Chế phẩm sinh học: Pheromone, Trichoderma, thuốc trừ sâu sinh học (Bt.);
- Phòng nhân nuôi thiên địch;
- Bình xịt thuốc, đồ bảo hộ lao động;
- Nguồn thiên địch đã nhân nuôi: ong ký sinh, bọ rùa...
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng đối tượng gây hại và bộ phận bị hại.
	So sánh những đặc điểm đối tượng gây hại với đặc điểm phân loại dịch hại, hình chụp.

	Xác định đúng loại thuốc sinh học cần phòng trừ.
	Đối chiếu với danh mục thuốc sinh học cho phép sử dụng trên cây rau.

	Sử dụng thuốc sinh học đúng với quy định.
	Quan sát và đối chiếu với hướng dẫn sử dụng theo khuyến cáo.

	Thực hiện các bước nhân nuôi, thả thiên địch đồng ruộng.
	Đối chiếu với quy trình cụ thể từng loại thiên địch.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thao tác thực hiện.

	Tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động và sử dụng thuốc BVTV. 
	Kiểm tra các biện pháp an toàn khi làm việc và sau khi hoàn thành.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI BẰNG BIỆN PHÁP VẬT LÝ, CƠ HỌC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phòng trừ dịch hại (sâu, bệnh hại, dịch hại khác) bằng biện pháp vật lý, cơ học gồm các bước sau: Xác định đối tượng gây hại, chọn biện pháp phòng trừ, chuẩn bị phòng trừ, tiến hành phòng trừ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác đối tượng gây hại, bộ phận bị hại, mức độ bị hại để có thể xử lý bằng biện pháp cơ học hay vật lý;

- Tùy theo đối tượng gây hại đã xác định chọn biện pháp cơ học thích hợp như sử dụng bẫy đèn, bẫy pheromone, bả chua ngọt, cắt bỏ phần bị sâu bệnh, bắt sâu...

- Bẫy bả, dụng cụ bắt sâu, cắt tỉa cần được chuẩn bị phù hợp với biện pháp đã chọn;

- Quy cách treo, đặt bẫy, bả cần thực hiện theo hướng dẫn cụ thể;

- Cắt các bộ phận bị sâu, bệnh hại hoặc có chứa nguồn sâu bệnh đem tiêu hủy;
- Các bước công việc được thực hiện chuẩn xác, gọn gàng;
- Thời gian thực hiện các bước trong phạm vi cho phép tùy loại biện pháp đã chọn;
- Đảm bảo tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động và sử dụng thuốc BVTV.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng

- Phân loại, sử dụng các loại bẫy bả, dụng cụ cắt tỉa, bắt sâu;
- Nhận biết được các đối tượng gây hại có thể phòng trừ bằng vật lý, cơ học;
- Lựa chọn được các biện pháp cắt tỉa, bắt sâu hay bẫy bả phù hợp;
- Sử dụng, lắp đặt được các lọai bẫy côn trùng và công cụ cắt tỉa, bắt sâu..



2. Kiến thức

- Thành phần dịch hại trên cây rau (sâu hại, bệnh hại, động vật hại..);
- Danh mục thuốc BVTV sử dụng làm bả phòng trừ sâu hại trên rau;
- Đặc điểm cấu tạo, cách sử dụng các loại bẫy côn trùng;
- Đặc điểm triệu chứng bệnh cây và phương pháp chống lây nhiễm;
- Đặc điểm các loại bả và vai trò phòng trừ sâu hại cây rau;
- Sản xuất rau an toàn;
- An toàn lao động.



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vườn rau đang giai đoạn sinh trưởng;
- Vợt, bẫy lưới, bẫy bả các loại (bẫy đèn, bẫy pheromone, bả chua ngọt..);
- Dao, kéo cắt; 

- Tiêu bản mẫu các triệu chứng bệnh cây rau.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng đối tượng gây hại, bộ phận bị hại.
	Đối chiếu với đặc điểm các dịch hại có thể áp dụng biện pháp vật lý, cơ học.

	Chọn biện pháp thích hợp như sử dụng bẫy đèn, bẫy pheromone, bả chua ngọt, cắt bỏ phần bị sâu bệnh, bắt sâu.
	Đánh giá theo đặc điểm sinh học sâu bệnh hại đã xác định.

	Thực hiện các biện pháp vật lý.
	Kiểm tra theo bản hướng dận sử dụng về cách lắp đặt, vị trí.

	Thực hiện các biện pháp cơ học.
	Kiểm tra mẫu về mức độ loại bỏ triệt để các nguồn phát tán sâu bệnh.

	Thao tác chuẩn xác, gọn gàng.
	Quan sát thao tác thực hiện.

	Tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động.
	Kiểm tra các biện pháp an toàn khi làm việc và sau khi hoàn thành.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM)

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây rau hiện nay được sử dụng khá phổ biến và đem lại hiệu quả phòng trừ sâu bệnh rất cao. Công việc này được thực hiện các bước: xác định dịch hại chính trên cây rau, điều tra mật độ dịch hại và thiên địch, xác định các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, quyết định biện pháp quản lý và thực hiện quản lý dịch hại.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác đối tượng dịch hại chính cần phải phòng trừ dựa trên kết quả điều tra thành phần dịch hại trong ruộng rau;

- Mật số dịch hại, thiên địch cần được điều tra trên đơn vị diện tích;

- Bảng dịch hại chính được phân theo cấp độ nặng nhẹ và các nhóm dịch hại khác nhau;

- Xác định được các biện pháp quản lý phù hợp từ tài liệu quản lý dịch hại tổng hợp trên rau (chọn giống, kỹ thuật canh tác, biện pháp sinh học, biện pháp hóa học, biện pháp cơ học, vật lý …)

- Biện pháp quản lý tổng hợp được quyết định dựa vào lịch trình thực hiện theo hoàn cảnh cụ thể dựa trên cơ sở khoa học về ngưỡng gây hại kinh tế, ảnh hưởng của biện pháp quản lý đến chất lượng sản phẩm rau;

- Các biện pháp QLDHTH được thực hiện phải đảm bảo hiệu quả kinh tế, sản xuất rau an toàn, giữ gìn sinh thái môi trường, sức khỏe con người.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng

- Liệt kê phân loại, tổng hợp được các đối tượng gây hại trên khu vực trồng rau;

- Phân tích chọn lựa các biện pháp tối ưu cho QLDHTH;

- Thu thập mẫu, bảo quản mẫu;

- Tổ chức và ra được quyết định phòng trừ dịch hại;

- Tính được tổng chi phí đầu tư cho công tác QLDHTH;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp QLDHTH cho toàn vùng.



2. Kiến thức

- Sinh thái học nông nghiệp và dự tính dự báo dịch hại;
- Các loài dịch hại, thiên địch trên cây rau;
- Phương pháp điều tra dịch hại đồng ruộng;
- Sản xuất rau an toàn;
- Lập kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp.



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vợt, kính lúp, ống nghiệm, túi nilon;
- Bảng kết quả điều tra thành phần dịch hại;
- Tài liệu dịch hại rau;
- Danh mục giống rau;
- Bản quy trình quản lý dịch hại tổng hợp;
- Tài liệu về IPM trên cây rau;
- Bản kế hoạch sản xuất rau.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định dịch hại chính cần phải phòng, trừ.
	Đối chiếu với kết quả tổng hợp từ bảng điều tra thành phần dịch hại.

	Điều tra mật số dịch hại, thiên địch.
	Kiểm tra kết quả dựa trên tính toán từ các điểm mẫu điều tra.

	Bảng dịch hại chính được phân theo cấp độ nặng nhẹ và các nhóm dịch hại khác nhau.
	Kết quả của bảng dịch hại phải xác định được ngưỡng gây hại để xác định thời điểm phòng trừ, chọn biện pháp quản lý.

	Chọn lựa các biện pháp quản lý tổng hợp và lên lịch trình thực hiện theo hoàn cảnh cụ thể.
	Kiểm tra tính chi tiết và cụ thể của các biện pháp QLDHTH.

	Quá trình thực hiện các biện pháp QLDHTH phải đảm bảo hiệu quả kinh tế, sản xuất rau an toàn, giữ gìn sinh thái môi trường, sức khỏe con người.
	Đánh giá qua sự sinh trưởng phát triển cây rau, năng suất, chất lượng rau thu hoạch.

	Tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động và sử dụng thuốc BVTV.
	Kiểm tra các biện pháp an toàn khi làm việc và sau khi hoàn thành.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC:
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	I07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần được thực hiện trước khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo hiệu quả và ít ảnh hưởng đến chất lượng cây rau và sức khoẻ con người. Công việc này bao gồm các bước: chọn thuốc, đọc hướng dẫn sử dụng, pha thuốc, phun thuốc, rắc thuốc và vệ sinh sau sử dụng thuốc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Loại thuốc sử dụng được chọn lựa phù hợp với giai đoạn sinh trưởng rau, trong danh mục được phép sử dụng trên rau;

- Cách sử dụng, độ độc thuốc, thời gian cách ly sau phun cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn sử dụng;

- Dụng cụ phun, bình đựng thuốc cần được kiểm tra đảm bảo còn hoạt động tốt;

- Bảo hộ lao động phải đầy đủ, an toàn cho người sử dụng;

- Đảm bảo pha thuốc đúng liều lượng, đúng nồng độ;

- Đảm bảo phun thuốc đúng cách, đủ lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Đảm bảo rắc thuốc đều, đúng vị trí có thể xử lý sâu bệnh hại;

- Sau khi phun xong cần rửa sạch dụng cụ, thu gom chai, bao bì đưa về nơi tiêu hủy an toàn;

- Đảm bảo tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động và sử dụng thuốc BVTV.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng

- Lựa chọn thuốc BVTV đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Sử dụng dụng cụ phòng trừ sâu bệnh hại;
- Tính toán nhanh theo bản hướng dẫn;
- Quan sát đánh giá đúng tình trạng phun, rải thuốc, hướng gió;
- Sơ cứu các trường hợp ngộ độc thuốc khi cần thiết.


 2. Kiến thức

- Sâu bệnh hại rau, thuốc bảo vệ thực vật;
- Các biện pháp an toàn sử dụng thuốc BVTV;
- Bảo vệ môi trường;
- An toàn lao động.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vườn rau đang thời kỳ sinh trưởng;
- Thuốc bảo vệ thực vật;
- Bình phun, xô chậu, ống đong;
- Quần áo bảo hộ, kính bảo hộ, găng tay, ủng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chọn loại thuốc sử dụng phù hợp.
	Đối chiếu với danh mục thuốc và công dụng trong tài liệu.

	Đọc hiểu cách sử dụng, độ độc thuốc, thời gian cách ly sau phun.
	Kiểm tra trả lời nhanh.

	Chuẩn bị dụng cụ phun đảm bảo còn hoạt động tốt.
	Quan sát thao tác chuẩn bị.

	Chuẩn bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, an toàn cho người sử dụng.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn bảo hộ.

	Pha thuốc đúng liều lượng, đúng nồng độ.
	Quan sát, đối chiếu với bản hướng dẫn.

	Phun, rải thuốc đúng cách, đủ lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	Quan sát, kiểm tra trên hiện trường.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thao tác thực hiện.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Ghi nhận thời gian từng bước công việc so sánh, đánh giá.

	Tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động và sử dụng thuốc BVTV.
	Kiểm tra các biện pháp an toàn khi làm việc và sau khi hoàn thành.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đánh giá hiệu quả phòng trừ dịch hại cần dựa vào kết quả điều tra trước và sau khi sử dụng thuốc. Công việc này bao gồm: điều tra dịch hại trước phòng trừ, điều tra dịch hại sau phòng trừ, xử lý kết quả điều tra, đánh giá kết quả quản lý dịch hại.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, phương tiện điều tra được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp với đối tượng và phương pháp điều tra;

- Xác định chính xác mật độ dịch hại, tỷ lệ, chỉ số bệnh, mức độ thiệt hại do dịch hại gây ra trước phòng trừ;

- Xác định chính xác mật độ dịch hại, tỷ lệ, chỉ số bệnh, mức độ thiệt hại do dịch hại gây ra sau phòng trừ;

- Kết quả điều tra được xử lý chính xác;

- Đảm bảo thực hiện các thao tác chuẩn xác, đúng trình tự;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức quy định;



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng

- Quan sát, nhận diện dịch hại và thu thập mẫu tiêu bản;
- Điều tra dịch hại theo phương pháp quy định;
- Thống kê và xử lý số liệu thống kê;
- Viết báo cáo đánh giá hiệu quả biện pháp kỹ thuật.



2. Kiến thức

- Đặc điểm các loài dịch hại rau và triệu chứng cây bị hại;

- Các phương pháp điều tra dịch hại;

- Các phương pháp xử lý số liệu trong bảo vệ thực vật;

- Phương pháp tính toán hiệu quả kỹ thuật trong bảo vệ thực vật;



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vườn trồng rau;
- Tài liệu về phòng trừ dịch hại;
- Kính lúp cầm tay, kính lúp soi nổi, vợt. túi hoặc lọ đựng mẫu sâu;
- Tranh ảnh sâu hại và mẫu vật sâu hại đã định danh;
- Bút, vở, phiếu điều tra sâu hại.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ, phương tiện điều tra được chuẩn bị đầy đủ.
	Kiểm tra các dụng cụ đã chuẩn bị đối chiếu với quy định.

	Thực hiện điều tra các chỉ tiêu trước và sau áp dụng biện pháp phòng trừ.
	Đối chiếu với quy định phương pháp điều tra khảo nghiệm tùy loại thuốc.

	Kết quả điều tra được xử lý chính xác.
	Kiểm tra đối chiếu số liệu thô và số liệu đã xử lý.

	Thao tác thực hiện chuẩn xác, đúng trình tự.
	Quan sát, ghi nhận từng bước thao tác.

	Thời gian thực hiện theo định mức quy định.
	Ghi nhận thời gian thực hiện từng bước công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG TRỪ CỎ DẠI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Làm cỏ trong vườn rau là việc làm thường xuyên đảm bảo cho cây rau không bị cạnh tranh ánh sáng, phân bón giúp cây rau sinh trưởng phát triển tốt. Công việc này bao gồm các bước: xác định loại cỏ dại, xác định mật độ cỏ dại, thời điểm quản lý cỏ dại, lựa chọn phương pháp quản lý cỏ dại, chuẩn bị vật tư, công cụ quản lý cỏ dại, quản lý cỏ dại bằng dụng cụ thủ công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Loại cỏ dại trên khu vực trồng phải được xác định chính xác, theo các nhóm cỏ (hòa bản, chác lác, lá rộng), đặc điểm sinh trưởng;

- Mật độ cỏ dại phải được xác định theo loại cỏ, số cây cỏ trên đơn vị diện tích;

- Thời điểm quản lý cỏ dại được xác định đúng trước giai đoạn ra hoa, trước khi bón phân cho rau…;

- Phương pháp quản lý được lựa chọn đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với mỗi loại rau;

- Vật tư, công cụ cần được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại;

- Cỏ dại được diệt trừ đúng thời điểm và triệt để bằng các dụng cụ phù hợp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận biết các loại cỏ dại;
- Xác định đúng thời điểm cần làm cỏ;
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, công cụ diệt cỏ dại;
- Thực hiện quản lý cỏ dại;
- Chọn lựa, chỉnh sửa công cụ làm cỏ.
2. Kiến thức

- Các phương pháp xác định mật độ cỏ dại;
- Xác định thời điểm quản lý cỏ dại;
- Các phương pháp quản lý cỏ dại;
- Sử dụng các công cụ diệt cỏ;
- Sử dụng dụng cụ, trang thiết bị quản lý cỏ dại;
- Bảo vệ thực vật.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ trang thiết bị để xác định mật độ cỏ dại;
- Máy tính, sổ sách;
- Danh mục các phương pháp quản lý cỏ dại;
- Tài liệu các loại cỏ dại thường gặp trong rau;
- Cuốc nhỏ, cào...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng loại cỏ và phân biệt theo nhóm cỏ, giai đoạn sinh trưởng.
	Đối chiếu với các đặc điểm cỏ dại, hình ảnh.

	Xác định mật độ cỏ dại.
	Kiểm tra sổ điều tra mật độ và phương pháp tính mật độ.

	Xác định đúng thời điểm cần quản lý cỏ dại.
	Quan sát tình trạng cỏ dại tương ứng với giai đoạn sinh trưởng.

	Chọn phương pháp quản lý cỏ dại phù hợp.
	Phương pháp quản lý đúng không làm ảnh hưởng đến cây trồng, sạch cỏ.

	Công cụ trừ cỏ được chuẩn bị đầy đủ, đúng loại.
	Kiểm tra các loại dụng cụ tương ứng với phương pháp quản lý.

	Diệt trừ cỏ bằng dụng cụ cầm tay.
	Quan sát thao tác, kết hợp kiểm tra vườn rau sau làm cỏ.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HOẠCH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thu hoạch cần được xác định thời điểm cụ thể, đây là công việc phải làm trước khi thu hoạch một loại rau nào đó, bao gồm các bước: xác định độ chín kỹ thuật; dự kiến sản lượng; trao đổi với nhà tiêu thụ và quyết định thời điểm thu hoạch.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Xác định đúng độ chín kỹ thuật của sản phẩm rau: dựa vào đặc điểm sinh trưởng, phát triển của từng giống rau, điều kiện thời tiết và yêu cầu của thị trường;

- Sản lượng thu hoạch cần được dự kiến được từng đợt: lấy mẫu cân thử và quy đổi ra sản lượng; 

- Xác định được sản lượng rau cần cung cấp cho nhà tiêu thụ trong đợt thu hoạch: ký kết hợp đồng với nhà tiêu thụ;

- Sản phẩm thu hoạch cần được xác định đúng độ chín kỹ thuật và phù hợp với nhu cầu thị trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Nhận biết đúng độ chín kỹ thuật của rau;

- Tính toán sản lượng thu hoạch;

- Thu thập thông tin thị trường;

- Soạn thảo hợp đồng, viết giấy giao kết bán hàng;
2. Kiến thức 
- Sinh trưởng, phát triển của cây rau;

- Cách lấy mẫu và tính toán sản lượng;

- Thu hái rau;

- Thị hiếu, nhu cầu người tiêu dùng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Vườn rau chuẩn bị thu hoạch;

- Cân, rổ, giấy, bút, máy tính;

- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng độ chín kỹ thuật của rau.
	Quan sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển của từng giống rau và điều kiện thời tiết hiện tại;

Theo yêu cầu của thị trường.

	Dự kiến được sản lượng thu hoạch. 
	Đối chiếu bản kế hoạch.

	Xác định được sản lượng rau cần cung cấp cho nhà tiêu thụ trong đợt thu hoạch.
	Đối chiếu các hợp đồng tiêu thụ.

	Quyết định thời điểm thu hoạch.
	Đúng độ chín kỹ thuật;Phù hợp với nhu cầu thị trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ THU HOẠCH RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Chuẩn bị thu hoạch là công việc tiến hành trước khi thu hoạch, giúp cho quá trình thu hoạch được thuận lợi, nhanh chóng. Công việc này bao gồm các bước: chuẩn bị nhà xưởng - kho lạnh; chuẩn bị nhân lực; chuẩn dụng cụ và chuẩn bị phương tiện vận chuyển.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Nhà xưởng - kho lạnh cần được chuẩn bị trước và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo quản và đạt vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Nguồn nhân lực cần được chuẩn bị đầy đủ và thành thạo trong công việc sơ chế, bảo quản;

- Cán bộ giám sát kỹ thuật được bố trí cần có trình độ và tay nghề;

- Vật tư, công cụ thu hoạch được chuẩn bị đầy đủ phù hợp với từng loại cây rau và điều kiện của vùng;

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo vận hành tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Kiểm tra nhà xưởng - kho lạnh;

- Tính toán định mức lao động;

- Lựa chọn công cụ;

- Kiểm tra công cụ;

- Mài, dũa, sửa chữa công cụ;

- Lựa chọn đúng phương tiện vận chuyển;

- Kiểm tra phương tiện vận chuyển.
2. Kiến thức 
- Bảo quản nông sản;

- Thu hái rau;

- Sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, dụng cụ;

- Kế hoạch về vật tư, nhân lực, thời gian;

- An toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Nhà xưởng - kho lạnh;

 Kế hoạch thu hái;

- Kế hoạch làm việc của nhân công thu hái;

- Kho dụng cụ, thiết bị;

- Giấy, bút, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhà xưởng - kho lạnh: đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo quản và đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.
	Vận hành thử kiểm tra thông số kỹ thuật, đối chiếu với quy định bảo quản rau; kiểm tra đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

	Nhân lực đầy đủ theo kế hoạch và đảm bảo sức khỏe.
	Đối chiếu với kế hoạch.



	Bố trí cán bộ giám sát kỹ thuật: có trình độ và tay nghề.
	Kiểm tra tay nghề, bằng cấp.

	Vật tư, công cụ thu hoạch được chuẩn bị đầy đủ phù hợp với cây rau và điều kiện của vùng.
	Kiểm tra về số lượng, chất lượng dụng cụ.

	Phương tiện vận chuyển vận hành tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

	Đảm bao an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy định an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THU HOẠCH RAU ĂN CỦ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thu hoạch rau ăn củ sau khi cây đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng củ trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Công việc này bao gồm các bước: lựa chọn dụng cụ thu hoạch; tưới nước trước khi thu hoạch; thu hoạch sản phẩm; loại bỏ thân lá; phân loại sơ bộ và vận chuyển sản phẩm về kho.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Dụng cụ thu hoạch cần được lựa chọn phù hợp với cây rau ăn củ và điều kiện kinh tế, kỹ thuật của địa phương;

- Đất cần được tưới nước cho mềm, tơi trước khi thu hoạch;

- Sản phẩm thu hoạch đảm bảo đạt chất lượng cao nhất và hạn chế thấp nhất tỉ lệ hư hỏng, thất thoát;

- Thân lá được loại bỏ sơ bộ theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại rau cụ thể;

- Sơ bộ phân loại củ theo tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của khách hàng;

- Củ được vận chuyển về kho bảo quản an toàn, nhanh chóng theo thời gian quy định;

- Các bước công việc được thực hiện chuẩn xác;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Lựa chọn dụng cụ thu hoạch phù hợp với rau ăn củ;

- Tưới đất đủ ẩm;

- Thu hoạch rau ăn củ;

- Phân loại rau ăn củ;

- Xếp dỡ sản phẩm;

- Sử dụng phương tiện vận chuyển.
2. Kiến thức 
- Thu hoạch rau;

- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động;
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Vườn rau đang cho thu hoạch;

- Nhân công;

- Cuốc, dao, khay, xe đẩy, sọt, bao nylon;

- Hệ thống tưới nước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn dụng cụ thu hoạch phù hợp với cây rau ăn củ và điều kiện kinh tế, kỹ thuật của địa phương.
	Quan sát kiểm tra thực tế.

	Tưới nước cho đất mềm, tơi trước khi thu hoạch.
	Kiểm tra đất sau khi tưới, nhổ thử rau.

	Thu hoạch sản phẩm: đạt chất lượng cao nhất và hạn chế thấp nhất tỉ lệ hư hỏng, thất thoát.
	Quan sát sản phẩm sau thu hoạch;
Tỷ lệ hư hại trong giới hạn cho phép.

	Loại bỏ sơ bộ thân lá theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại rau cụ thể.
	Quan sát, kiểm tra thực tế, đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại rau.

	Phân loại sơ bộ: theo tiêu chuẩn của từng loại rau hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của khách hàng.

	Vận chuyển về kho bảo quản: an toàn, nhanh chóng theo thời gian quy định.
	 Kiểm tra sản phẩm sau khi vận chuyển về kho;

Thời gian vận chuyển theo quy định.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.



	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn lao động và BVMT.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THU HOẠCH RAU ĂN LÁ, THÂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thu hoạch rau ăn thân, lá bao gồm các bước: lựa chọn phương pháp thu hoạch; lựa chọn dụng cụ thu hoạch; thu hoạch sản phẩm; phân loại sơ bộ và vận chuyển sản phẩm về kho.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Phương pháp thu hoạch phù hợp với loại rau cụ thể và điều kiện thời tiết;

- Dụng cụ thu hoạch được lựa chọn phù hợp với phương pháp thu hoạch và điều kiện kinh tế, kỹ thuật của địa phương;

- Sản phẩm thu hoạch cần đạt chất lượng cao nhất và hạn chế thấp nhất tỉ lệ hư hỏng, thất thoát;

- Sơ bộ phân loại rau ăn lá, thân theo tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại rau hoặc theo yêu cầu của khách hàng;

- Rau được vận chuyển về kho bảo quản an toàn, không ôi, nóng, nhanh chóng theo thời gian quy định;

- Các bước công việc được thực hiện chuẩn xác;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Lựa chọn dụng cụ thu hoạch phù hợp với rau ăn thân, lá;

- Thu hoạch rau ăn thân, lá;

- Phân loại sơ bộ sản phẩm rau thân, lá;

- Xếp dỡ sản phẩm;

- Sử dụng phương tiện vận chuyển.
2. Kiến thức 
- Thu hoạch rau;

- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Vườn rau đang cho thu hoạch;

- Cuốc, dao, khay, xe đẩy, sọt, bao nylon;

- Nhân công.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Phương pháp thu hoạch phù hợp với loại rau cụ thể và điều kiện thời tiết.
	Đối chiếu với quy trình của từng loại rau cụ thể.

	Lựa chọn dụng cụ thu hoạch phù hợp với phương pháp thu hoạch và điều kiện kinh tế, kỹ thuật của địa phương.
	Quan sát kiểm tra thực tế.

	Thu hoạch sản phẩm: đạt chất lượng cao nhất và hạn chế thấp nhất tỉ lệ hư hỏng, thất thoát.
	Quan sát sản phẩm sau thu hoạch;

Tỷ lệ hư hại trong giới hạn cho phép.

	Phân loại sơ bộ: theo tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại rau hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của khách hàng.

	Vận chuyển về kho bảo quản: an toàn, nhanh chóng theo thời gian quy định.
	Kiểm tra sản phẩm sau khi vận chuyển về kho;

Thời gian vận chuyển theo quy định.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định BVMT và an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THU HOẠCH RAU ĂN QUẢ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thu hoạch rau ăn quả bao gồm các bước: lựa chọn dụng cụ thu hoạch; thu hoạch; phân loại sơ bộ; vận chuyển sản phẩm về kho.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Dụng cụ thu hoạch được lựa chọn phù hợp với cây rau ăn trái, chắc chắn;

- Sản phẩm rau thu hoạch cần đảm bảo chất lượng sản phẩm, không ảnh hưởng đến mẫu mã sản phẩm và hạn chế thấp nhất tỉ lệ hư hỏng;

- Sơ bộ phân loại ăn quả theo tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại rau hoặc theo yêu cầu của khách hàng;

- Sản phẩm rau ăn quả được vận chuyển về kho bảo quản: không dập nát, không xây xát;

- Các bước công việc được thực hiện chuẩn xác;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Lựa chọn dụng cụ thu hoạch phù hợp với rau ăn trái;

- Thu hoạch rau ăn trái;

- Phân loại sơ bộ sản phẩm rau ăn trái;

- Xếp dỡ sản phẩm;

- Sử dụng phương tiện vận chuyển.
2. Kiến thức 
- Thu hoạch rau;

- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Vườn rau đang cho thu hoạch;

- Cuốc, dao, khay, xe đẩy, sọt, bao nylon;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn dụng cụ thu hoạch: phù hợp với cây rau ăn trái, chắc chắn.
	Quan sát kiểm tra thực tế, lắc thử.

	Thu hoạch sản phẩm: đảm bảo chất lượng sản phẩm, không ảnh hưởng đến mẫu mã sản phẩm và hạn chế thấp nhất tỉ lệ hư hỏng.
	Quan sát sản phẩm sau thu hoạch;

Tỷ lệ hư hại trong giới hạn cho phép.

	Phân loại sơ bộ: theo tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại rau hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của khách hàng.

	Vận chuyển về kho bảo quản: không dập nát, không xây xát.
	Kiểm tra sản phẩm sau khi vận chuyển về kho;

Thời gian vận chuyển theo quy định.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn lao động và BVMT.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LÀM SẠCH RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Làm sạch rau là công việc bắt buộc trước khi đưa vào phân loại, đóng, gói, bảo quản. Bao gồm các bước: chuẩn bị dụng cụ, phương tiện; loại bỏ sản phẩm phụ; loại bỏ tạp chất bám dính; ngâm rửa sản phẩm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Dụng cụ, dây chuyền làm sạch rau được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo hoạt động tốt; 

- Các bộ phận bị sâu bệnh, hư hỏng, phần không có giá trị sử dụng cần được loại bỏ;

- Tạp chất bám dính cần được loại bỏ đảm bảo rau sạch sẽ, không còn đất, rác bám dính;

- Rau được ngâm rửa cẩn thận nhằm làm sạch bụi bẩn trên rau, nhẹ nhàng không làm hư hại rau;

- Các bước công việc được thực hiện chuẩn xác, nhẹ nhàng;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Lựa chọn dụng cụ làm sạch;

- Nhận biết, loại bỏ bộ phận không có giá trị sử dụng;

- Loại bỏ tạp chất bám dính;

- Ngâm rửa;

- Xếp dỡ sản phẩm;

- Sử dụng phương tiện vận chuyển.
2. Kiến thức 
- Vệ sinh làm sạch rau;

- An toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Sản phẩm rau sau khi thu hoạch;

- Rổ, thùng rửa, dây truyền rửa và làm ráo sản phẩm;

- Dao, kéo, khăn sạch.

- Phương tiện vận chuyển;
- Nguồn nước sạch và đủ lượng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo hoạt động tốt.
	Quan sát kiểm tra thực tế.

	Loại bỏ hết các sản phẩm phụ: bộ phận bị sâu bệnh, hư hỏng, phần không có giá trị sử dụng.
	Quan sát, kiểm tra thực tế. Đối chiếu với yêu cầu của từng loại rau cụ thể.

	Loại bỏ tạp chất bám dính; rau sạch sẽ, không còn đất, rác bám dính.
	Quan sát sản phẩm.

	Ngâm rửa: làm sạch bụi bẩn trên rau, nhẹ nhàng không làm hư hại rau.
	Kiểm tra sản phẩm sau khi ngâm rửa.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác, nhẹ nhàng.
	Quan sát quá trình thực hiện.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn thực phẩm và an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÂN LOẠI RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phân loại rau là công việc phân chia sản phẩm rau sau khi thu hoạch và làm sạch thành nhiều loại, theo tiêu chuẩn định trước để thuận tiện cho công tác bảo quản cũng như tiêu thụ sau này. Bao gồm các bước: chuẩn bị dụng cụ, dây chuyền phân loại; xác định tiêu chuẩn phân loại; loại bỏ sản phẩm sâu bệnh và phân cấp sản phẩm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Dụng cụ, dây chuyền phân loại rau được chuẩn bị đầy đủ, vận hành tốt;

- Tiêu chuẩn phân loại được xác định theo tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại rau cụ thể hoặc theo yêu cầu của khách hàng và nhu cầu của thị trường (dựa trên một số tiêu chí: kích thước, trọng lượng, màu sắc...);

- Những sản phẩm bị sâu, bệnh cần được loại bỏ hết;

- Rau được phân loại theo đúng tiêu chuẩn đã đưa ra;

- Đảm bảo thao tác thực hiện chuẩn xác, nhẹ nhàng;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Phân loại sản phẩm bằng mắt thường;

- Vận hành dây chuyền phân loại;

- Nhận biết sản phẩm bị sâu bệnh, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn phân loại;

- Xếp dỡ sản phẩm;

- Sử dụng phương tiện vận chuyển.
2. Kiến thức 
- Phân loại rau;

- An toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Sản phẩm rau sau khi thu hoạch và làm sạch;

- Rổ, khay, sọt, thùng, dao, kéo;

- Dây truyền phân loại sản phẩm;

- Phương tiện vận chuyển.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ, dây chuyền phân loại được chuẩn bị đầy đủ, vận hành tốt.
	Quan sát kiểm tra thực tế;

Vận hành thử dây chuyền.

	Xác định tiêu chuẩn phân loại.
	Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại rau cụ thể;

Đối chiếu với yêu cầu của khách hàng và nhu cầu cầu của thị trường.

	Loại bỏ hết những sản phẩm bị sâu, bệnh.
	Quan sát, kiểm tra thực tế sản phẩm.

	Phân loại: theo đúng tiêu chuẩn đã đưa ra.
	Kiểm tra sản phẩm sau khi phân loại: lấy mẫu ngẫu nhiên và tiến hành đánh giá theo các tiêu chuẩn đã đề ra.

	Thao tác thực hiện chuẩn xác, nhẹ nhàng.
	Quan sát quá trình thực hiện.



	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn thực phẩm và an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐÓNG GÓI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Đóng gói sản phẩm là công việc được tiến hành trước khi đưa sản phẩm vào bảo quản hoặc đưa đi tiêu thụ, bao gồm các bước: lựa chọn loại bao bì đóng gói; xác định khối lượng đóng gói; đóng gói và vận chuyển sản phẩm vào bảo quản.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bao bì đóng gói được lựa chọn phù hợp với từng loại rau với khối lượng đóng gói với thời gian bảo quản và yêu cầu thị trường;

- Khối lượng đóng gói phù hợp với từng phương pháp bảo quản, thời gian bảo quản, phù hợp với nhu cầu của thị trường hoặc theo yêu cầu của khách hàng;

- Rau được đóng cần được thực hiện nhẹ nhàng, đẹp, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Rau được vận chuyển nhẹ nhàng, không làm hư hỏng bao bì, sản phẩm sau khi đóng gói;
- Đảm bảo thao tác thực hiện chuẩn xác, nhẹ nhàng;

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Lựa chọn bao bì phù hợp;

- Xác định khối lượng đóng gói phù hợp;

- Đóng gói sản phẩm;

- Xếp dỡ sản phẩm;

- Sử dụng phương tiện vận chuyển.
2. Kiến thức 
- Bảo quản nông sản;

- Đóng gói sản phẩm rau;

- An toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Sản phẩm rau sau khi phân loại;

- Bao bì, catalo về bao bì đóng gói;

- Giấy, bút, sổ sách;

- Bao bì nhãn hàng, dao, kéo, băng dính, dây buộc;

- Sọt, thùng caton;

- Phương tiện vận chuyển.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chọn bao bì đóng gói
	Đối chiếu với kế hoạch vật tư; 

Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Khối lượng đóng gói: phù hợp với từng phương pháp bảo quản, thời gian bảo quản, phù hợp với yêu cầu của thị trường hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
	Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật bảo quản của từng loại rau cụ thể;

 Đối chiếu với yêu cầu của khách hàng.

	Đóng gói nhẹ nhàng, đẹp, đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Kiểm tra sản phẩm sau khi đóng gói: lấy mẫu ngẫu nhiên và tiến hành đánh giá theo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

	Vận chuyển nhẹ nhàng, không làm hư hỏng bao bì, sản phẩm sau khi đóng gói.
	Quan sát quá trình thực hiện;

Kiểm tra sản phẩm sau khi vận chuyển.

	Thao tác thực hiện chuẩn xác, nhẹ nhàng.
	Quan sát quá trình thực hiện.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn thực phẩm và an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BẢO QUẢN RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bảo quản rau là công việc quan trọng giúp kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm. Bao gồm các bước: kiểm tra nhà kho trước bảo quản; xác định phương pháp thời gian bảo quản; sắp xếp sản phẩm bảo quản; bảo quản sản phẩm và kiểm tra trong thời gian bảo quản.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Nhà kho đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo quản và đạt vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Phương pháp bảo quản phải phù hợp với từng loại rau và phù hợp với yêu cầu thị trường;

- Sản phẩm được sắp xếp rõ ràng theo từng loại;

- Sản phẩm được bảo quản theo yêu cầu kỹ thật bảo quản;

- Định kỳ kiểm tra thường xuyên theo lịch;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Kiểm tra nhà kho;

- Vận hành hệ thống bảo quản;

- Bảo quản rau; 

- Xếp dỡ sản phẩm;

- Sử dụng phương tiện vận chuyển.
2. Kiến thức 
- Bảo quản nông sản;

- An toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Sản phẩm rau;

- Kho bảo quản đạt tiêu chuẩn;

- Giấy, bút, sổ sách;

- Phương tiện vận chuyển.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhà kho đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo quản và đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.
	Quan sát, kiểm tra thực tế;

Vận hành thử.

	Phương pháp bảo quản: phù hợp với từng loại rau và phù hợp với yêu cầu thị trường.
	Đối chiếu với quy trình bảo quản của từng loại rau cụ thể.

	Sản phẩm được sắp xếp rõ ràng theo từng loại.
	Kiểm tra sản phẩm sau khi sắp xếp.

	Bảo quản sản phẩm: theo yêu cầu kỹ thật bảo quản.
	Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với quy trình kỹ thuật.

	Kiểm tra định kỳ thường xuyên theo lịch.
	Kiểm tra đột xuất theo lịch;

Kiểm tra sổ ghi chép.

	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn thực phẩm và an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	VẬN CHUYỂN RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vận chuyển rau bao gồm các bước: lựa chọn phương pháp vận chuyển; chuẩn bị phương tiện vận chuyển; xác định khối lượng vận chuyển; bốc xếp sản phẩm và vận chuyển sản phẩm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Phương pháp vận chuyển phù hợp với từng loại rau và thời gian vận chuyển;

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khi vận chuyển và phù hợp với khối lượng, thời gian vận chuyển;

- Khối lượng vận chuyển phù hợp với yêu cầu của thị trường và phương tiện vận chuyển;

- Rau được bốc xếp nhẹ nhành, nhanh chóng, gọn gàng, không làm hư hỏng bao bì và sản phẩm;

- Đảm bảo vận chuyển an toàn, nhanh chóng; 

- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Kiểm tra phương tiện vận chuyển;

- Bảo quản rau; 

- Bốc xếp sản phẩm;

- Sử dụng phương tiện bốc xếp.

2. Kiến thức 
- Bảo quản, vận chuyển nông sản;

- An toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Sản phẩm rau;

- Phương tiện vận chuyển;

- Cân, thước, giấy, bút, sổ sách;

- Phương tiện bốc xếp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn phương pháp vận chuyển.
	Đối chiếu với kế hoạch vận chuyển của từng loại rau cụ thể;

Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Xác định phương tiện vận chuyển: đảm bảo tiêu chuẩn khi vận chuyển và phù hợp với khối lượng, thời gian vận chuyển.
	Đối chiếu với quy trình bảo quản, vận chuyển của từng loại rau cụ thể.

	Khối lượng vận chuyển: phù hợp với yêu cầu của thị trường và phương tiện vận chuyển.
	Kiểm tra định mức vận chuyển theo kế hoạch.

	Bốc xếp nhẹ nhành, nhanh chóng, gọn gàng, không làm hư hỏng bao bì và sản phẩm.
	Kiểm tra, giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với yêu cầu quy trình kỹ thuật.

	Vận chuyển an toàn, nhanh chóng.
	Kiểm tra sản phẩm sau khi vận chuyển;
Thời gian vận chuyển đúng theo kế hoạch.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn thực phẩm và an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHỤ CÂY RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Sử dụng sản phẩm phụ cây rau là việc tận dụng những sản phẩm loại ra trong quá trình sơ chế vào các mục đích phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị sử dụng của cây rau. Bao gồm các công việc: phân loại sản phẩm phụ; xác định khối lượng sản phẩm phụ; sử dụng làm thức ăn xanh; chế biến phân hữu cơ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Sản phẩm phụ được phân loại nhóm theo mục đích sử dụng: làm thức ăn xanh, ủ phân hữu cơ;

- Khối lượng của từng loại sản phẩm phụ được cân đo chính xác;

- Sử dụng sản phẩm phụ làm thức ăn xanh đảm bảo tươi, không dập nát, không thối mốc, đáp ứng với sinh lý từng loại gia súc, gia cầm, thủy sản;

- Sử dụng làm phân hữu cơ đảm bảo sản phẩm dễ phân hủy, không ảnh hưởng và gây độc cho cây;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

II. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Nhận diện và phân loại sản phẩm phụ đúng mục đích sử dụng;

- Sử dụng phương tiện bốc xếp.
2. Kiến thức 
- Sử dụng sản phẩm phụ của rau;

- Nhu cầu thức ăn xanh của một số gia súc, gia cầm, thủy sản;

- An toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Sản phẩm phụ của cây rau;

- Cân, giấy, bút, sổ sách;

- Phương tiện bốc xếp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Phân loại sản phẩm phụ nhóm theo mục đích sử dụng: làm thức ăn xanh, ủ phân hữu cơ.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.



	Cân đo chính xác khối lượng của từng loại sản phẩm phụ.
	Cân, đo thử.

	Sử dụng làm thức ăn xanh: tươi, không dập nát, không thối mốc, đáp ứng với sinh lý từng loại gia súc, gia cầm, thủy sản.
	Kiểm tra thực tế.

	Sử dụng làm phân hữu cơ: sản phẩm dễ phân hủy, không ảnh hưởng và gây độc cho cây.
	Kiểm tra thực tế.



	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn thực phẩm và an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vệ sinh công nghiệp nhằm đảm bảo môi trường sản xuất rau đạt tiêu chuẩn vệ sinh để sản xuất rau an toàn; công việc bao gồm các bước: làm vệ sinh máy, thiết bị; làm vệ sinh nơi làm việc; làm vệ sinh hệ thống nước thải và xử lý nước thải.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Máy móc và các thiết bị phải vệ sinh sạch sẽ sau mỗi ca làm việc;

- Khu vực làm việc phải sạch sẽ, không có mùi hôi thối sau mỗi ca làm việc;
- Hệ thống thoát nước thải sạch rác và không đọng nước thải;

- Chất thải lắng tại hố ga được vét hết;

- Nước thải sạch, không mùi và không làm ô nhiễm môi trường;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Vệ sinh máy móc, thiết bị;

- Quét dọn, lau sàn;

- Vệ sinh hệ thống thoát nước;

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải.
2. Kiến thức 
- Vệ sinh máy móc,thiết bị;

- Vệ sinh môi trường;

- Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Thiết bị máy móc, nhà xưởng, hệ thống thoát và xử lý nước thải ;

- Phương tiện, dụng cụ vệ sinh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy móc và các thiết bị phải sạch sau mỗi ca làm việc.
	Quan sát, kiểm tra thực tế máy móc thiết bị sau mỗi ca làm việc.

	Khu vực làm việc phải sạch sẽ, không có mùi hôi thối sau mỗi ca làm việc.
	Quan sát, kiểm tra thực tế khu vực làm việc sau ca làm việc.

	Hệ thống thoát nước thải sạch rác và không đọng nước thải.
	Kiểm tra hệ thống thoát nước.

	Vét hết chất thải lắng tại hố ga.
	Kiểm tra hố ga.

	Nước thải sạch, không mùi và không làm ô nhiễm môi trường.
	Lấy mẫu kiểm tra định kỳ.

	Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định vệ sinh môi trường và an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BẢO TRÌ DỤNG CỤ THU HOẠCH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bảo trì dụng cụ thu hoạch là việc làm cần thiết đảm bảo sử dụng được lâu dài và hạn chế hư hỏng gây tốn kém kinh phí sửa chữa. Công việc này bao gồm các bước: chuẩn bị sửa chữa; phân loại dụng cụ; sửa chữa nhỏ và thanh lý dụng cụ hư hỏng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các loại dụng cụ, đồ nghề và các thiết bị khác phù hợp với các dụng cụ cần sửa chữa cần được chuẩn bị đầy đủ;

- Dụng cụ được phân loại theo tính năng sử dụng, theo mức độ hư hỏng...

- Dao cuốc, cột buộc lại rổ, thúng... cần được chêm chặt và mài sắc; 

- Xe thô sơ đẩy hàng cần được xiết chặt ốc, tra dầu mỡ;

- Những dụng cụ hư hỏng cần được lập biên bản thanh lý;

- Đảm bảo ghi chép vào sổ quản lý tài sản;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Chuẩn bị dụng cụ;

- Sửa chữa một số hư hỏng cơ bản;

- Lập biên bản thanh lý;

- Ghi chép sổ sách;
- Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Thiết bị máy móc;

- Phương tiện, dụng cụ sửa chữa.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ, đồ nghề và các thiết bị khác phù hợp với các dụng cụ cần sửa chữa.
	Đối chiếu danh mục dụng cụ, thiết bị dùng để bảo trì.



	Phân loại dụng cụ theo tính năng sử dụng, theo mức độ hư hỏng...
	Quan sát, kiểm tra thực tế.

	Chêm chặt và mài sắc dao cuốc, cột buộc lại rổ, thúng... 
	Kiểm tra thực tế, lắc thử.

	Xiết chặt ốc, tra dầu mỡ xe thô sơ đẩy hàng.
	Kiểm tra thực tế.



	Lập biên bản thanh lý những dụng cụ hư hỏng.
	Kiểm tra biên bản.

	Vào sổ quản lý tài sản.
	Kiểm tra sổ sách.

	Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định vệ sinh môi trường và an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K14


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bảo dưỡng máy móc là việc làm cần thiết đảm bảo sử dụng được lâu dài và hạn chế hư hỏng gây tốn kém kinh phí sửa chữa. Công việc này bao gồm các bước: chuẩn bị bảo dưỡng; bảo dưỡng sơ bộ và bảo dưỡng định kỳ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các loại dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, dầu mỡ, nước máy nén khí và các trang thiết bị khác để bảo dưỡng cần được chuẩn bị đầy đủ;

- Máy móc, thiết bị và hệ thống điện cần được thường xuyên làm sạch, kiểm tra, xiết chặt, điều chỉnh phù hợp; 

- Máy bơm, máy nén và các máy công tác khác cần được thường xuyên thay dầu bôi trơn;

- Định kỳ bảo dưỡng máy móc theo đúng thời gian ấn định, đúng vị trí và loại công việc bảo dưỡng;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 
- Chuẩn bị đúng, đủ dụng cụ;

- Bảo dưỡng máy móc;
- Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Thiết bị máy móc;

- Phương tiện, dụng cụ bảo dưỡng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, dầu mỡ, nước máy nén khí và các trang thiết bị khác để bảo dưỡng.
	Quan sát, kiểm tra thực tế;

Đối chiếu với danh mục dụng cụ bảo dưỡng.

	Thường xuyên làm sạch, kiểm tra, xiết chặt, điều chỉnh máy móc, thiết bị và hệ thống điện.
	Quan sát, kiểm tra thực tế;

Đối chiếu với quy trình bảo dưỡng.

	Thường xuyên thay dầu bôi trơn các bơm, máy nén và các máy công tác khác.
	Kiểm tra thực tế;

Đối chiếu với quy trình kỹ thuật.

	Bảo dưỡng định kỳ đúng thời gian ấn định.
	Kiểm tra theo lịch theo lịch bảo dưỡng.



	Bảo dưỡng đúng vị trí và loại công việc bảo dưỡng.
	Kiểm tra kế hoạch bảo dưỡng.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢNG BÁ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quảng bá giới thiệu sản phẩm bao gồm các bước sau: Chuẩn bị mẫu sản phẩm rau, xác định địa điểm giới thiệu sản phẩm.
 II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

 
- Mẫu sản phẩm rau được chuẩn bị cẩn thận bằng mẫu thật, tranh ảnh, catalog, phim ngắn; 

- Xác định địa điểm giới thiệu sản phẩm cho thương lái, các đại lý và người tiêu dùng: địa điểm giới thiệu phải thuận tiện giao thông, rộng rãi và ở chỗ đông người;

- Thông tin về sản phẩm được công bố rõ ràng, chính xác;

- Sản phẩm được quảng bá rộng rãi, được nhiều người sử dụng biết đến: quảng cáo trên nhiều kênh thông tin: catalog, băng rôn lớn, trên truyền hình, tờ rơi;

 - Sản phẩm mẫu được đưa vào những nơi tiêu thụ, các siêu thị, đại lý, cửa hàng rau có uy tín;
- Sản phẩm được ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ trên bao bì.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

- Giao tiếp, so sánh, lựa chọn;

- Phân tích, tổng hợp, quảng cáo;

- Đàm phán.

2. Kiến thức 

- Marketing, nghệ thuật quảng cáo sản phẩm;

- Có kiến thức thị trường;

- Hạch toán kinh tế, xác định giá cả.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm rau

- Ảnh chụp rau, catalo ghi các thông số về sản phẩm rau

- Thị trường, đối tác giao dịch, sổ sách, giấy bút để ghi chép

- Phương tiện liên lạc trao đổi thông tin, phương tiện đi lại giao dịch. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị mẫu sản phẩm.
	Quan sát mẫu sản phẩm, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định về chất lượng sản phẩm;
Bắt mắt, đa dạng, đúng thực tế.

	Xác định địa điểm giới thiệu sản phẩm.
	Kiểm tra địa điểm, thời gian cần tiếp thị, đối chiếu với các thông tin phản hồi

	Thông tin về sản phẩm được công bố rõ ràng, chính xác.
	Kiểm tra cách giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin, đối tác giao dịch.
Kiểm tra các thông tin về sản phẩm.

	Sản phẩm được quảng bá rộng rãi, được nhiều người sử dụng biết đến.

	Kiểm tra các kênh quảng cáo;

Thăm dò ý kiến người tiêu dùng.

	Đưa sản phẩm mẫu vào những nơi tiêu thụ có uy tín: siêu thị, đại lý, cửa hàng rau có uy tín…


	Kiểm tra sản phẩm mẫu tại những địa điểm này.


	 Sản phẩm được ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ trên bao bì.
	Ảnh chụp rau, catalo ghi các thông số chỉ tiêu chất lượng, nguồn gốc sản phẩm rau;
Kiểm tra thông tin trên bao bì sản phẩm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thiết lập hệ thống phân phối bao gồm các bước công việc sau: Lựa chọn dạng hệ thống phân phối, thiết lập cấu trúc, quy chế của hệ thống phân phối, vận hành hệ thống phân phối, giám sát hệ thống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Hệ thống phân phối hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ được lựa chọn phù hợp;

- Cấu trúc của hệ thống phân phối được thiết lập gọn nhẹ, hiệu quả;

- Hệ thống phân phối được vận hành nhịp nhàng, phù hợp với điều kiện sản xuất;

- Thông tin hệ thống phân phối cập nhật thường xuyên;

- Hệ thống được giám sát phát hiện kịp thời những bất hợp lý của hệ thống để điều chỉnh hoạt động phù hợp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

- Phân tích, lựa chọn, ra quyết định; 

- Điều hành; 

- Giám sát, tổng hợp, viết báo cáo.

2. Kiến thức 

- Marketinh;

- Tổ chức và quản lý phân phối.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thông tin về hệ thống tiêu thụ;

- Sổ, sách, giấy bút, tài liệu;

- Máy tính, phương tiện đi lại;

- Hệ thống phân phối.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn hệ thống phân phối phù hợp với điều kiện sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.
	Theo dõi, ghi chép hệ thống phân phối và nhu cầu tiêu thụ.

	Thiết lập được cấu trúc của hệ thống phân phối. 
	Hệ thống phân phối gọn nhẹ, hiệu quả.

	Vận hành hệ thống phân phối.
	Hệ thống phân phối hoạt động nhịp nhàng, phù hợp với điều kiện sản xuất.

	Thông tin hệ thống phân phối cập nhật thường xuyên.
	Kiểm tra sổ sách ghi ché, cập nhật.

	Giám sát hệ thống nhằm phát hiện kịp thời những bất hợp lý của hệ thống để điều chỉnh hoạt động phù hợp.
	Theo dõi khối lượng sản phẩm giao qua các đợt, không bị ùn tắc trong quá trình giao hàng.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THỰC HIỆN BÁN HÀNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thực hiện bán hàng bao gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị hàng theo hợp đồng mua bán, đóng gói, giao hàng theo yêu cầu, nghiệm thu, thanh toán và thu tiền, kiểm kê vào sổ bán hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Rau được chuẩn bị đầy đủ theo hợp đồng, đảm bảo chất lượng;

- Rau được đóng gói theo yêu cầu kỹ thuật, bao bì được dán nhãn mác đầy đủ;

- Hàng hóa được giao đủ về số lượng, chất lượng và kịp thời theo yêu cầu;

- Giao nhận, thanh toán theo hợp đồng;

- Số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác. Sổ sách được ghi chép rõ ràng, minh bạch, thuận tiện cho việc hoạch toán kinh tế. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

- Tính toán, ghi chép, tổng hợp;

- Đóng gói sản phẩm rau;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Ghi chép số sách;

- Giao hàng và thanh toán.

2. Kiến thức 

- Tiêu chuẩn rau xuất vườn;

- Kỹ thuật đóng gói sản phẩm;

- Kỹ thuật giao hàng theo hợp đồng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm rau, danh sách các cơ sở mua rau. Phương tiện vận chuyển;

- Hợp đồng mua bán rau;

- Sổ giao nhận hàng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn giao hàng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ rau theo hợp đồng, đảm bảo chất lượng.


	Theo dõi, ghi chép nhu cầu tiêu thụ rau;
 Kiểm tra thực tế, đối chiếu vưới yêu cầu của hợp đồng.

	Rau được đóng gói theo yêu cầu kỹ thuật,bao bì được dán nhãn mác đầy đủ.
	 Kiểm tra việc đóng gói đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
Lấy mẫu ngẫu nhiên, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	Hàng hóa được giao kịp thời theo yêu cầu.
	Theo dõi, ghi chép số lượng theo hợp đồng nhu cầu tiêu thụ rau.


	Giao nhận, thanh toán theo hợp đồng


	Kiểm tra sổ sách giao nhận và thanh toán

	Kiểm kê và vào sổ bán hàng, Sổ sách được ghi chép rõ ràng, minh bạch, thuận tiện cho việc hoạch toán kinh tế.
	Kiểm tra sổ sách số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác. 



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	HẠCH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ 

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hạch toán hiệu quả kinh tế bao gồm các bước công việc sau: Tính tổng sản phẩm rau cung cấp cho thị trường, tổng doanh thu, tổng các chi phí sản xuất, dự kiến lỗ - lãi thực tế sau một chu kỳ bán hàng, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.

 II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tổng giá trị sản phẩm rau bán ra thị trường trong kỳ được xác định theo lượng sản phẩm tiêu thụ và giá thực bán;

- Tổng hợp chi phí cho sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm được xác định theo hợp đồng;

- Xác định chính xác lỗ, lãi qua kết quả so sánh giữa tổng doanh thu và tổng chi phí được xác định;

- Bảng kê được lập thứ tự các sản phẩm, dịch vụ theo thứ tự từ lãi nhiều đến lãi ít;

- Các giải pháp được đưa ra cho chu kỳ sản xuất tiếp theo. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

- Quan sát, ghi chép; 

- Tổng hợp, phân tích;

- Tính toán. 

2. Kiến thức 

- Hạch toán, kế toán,thống kê; 

- Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, máy tính;

-  Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;

- Kết quả ghi chép số liệu về sản phẩm sản xuất ra, giá bán;

- Bản tổng hợp chi phí, doanh thu, lợi nhuận.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tổng giá trị sản phẩm rau bán ra thị trường trong kỳ được xác định theo lượng sản phẩm tiêu thụ và giá thực bán.
	Kiểm tra sổ sách ghi chép về giao hàng và giá bán theo hợp đồng.

	Tổng hợp chi phí cho sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm được xác định.
	Kiểm tra kết quả ghi chép.

số liệu được tổng hợp đầy đủ, chính xác.

	Xác định lỗ, lãi qua kết quả so sánh giữa tổng doanh thu và tổng chi phí được xác định.
	Số liệu được tập hợp chính xác,đảm bảo trung thực;
 Hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá đầy đủ, khách quan.

	Lập bảng kê thứ tự các sản phẩm, dịch vụ theo thứ tự từ lãi nhiều đến lãi ít.
	Bảng tập hợp các sản phẩm, doanh thu và chi phí.

	Đưa ra giải pháp cho chu kỳ sản xuất tiếp theo. 
	Giải pháp phải khắc phục được điểm yếu và phát huy mặt mạnh.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC:
	 QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC: 
	 M01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quản lý nhân công bao gồm các bước công việc sau: Bố trí lao động; xác định phương thức quản lý lao động; xây dựng chế độ khen thưởng, kỷ luật. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 



- Xác định chính xác khối lượng công việc dựa vào: diện tích rau, chủng loại số lượng giống rau được trồng trong từng vụ sản xuất và các công việc liên quan tới vườn rau;



- Định mức công việc cho từng hạng mục được rà soát chi tiết;

Người lao động được phân công thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn nghề nghiệp;

· Quá trình thực hiện công việc của người lao động được giám sát chặt chẽ;

Thời gian thực hiện công việc được giao phải theo định mức cụ thể;



- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường nơi làm việc;



- Kết quả làm việc của người lao động được đánh giá trung thực, khách quan;



- Người lao động hoàn thành tốt công việc được đề xuất nâng lương, khen thưởng;



- Kết quả được tổng hợp, sắp xếp và phân công lại lao động nếu công việc không phù hợp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

- Tổ chức, sắp xếp công việc;

- Phân công lao động;

- Quản lý lao động;

- Đánh giá mức độ hoàn thành công việc

- Sử dụng máy tính;

- Viết báo cáo, đề xuất.

2. Kiến thức 
- Các công việc trong kỹ thuật trồng rau các loại;


- Định mức và phân bổ lao động phù hợp trong từng công việc trồng rau;



- Lý lịch của người lao động;



- Tin học văn phòng;


- Chế độ nâng lương, khen thưởng của doanh nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Thước, máy tính, giấy, bút;



- Bảng định mức công việc;



- Danh sách người lao động;



- Bảng chấm công, sổ theo dõi;



- Máy tính;



- Danh sách người lao động hoàn thành tốt công việc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Bố trí lao động phù hợp với vị trí, tính chất của công việc.
	Phỏng vấn và kiểm tra trực tiếp tay nghề của từng lao động qua từng công việc cụ thể.

	Xác định chính xác diện tích rau, chủng loại số lượng giống rau trồng. 
	Kiểm tra thực tế vườn rau và sổ sách ghi chép thành phần và sản lượng rau trong từng vụ. 

	Định mức công việc cho từng hạng mục được rà soát chi tiết.
	Kiểm tra bảng kế hoạch phân bổ định mức cho từng hạng mục công việc cụ thể. 

	Người lao động được phân công thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn nghề nghiệp, theo định mức.
	Kiểm tra trực tiếp kiến thức và tay nghề của từng lao động để phân công công việc. 

	Quá trình thực hiện công việc của người lao động được giám sát chặt chẽ.
	Kiểm tra thường xuyên trong quá trình thực hiện công việc và ghi chép cẩn thận vào sổ theo dõi.

	Kết quả làm việc của người lao động được đánh giá trung thực, khách quan.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả thực hiện công việc và đối chiếu với bảng định mức công việc để xem xét mức độ hoàn thành công việc.

	An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra trực tiếp trong quá trình thực hiên công việc và kết quả của người thực hiện.

	Tổng hợp lại kết quả sắp xếp và phân công lại lao động nếu công việc không phù hợp.
	Kết quả công việc, sức khỏe, trình độ tay nghề và mức độ hoàn thành công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	 QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC 
	:
	 M02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý trang thiết bị bao gồm các bước công việc sau: Quản lý việc bảo dưỡng thiết bị; Quản lý việc mua sắm bổ sung thiết bị; Quản lý việc sử dụng dụng cụ thiết bị; Thanh lý thiết bị không còn khả năng sử dụng được.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Sổ quản lý theo dõi trang thiết bị tại cơ sở cần được lập chi tiết, rõ ràng;



- Danh mục trang thiết bị được thống kê đầy đủ, chi tiết và rõ ràng;



- Từng thiết bị, dụng cụ được dán thẻ theo dõi hàng năm ở vị trí dễ nhìn;



- Mỗi biến động của từng thiết bị được ghi chép cẩn thận vào sổ sách;



- Thiết bị lớn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sử dụng hàng ngày và có kế hoạch bảo dưỡng;



- Các thiết bị quá cũ, không sử dụng cần được thanh lý;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



- Đảm bảo vệ sinh trang thiết bị sau mỗi lần vận hành, sử dụng;



- Báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ cần được viết cụ thể.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 



- Vận hành, sử dụng các loại trang thiết bị;



- Thống kê thiết bị và tình trạng trang thiết bị;



- Sử dụng máy tính;


- Viết báo cáo.


2. Kiến thức 


- Quản lý thiết bị của doanh nghiệp;



- Hồ sơ của từng thiết bị, dụng cụ;



- Công dụng của từng thiết bị;



- Tin học văn phòng và soạn thảo văn bản.


        IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Danh mục cơ sở vật chất;



- Thẻ, hồ sơ của từng thiết bị, dụng cụ;



- Sổ ghi chép, giấy, bút và máy tính;



- Các thiết bị hỏng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lập sổ quản lý theo dõi cơ sở vật chất.
	Kiểm tra trực tiếp sổ theo dõi kết quả của người thực hiện.

	Danh mục cơ sở vật chất được thống kê đầy đủ, chi tiết.
	Kiểm tra trực tiếp bảng thống kê.

	Từng thiết bị, dụng cụ được dán thẻ theo dõi hàng năm ở vị trí dễ nhìn.
	Kiểm tra trực tiếp trên từng loại thiết bị.

	Mỗi biến động của từng thiết bị được ghi chép cẩn thận vào sổ sách.
	Kiểm tra trực tiếp sổ sách ghi chép, quản lý thiết bị.

	Thiết bị lớn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sử dụng hàng ngày và có kế hoạch bảo dưỡng.
	Kiểm tra trực tiếp sổ sách ghi chép, quản lý thiết bị.

	Các thiết bị quá cũ, không sử dụng được được thanh lý hết.
	Kiểm tra trực tiếp sổ sách ghi chép, quản lý thiết bị.

	An toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
	Kiểm tra trực tiếp hiện trạng các trang thiết bị cần thiết đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. 



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢN LÝ VẬT TƯ NGUYÊN LIỆU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý vật tư nguyên liệu bao gồm các bước công việc sau: Lập kế hoạch mua vật tư; Phân công nhiệm vụ mua sắm; Kiểm tra vật tư nguyên liệu nhập kho; Kiểm tra vật tư, nguyên liệu xuất kho 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Có kế hoạch mua sắm vật tư phải kịp thời, đúng quy cách, đúng chất liệu, đảm bảo số lượng, đồng bộ và giá cả hợp lý;



- Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp ổn định đảm bảo vị thế cạnh tranh lâu dài;



- Nhiệm vụ mua sắm được phân công hợp lý, đúng chức năng;



- Số lượng, chủng loại, quy cách, thời gian giao nhận hàng được kiểm tra và nắm bắt cụ thể;



- Đáp ứng được kế hoạch đã xây dựng, xuất nhập vật tư đúng chất lượng;



- Các số liệu về vật tư xuất kho được nắm bắt cụ thể về số lượng, chủng loại;



- Số lượng, chủng loại vật tư, nguyên liệu xuất kho được kiểm tra chính xác;



- Đảm bảo thời gian thực hiện theo định mức;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



 -Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;



- Đảm bảo viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Nhận định, đánh giá, tính toán, thống kê;



- Lập kế hoạch vật tư, nguyên liệu;



- Thiết lập mối quan hệ nhà phân phối vật tư nguyên liệu;



- Cung ứng vật tư;



- Sử dụng máy tính;



- Quản lý kho vật tư, nguyên liệu.



2. Kiến thức 

- Phương pháp tính toán chỉ tiêu nguyên vật liệu cần mua sắm;



- Nghiệp vụ cung ứng vật tư;



- Phương pháp tổ chức sản xuất;



- Phương pháp thống kê dữ liệu vật tư nhập kho.



- Đặc điểm, tính chất nguyên liệu;



- Phương pháp thống kê vật tư, nguyên liệu xuất kho;



- Phương pháp quản lý kho;



- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;



- Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảng định mức sử dụng nguyên vật liệu cần mua sắm;



- Các tài liệu về kế hoạch sản xuất;



- Mẫu vật tư, nguyên vật liệu;



- Sổ ghi chép, máy vi tính, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, sổ ghi chép;


- Danh mục hàng hoá, vật tư, nguyên liệu, hợp đồng mua bán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lập kế hoạch mua sắm vật tư phải kịp thời, đúng quy cách, đúng chất liệu, đảm bảo số lượng, đồng bộ và giá cả hợp lý.
	Kiểm tra trực tiếp bảng định mức sử dụng nguyên vật liệu và kết quả lập kế hoạch cần mua sắm.

	Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp ổn định đảm bảo vị thế cạnh tranh lâu dài.
	Quan sát kỹ năng giao tiếp và hợp đồng mua bán.

	Nhiệm vụ mua sắm được phân công hợp lý, đúng chức năng.
	Kiểm tra bảng phân công người mua sắm vật tư, nguyên liệu.

	Kiểm tra và nắm bắt cụ thể về số lượng và chủng loại, quy cách, thời gian giao nhận hàng.
	Kiểm tra trực tiếp bảng liệt kê mua hàng và hợp đồng mua bán.

	Đáp ứng được kế hoạch đã xây dựng, nhập vật tư đồng bộ kịp thời đúng chất lượng.
	Kiểm tra trực tiếp kế hoạch và bảng liệt kê nhập vật tư.

	Các số liệu về vật tư xuất kho được nắm bắt cụ thể về số lượng, chủng loại.
	Kiểm tra sổ sách, chủng loại vật tư xuất kho.

	Kiểm tra đúng số lượng, chủng loại vật tư, nguyên liệu xuất kho.
	Kiểm tra sổ sách, chủng loại vật tư xuất kho.

	Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường nơi làm việc.
	Kiểm tra trực tiếp và thường xuyên hiện trạng các dụng cụ, vật tư. 

	Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.
	Kiểm tra kết quả báo cáo định kỳ. 



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Điều hành sản xuất bao gồm các bước công việc sau: Xác định hoạt động sản xuất; Tính toán sản phẩm; Phân tích các nguyên nhân gây hư hỏng; Đề ra giải pháp khắc phục; Tổ chức thực hiện. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nội dung công việc được xác định cụ thể, đầy đủ và chính xác;



- Xác định chính xác định mức lao động, mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu …



- Sản phẩm sản xuất được dự tính tương đối chính xác trong vụ, trong năm, trên đơn vị diện tích;



- Năng suất lao động được tính cụ thể, chính xác;



- Quá trình sản xuất được phân tích chuẩn xác;



- Các trở ngại chính được xác định chính xác trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm;



- Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, phù hợp điều kiện nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;



- Đảm bảo tổ chức sản xuất thường xuyên tạo việc làm ổn định cho người lao động, tăng thu nhập cho người lao động;



- Đảm bảo đạt năng suất và chất lượng sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;



- Đảm bảo viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Phân tích hoạt động sản xuất;



- Xác định sản lượng;



- Xác định năng suất;



- Phân tích, tổng hợp;


- Sử dụng máy tính;



- Chọn lọc, xử lý tình huống và đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả;



- Tổ chức và quản lý sản xuất.



2. Kiến thức 


- Phương pháp tổ chức và điều hành sản xuất;



- Biên pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm;



- Quy trình sản xuất và quản lý quy trình;



Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất;



Tin học văn phòng.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cơ sở sản xuất, sổ tay ghi chép và máy tính;



- Quy trình sản xuất, biểu mẫu phân tích hoạt động sản xuất, biểu mẫu các khó khăn trở ngại và tài liệu kỹ thuật;



- Bảng định mức lao động, vật tư nguên liệu dùng trong sản xuất;



- Tài liệu tiến bộ kỹ thuật để cải thiện năng suất, chất lượng;



- Tài liệu tổ chức và quản lý sản xuất;



- Kế hoạch sản xuất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nội dung công việc được xác định cụ thể, đầy đủ và chính xác.
	Kiểm tra bảng kế hoạch công việc trong quy trình sản xuất.

	Xác định chính xác định mức lao động, mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu …
	Kiểm tra bảng định mức lao động, vật tư nguyên liệu dùng trong sản xuất.

	Tính chính xác sản lượng sản xuất trong vụ trong năm, trên đơn vị diện tích.
	Kiểm tra bảng dự tính sản lượng trong vụ, trong năm và thống kê sản lượng của vụ trước, năm trước. 

	Tính chính xác công lao động cần thiết để đạt sản lượng trong vụ, trong năm.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người người lao động.

	Quá trình sản xuất được liệt kê cụ thể, khoa học.
	Kiểm tra biểu mẫu phân tích hoạt động sản xuất.

	Xác định được các trở ngại chính trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.
	Kiểm tra biểu mẫu các khó khăn trở ngại trong quá trình sản xuất.

	Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, phù hợp điều kiện nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
	Kiểm tra trực tiếp các giải pháp đề xuất.

	Tổ chức thực hiện đạt năng suất và chất lượng công việc và sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao.
	Kiểm tra trực tiếp hiệu quả của công việc và năng suất, chất lượng sản phẩm.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường nơi làm việc.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢN LÝ SẢN XUẤT RAU CÔNG NGHỆ CAO

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý sản xuất rau công nghệ cao bao gồm các bước công việc sau: Xác định mục tiêu sản xuất; Liên kết chiến lược sản xuất; Lập kế hoạch sản xuất; Tổ chức sản xuất; Quản lý qui trình công nghệ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi;



- Đảm bảo sự kết hợp giữa nhà quản lý, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp;



- Quy mô sản xuất ổn định và theo hướng phát triển;



- Có kế hoạch sản xuất sản xuất ổn định trong thời gian dài;



- Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ được xây dựng cụ thể đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với mùa vụ, điều kiện cụ thể sản xuất;



- Tiến độ thực hiện được xây dựng chi tiết theo từng thời điểm;



- Đảm bảo thực hành nông nghiệp tốt đạt tiêu chuẩn VietGap và Global Gap;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



- Đảm bảo vệ sinh môi trường, đáp ứng sản xuất nông nghiệp bền vững;



- Đảm bảo viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


- Thu thập tài liệu;



- Điều tra, tổng hợp, ra quyết định;



- Tổ chức và quản lý sản xuất;



- Sử dụng máy tính.



2. Kiến thức 


- Lập kế hoạch sản xuất, marketing;



- Chính sách phát triển Khoa học Công nghệ;



- Quản lý sản xuất, marketing;



- Phương pháp lập kế hoạch, Định mức kinh tế - kỹ thuật;



- Kinh tế - Tổ chức doanh nghiệp; 



- Sổ tay thực hành;



- Kỹ thuật trồng rau;



- Theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap;



- Sản xuất nông nghiệp bền vững.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, máy tính;



- Tài liệu, nghị quyết, nghị định, thông tư..;



- Sổ tay ghi chép;



- Nhật ký sản xuất;



- Biểu mẫu phân tích hoạt động sản xuất;

   - Biểu mẫu các khó khăn trở ngại.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi.
	Kiểm tra trực tiếp mục tiêu xây dựng.

	Thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật và những văn bản pháp lý hỗ trợ cho sản xuất.
	Kiểm tra tài liệu và văn bản thu thập được.

	Tham gia liên kết, ký hợp đồng giữa nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp.
	Kiểm tra các hợp đồng được ký kết.

	Xây dựng vùng sản xuất ổn định và theo hướng phát triển mở rộng qui mô.
	Kiểm tra điều kiện vật chất của cơ sở và định hướng mở rộng quy mô sản xuất.

	Kế hoạch sản xuất có tính chiến lược ổn định trong thời gian dài.
	Kiểm tra trực tiếp kế hoạch phát triển trong tương lai.

	Lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ ngắn hạn trong vòng 1 - 3 năm đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với mùa vụ, điều kiện cụ thể sản xuất.
	Kiểm tra trực tiếp kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

	Xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết theo từng thời điểm.
	Kiểm tra trực tiếp kế hoạch phát triển trong tương lai.

	Thực hành nông nghiệp tốt đạt tiêu chuẩn VietGap và Global Gap.
	Kiểm tra trực tiếp quy trình, tiêu chuẩn thực hiện và chất lượng sản phẩm.

	Đảm bảo vệ sinh môi trường, đáp ứng sản xuất nông nghiệp bền vững.
	Kiểm tra trực tiếp quy trình, tiêu chuẩn thực hiện.

	Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.
	Kiểm tra báo cáo định kỳ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIỐNG RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý sản xuất giống rau bao gồm các bước công việc sau: Xác định giống rau; Xác định lượng cây giống; Xác định diện tích vườn ươm và dụng cụ; Xác định lượng giá thể và dinh dưỡng; Dự trù công lao động; Tổ chức thực hiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Giống đạt tiêu chuẩn ngành;



- Giống rau phù hợp điều kiện vùng sinh thái;



- Giống rau được chọn theo mùa vụ trong năm;



- Giống rau được chọn đáp ứng với thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng;



- Kế hoạch sản xuất cây giống được xây dựng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của vùng trồng rau;



- Diện tích vườn ươm được xây dựng phù hợp với kế hoạch sản xuất cây giống;



- Dụng cụ trang thiết bị đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng cho việc sản xuất cây giống;



- Giá thể được chuẩn bị phải đảm bảo chất lượng không chứa chất độc hại và phù hợp với từng giống rau;



- Đảm bảo cung cấp kịp thời đủ lượng cây giống theo lịch sản xuất;



 - Công lao động được chuẩn bị theo định mức lao động nghề nghiệp;



- Đảm bảo phân bố lao động hợp lý, phù hợp với với lịch;



- Đảm bảo sản xuất cây giống đủ số lượng và chất lượng cung cấp cho sản xuất;



- Đảm bảo tạo việc làm ổn định cho người lao động;



- Cân đối hợp lý, phù hợp điều kiện sinh thái trong vùng;



- Đảm bảo vệ sinh môi trường, đáp ứng sản xuất nông nghiệp bền vững;



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


- Thu thập tài liệu;



- Điều tra, tổng hợp, ra quyết định;



- Tổ chức và quản lý sản xuất;



- Sử dụng máy tính.



2. Kiến thức 


- Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rau;



- Quản lý lao động;



- Quy trình sản xuất và quản lý quy trình; 



- Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất;



- Theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap;



- Sản xuất nông nghiệp bền vững.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, Sổ tay ghi chép và máy tính;


- Tài liệu kỹ thuật trồng rau;



- Bảng định mức lao động;



- Kế hoạch sản xuất;


- Tài liệu tổ chức và quản lý sản xuất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Giống đạt tiêu năng suất, chất lượng tốt, đáp ứng với thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng.
	Kiểm tra bảng tổng hợp kết quả khảo sát giống và bảng lý lịch giống.

	Xây dựng kế hoạch sản xuất cây giống đáp ứng đầy đủ nhu cầu của vùng trồng rau.
	Kiểm tra kế hoạch xây dựng số lượng cây giống cần nhân và diện tích đất hiện có.

	Xây dựng diện tích vườn ươm phù hợp với kế hoạch sản xuất cây giống.
	Kiểm tra diện tích đất hiện có để xây dựng vườn ươm. 

	Dụng cụ trang thiết bị đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng cho việc sản xuất cây giống.
	Kiểm tra trực tiếp trang thiết bị hiện có và đối chiếu bảng kê các loại dụng cụ sản xuất cây giống.

	Chuẩn bị giá thể đảm bảo chất lượng. 
	Kiểm tra kế hoạch làm giá thể và cách thức làm giá thể ươm cây.

	Đảm bảo cung cấp kịp thời đủ lượng cây giống theo lịch sản xuất.
	Kiểm tra thời gian ươm và thời gian trồng theo lịch sản xuất.

	Chuẩn bị công lao động theo định mức lao động nghề nghiệp.
	Kiểm tra trực tiếp bảng phân bổ công lao động trong sản xuất. 

	Phân bố lao động hợp lý, phù hợp với với lịch.
	Kiểm tra trực tiếp bảng phân bổ công lao động trong sản xuất.

	Tổ chức sản xuất cây giống đảm bảo số lượng và chất lượng cung cấp cho thị trường.
	Kiểm tra thường xuyên tình hình sinh trưởng của cây và số lượng, chất lượng cây giống trước khi đem trồng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC:
	THAM GIA XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	M07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm các bước công việc sau: tham gia thảo luận, phân tích tìm các chỉ tiêu kỹ thuật, tham gia xác định và phân tích sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu kỹ thuật đến năng suất cây rau, tham gia đánh giá năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động, cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của việc rau được tìm hiểu, thảo luận và phân tích chính xác;


- Các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được phân tích và xác định phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây rau;



- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc;



- Thông số kỹ thuật của các chỉ tiêu không phù hợp phải được xác định lại Năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động được đánh giá đúng về việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã đề ra;



- Năng lực của người lao động được đánh giá đúng về kiến thức và tay nghề;



- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật;


- Đảm bảo viết báo cáo kết quả thực hiện.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Thu thập tài liệu;


- Phối hợp, giao tiếp;



- Tiếp thu, phân tích, tổng hợp;


- Đánh giá và lựa chọn;



- Sử dụng máy tính.



2. Kiến thức 


- Sinh lý thực vật;


- Đặc điểm sinh học của các giống rau;


- Chỉ tiêu kỹ thuật trên toàn doanh nghiệp;



- Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật;


- Tin học văn phòng;


- An toàn lao động bảo vệ môi trường.


         IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Hồ sơ về thiết bị trên toàn doanh nghiệp; 



- Tài liệu về các chỉ tiêu kỹ thuật của doanh nghiệp;



- Tài liệu về dụng cụ, người lao động trên toàn doanh nghiệp;



- Hồ sơ lưu trữ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây rau phải được tìm, thảo luận và phân tích chính xác.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả các chỉ tiêu xây dựng.

	Các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây rau.
	Kiểm tra trực tiếp từng thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu.

	Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc. 
	Kiểm tra trực tiếp từng thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu.

	Năng lực của người lao động được đánh giá đúng về kiến thức và tay nghề.
	Kiểm tra trực tiếp kiến thức và tay nghề của từng lao động.

	Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật.
	Kiểm tra thường xuyên mức độ cập nhật của hồ sơ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM GIA XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CỦA DOANG NGHIỆP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp bao gồm các bước công việc sau: Tham gia thảo luận, phân tích, xây dựng các chỉ tiêu chất lượng; xây dựng các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng; đánh giá sự chấp nhận của thị trường; đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp; cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN



- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được tìm, thảo luận và phân tích kỹ; được thể hiện đầy đủ về các phương diện: cảm quan và vệ sinh môi trường



- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở: công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất;



- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp có cùng công nghệ; phải phù hợp với công nghệ, thiết bị, điều kiện sản xuất, năng lực quản lý của doanh nghiệp;



- Sản phẩm được gửi mẫu phân tích đến cơ sở có trách nhiệm để xác nhận chất lượng;



- Chất lượng sản phẩm được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với các bên có liên quan;



- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;



- Quảng bá thương hiệu sản phẩm;



- Thiết lập và xây dựng hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng



- Phân tích và tổng hợp nhanh các ý kiến;



- Xác định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm;



- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để tìm ra chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm, thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng;



- Giao tiếp với các bên liên quan trong điều tra khảo sát và xử lý số liệu;



- Thực hiện quy trình đăng kiểm chất lượng và công bố chất lượng;



- Cập nhật thông tin và lưu trữ hồ sơ có hệ thống.



2. Kiến thức



- Các loại chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp;



- Quy trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật trồng cây rau;



- Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp sản xuất rau;



- Thông số kỹ thuật công nghệ, thiết bị sản xuất;



- Phương pháp điều tra khảo sát người tiêu dùng, phương pháp xử lý số liệu theo thống kê;



- Quy trình đăng kiểm và công bố chất lượng;



- Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;



- Maketing.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam về trồng cây rau; tiêu chuẩn của một số cơ sở sản xuất cây rau; 



- Hồ sơ về quản lý của doanh nghiệp;



- Tài liệu về quy trình được xác nhận chất lượng và công bố chất lượng;



- Hồ sơ lưu trữ;



- Biên bản thảo luận, phòng cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thảo luận;



- Tài liệu về quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được thể hiện đầy đủ về các phương diện: cảm quan và vệ sinh môi trường.
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ.

	Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở: công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất… 
	Kiểm tra hồ sơ lưu trữ.

	Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định.
	Kiểm tra hồ sơ lưu trữ.  

	Sản phẩm được gửi mẫu phân tích đến cơ sở có trách nhiệm để xác nhận chất lượng.
	Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	Chất lượng sản phẩm được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với đối tác, với thị trường, với các nơi có liên quan.
	Kiểm tra hồ sơ lưu trữ.  

	Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.
	Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ.

	Thiết lập và xây dựng hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm.
	Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ và thực tế công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC:
	THAM GIA XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CỦA DOANH NGHIỆP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	M09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp bao gồm các bước công việc sau: Thu thập các chỉ tiêu kỹ thuật về từng nội dung; xác định nội dung cần xây dựng định mức; lập dự trù định mức tiêu hao vật tư; cập nhật và lưu trữ hồ sơ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN



- Tài liệu được thu thập và xử lý;



- Nội dung cần xây dựng định mức được liệt kê đầy đủ, chi tiết;



- Các chỉ tiêu kỹ thuật của từng nội dung cần xây dựng định mức được thu thập đầy đủ trong 5 năm gần nhất và cập nhật;



- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về định mức;



- Định mức tiêu hao vật tư cho từng nội dung được xây dựng chi tiết, sát với từng bậc thợ và sát với thực tế;



- Triển khai áp dụng, kiểm tra đánh giá thực tế;



- Định mức lao động được hiệu chỉnh cho phù hợp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng



- Thu thập, thống kê phân tích và tổng hợp hệ thống số liệu trong các năm, các thời kỳ;



- Lựa chọn các nội dung xây dựng định mức;



- Thu thập các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật;



- Sử dụng máy tính;



- Kỹ năng lập dự trù định mức vật tư trong trồng cây rau;



- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận. 



2. Kiến thức



- Quy trình kỹ thuật trồng cây rau;

- Thông tin về giá cả thị trường các vật tư trong rau;



- Môi trường lao động;



- Tin học văn phòng và soạn thảo văn bản;



- Phương pháp tính định mức tiêu hao vật tư;



- Các thông tin cần lưu hồ sơ về định mức.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Sổ ghi chép, máy tình;



- Tài liệu về quy trình kỹ thuật trồng cây rau; 



- Tài liệu về các thông số kỹ thuật của các vật tư trong trồng rau; 

- Hồ sơ lưu trữ về định mức của doanh nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thu thập tài liệu và xử lý tài liệu.
	Theo dõi và kiểm tra thu thập.

	Lựa chọn các nội dung xây dựng định mức.
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ.

	Thu thập các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật của các doanh nghiệp.
	Kiểm tra hồ sơ thu thập, tài liệu tham khảo. 

	Kỹ năng lập dự trù định mức vật tư trong trồng cây rau.
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận.
	Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ.  

	Triển khai áp dụng, kiểm tra đánh giá thực tế.
	Theo dõi định mức lao động và quá trình thực hiện của người lao động.  

	Hiệu chỉnh định mức lao động cho phù hợp.
	So sánh kết quả thu được khi triển khai áp dụng.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM GIA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC 
	:
	M10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia đánh giá môi trường làm việc bao gồm các bước công việc sau: Tham gia đánh giá về điều kiện cơ sở hạ tầng; Các thông số của môi trường; Mức độ không an toàn trong sản xuất; Điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động; Sự thỏa mãn của người lao động; Cập nhật hồ sơ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN



- Hệ thống văn bản hướng dẫn được thu thập đầy đủ;



- Điều kiện cơ sở hạ tầng (không gian làm việc, điều kiện vườn ươm, kho tàng…) được đánh giá trung thực, chính xác và theo quy định;



- Các thông số của môi trường (độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, khói bụi, nồng độ hóa chất độc hại trong môi trường...) được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo quy định;



- Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động (tai nạn lao động có thể xảy ra trên toàn nhà máy, côn trùng, động vật cắn…) phải xác định đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định;



- Người lao động phải được xác định, kiểm tra đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định về điều kiện vật chất và tinh thần (tiền lương, các chế độ chính sách, kỷ luật, khen thưởng, điều kiện vui chơi, giải trí…);



- Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát theo phương pháp phát phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp; tiêu chí đánh giá phải tuỳ theo vị trí của người lao động; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực;



- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá môi trường làm việc;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;



- Đảm bảo viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng



- Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về điều kiện cơ sở hạ tầng cho người lao động;



- Xác định được các thông số của môi trường;



- Kiểm tra đúng các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động;



- Xác định được điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động;



- Thực hiện được việc điều tra, khảo sát về sự thỏa mãn của người lao động; 



- Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về thông số của môi trường, mức độ an toàn trong sản xuất, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động, sự thỏa mãn cho người lao động;



- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận. 



2. Kiến thức



- Yêu cầu về cơ sở hạ tầng, thông số của môi trường;



- Nêu được yêu cầu an toàn, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động;



- Phương pháp xác định các thông số của môi trường;



- Phương pháp đánh giá các mức độ không an toàn trong sản xuất;



- Phương pháp điều tra khảo sát sự thỏa mãn người lao động.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tài liệu về yêu cầu cơ sở hạ tầng cho người lao động;



- Tài liệu về yêu cầu các thông số của môi trường cho người lao động;



- Tài liệu về phương pháp xác định các thông số của môi trường;



- Tài liệu về yêu cầu an toàn cho người lao động cho người lao động;



- Tài liệu về phương pháp đánh giá mức độ không an toàn trong sản xuất;



- Tài liệu về yêu cầu điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động cho người lao động;



- Hồ sơ điều tra khảo sát, phiếu điều tra khảo sát, sổ ghi chép;



- Hồ sơ lưu trữ về việc đánh giá môi trường làm việc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hệ thống văn bản hướng dẫn được thu thập đầy đủ.
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	Điều kiện cơ sở hạ tầng được đánh giá trung thực, chính xác và theo quy định.
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	Các thông số của môi trường được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo quy định.
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động phải xác định và được đánh giá đầy đủ, trung thực, chính xác, theo quy định.
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	Các điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động phải được xác định, kiểm tra và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định. 
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực.
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất.
	Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ.

	Kỹ năng xác định thông số của môi trường, đánh giá môi trường làm việc, lưu trữ hồ sơ thành thạo.
	Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÙNG RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Xây dựng thương hiệu rau an toàn bao gồm các bước: Xác định cấu trúc, xây dựng chiến lược, lấy ý kiến khách hàng, hiệu chỉnh và phát triển thương hiệu..

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Tổng cung, tổng cầu, thông tin về thị trường, chất lượng sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường được xác định dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường;

- Mục tiêu tổng thể, mục tiêu ngắn hạn về sản phẩm, kế hoạch sản xuất và phát triển thị trường, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá được xác định dựa trên phương án sản xuất đã lựa chọn;

- Đảm bảo thực hiện được mục tiêu ngắn hạn, kế hoạch sản xuất và phát triển thị trường;

- Việc thực hiện mục tiêu phải được đánh giá theo từng giai đoạn phát triển thương hiệu;

- Các mục tiêu ngắn hạn được chỉnh sửa kịp thời để đạt được mục tiêu tổng thể.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá;



- Phán đoán và lựa chọn;



- Viết báo cáo;



- Kỹ năng quản lý sản xuất.



2. Kiến thức 


- Chiến lược xây dựng thương hiệu; 



- Kỹ năng giao tiếp;



- Phương pháp thu thập và quản lý dữ liệu.


        IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Bản khảo sát thông tin thị trường



- Các tài liệu chuyên môn;



- Các báo cáo tiến độ; 



- Giấy, bút, máy vi tính



- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tổng cung, tổng cầu, thông tin về thị trường, chất lượng sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường được xác định dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường.
	Mức độ chi tiết và đầy đủ của báo cáo.

	Mục tiêu tổng thể, mục tiêu ngắn hạn về sản phẩm, kế hoạch sản xuất và phát triển thị trường, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá được xác định dựa trên phương án sản xuất đã lựa chọn.
	Tính tương quan giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn;
 Đúng phương pháp viết mục tiêu.

	Thực hiện được mục tiêu ngắn hạn, kế hoạch sản xuất và phát triển thị trường.
	Báo cáo chi tiết thực hiện có theo sát các mục tiêu ban đầu.

	Đánh giá được việc thực hiện mục tiêu theo từng giai đoạn phát triển thương hiệu.
	Bản đánh giá phát hiện được các vấn đề cần giải quyêt trong thực hiện mục tiêu.

	Chỉnh sửa các mục tiêu ngắn hạn kịp thời để đạt được mục tiêu tổng thể.
	Chỉnh sửa phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển trong mục tiêu chung.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TRAO ĐỔI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Trao đổi với đồng nghiệp giúp mở mang thêm kiến thức và rút ra những bài học cho bản thân, bao gồm các bước: Đặt vấn đề cần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định đối tượng cần trao đổi phải là người hoạt động trong nghề, có nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn nghiệp vụ và có những thành công nhất định;



- Nội dung trao đổi cần các vấn đề xoay quanh nghề trồng rau;



- Phương pháp trao đổi phải đơn giản, rễ hiểu;



- Xác định vị trí, địa điểm và thời gian trao đổi thuận tiện cho cả 2 bên;



- Đặt vấn đề ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu;



- Những kinh nghiệm bản thân trong nghề nghiệp được nêu rõ ràng, chính xác, khách quan;



- Ý kiến của đồng nghiệp cần được lắng nghe, ghi chép đầy đủ;



- Các ý kiến của đồng nghiệp được đánh giá, nhận xét khách quan;



- Thông tin mới sau khi trao đổi được thu nhập cẩn thận, chính xác;



- Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp;



- Trong quá trình trao đổi kinh nghiệm cần được đánh giá mặt được và chưa được;


- Kết quả thực hiện phải được viết bằng báo cáo.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Nhận biết, phân tích, phán đoán và lựa chọn;



- Kỹ năng giao tiếp;



- Nghe và ghi chép;



- Viết báo cáo.



2. Kiến thức 


- Chuyên sâu nghề nghiệp; 



- Kỹ năng giao tiếp;



- Vốn sống xã hội;



- Đặc điểm tâm sinh lý của con người;



- Các tính cách thường có của con người.


         IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về tâm - sinh lý của con người



- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp



- Các thông tin trong quá trình trao đổi kinh nghiệm



- Giấy, bút, sổ sách.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng đối tượng cần trao đổi. 
	Đối chiếu danh sách người có uy tín trong nghề và lĩnh vực liên quan.

	Xác định nội dung cần trao đổi.
	Kiểm tra báo cáo.

	Phương pháp trao đổi.
	Kiểm tra trực tiếp phương pháp của người thực hiện với người được trao đổi có phù hợp không.

	Xác định vị trí, địa điểm và thời gian cần trao đổi.
	Kiểm tra trực tiếp không gian, thời gian của người thực hiện với người được trao đổi có phù hợp không.

	Đặt vấn đề ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	Nêu rõ ràng, chính xác, khách quan những kinh nghiệm bản thân trong nghề nghiệp.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	Lắng nghe, ghi chép đầy đủ ý kiến của đồng nghiệp.
	Kiểm tra sổ ghi chép.

	Đánh giá, nhận xét khách quan các ý kiến của đồng nghiệp.
	Viết báo cáo.

	Thu nhập được thông tin mới sau khi trao đổi.
	Báo cáo chuyên đề.

	Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	Đánh giá mặt được và chưa được trong quá trình trao đổi kinh nghiệm.
	Viết báo cáo hặc báo cáo chuyên đề.

	Viết báo cáo kết quả thực hiện.
	Kiểm tra, đánh giá báo cáo.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CẬP NHẬT KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới là công việc quan trọng nó giúp ta không bị tụt hậu trong nghề nghiệp, bao gồm các bước: Tìm hiểu kỹ thuật, công nghệ mới, Phân tích khả năng áp dụng kỹ thuật công nghệ mới, thử nghiệm công nghệ mới, kết luận, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Thông tin kỹ thuật công nghệ mới được cập nhật đầy đủ, chính xác, thường xuyên;

 

- Nguồn thông tin rõ ràng;



- Những kỹ thuật, công nghệ được lựa chọn phù hợp với nghề nghiệp;



- Khả năng áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở được phân tích chính xác, khách quan;



- Quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng;



- Quá trình thực hiện được kết luận chính xác và đầy đủ;



- Kết quả đạt được cần được đánh giá khách quan;



- Kịp thời áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn đạt hiệu quả;



- Chủ động cải tiến kỹ thuật công nghệ cho phù hợp với thực tế sản xuất;



- Viết báo cáo kết quả thực hiện.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Nhận biết, phân tích, phán đoán và lựa chọn;


- Kỹ năng giao tiếp;



- Tiếp cận công nghệ.



2. Kiến thức 

- Chuyên sâu nghề nghiệp; 



- Các công nghệ mới;



- Kỹ thuật trồng rau;



- Luật sở hữu trí tuệ.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Sách, báo, tạp chí, internet;



- Giấy, bút;



- Tài liệu cập nhật về kỹ thuật;



- Tài liệu công nghệ mới;



- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề;



- Trang thiết bị để áp dụng quy trình.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Cập nhật đầy đủ, chính xác, thường xuyên thông tin kỹ thuật công nghệ mới.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	Nguồn thông tin rõ ràng.
	Kiểm tra nguồn gốc thông tin.

	Lựa chọn những kỹ thuật, công nghệ phù hợp với nghề nghiệp.
	Đánh giá thực tế các kỹ thuật, công nghệ mới.

	Phân tích chính xác, khách quan khả năng áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở.
	So sánh hiệu quả của công nghệ mới với công nghệ đang sử dụng;

Đánh giá xem tiềm lực của cơ sơ sản xuất có thể ứng dụng được công nghệ mới không.

	Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
	Kiểm tra, giám sát, đối chiếu với luật sở hữu trí tuệ.

	Kết luận chính xác và đầy đủ quá trình thực hiện.
	Kiểm tra giám sát quá trình thực hiện; Kiểm tra số liệu, so sánh với kết quả trước khi sử dụng công nghệ mới.

	Đánh giá khách quan kết quả đạt được.
	Đánh giá thực tế kết quả.

	Kịp thời áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn đạt hiệu quả.
	Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện.

	Chủ động cải tiến kỹ thuật công nghệ cho phù hợp với thực tế sản xuất.
	Đánh kết quả thực tế, so sánh với kết quả trước khi cải tiến.

	Viết báo cáo kết quả thực hiện.
	Kiểm tra báo cáo.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THIẾT LẬP QUAN HỆ VỚI CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan nhằm xây dựng hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp bên ngoài hợp lý hơn đồng thời đánh giá được về nguồn lao động tại cơ sở, công việc này bao gồm các bước sau: Xác định các bộ phận liên quan, phân tích mối liên hệ của công việc với các bộ phận liên quan, tạo mối liên hệ với các bộ phận liên quan, duy trì mối liên hệ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nhiệm vụ, chức năng các bộ phận liên quan trong và ngoài doanh nghiệp cần được tìm hiểu cẩn thận;



- Số lượng lao động, giới tính và độ tuổi trong từng bộ phận phòng ban được tìm hiểu cụ thể, chính xác;



- Năng lực của các bộ phận liên quan cần được tìm hiểu tỷ mỹ, chính xác;



- Các lĩnh vực hợp tác được xác định rõ ràng;



- Mối quan hệ xã hội và hợp đồng kinh tế kỹ thuật được thiết lập cụ thể;



- Các nội dung trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chi tiết, rõ ràng;



- Xác định cụ thể mặt được và chưa được của kết quả hợp tác;



- Nội quy môi trường nơi làm việc được tuân thủ nghiêm ngặt;



- Viết báo cáo kết quả thực hiện.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Nhận biết, phán đoán, phân tích



- Thống kê



- Kỹ năng giao tiếp



2. Kiến thức 


- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan;



- Đặc điểm tâm sinh lý của con người;


- Kiến thức chuyên ngành.


         IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Danh sách các bộ phận liên quan;



- Tài liệu về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan;



- Giấy, bút, biên bản hợp tác;



- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tìm hiểu nhiệm vụ, chức năng các bộ phận liên quan trong và ngoài doanh nghiệp.
	Kiểm tra thông tin của các bộ phận liên quan.

	Tìm hiểu số lượng lao động, giới tính và độ tuổi trong từng bộ phận phòng ban.
	Đối chiếu với hồ sơ nhân sự của các đơn vị.

	Tìm hiểu năng lực của các bộ phận liên quan.
	Đánh giá các kết quả đã đạt được;

Các công việc đang triển khai.

	Xác định rõ các lĩnh vực hợp tác.
	Đối chiếu với kế hoach hợp tác.

	Thiết lập mối quan hệ xã hội và hợp đồng kinh tế kỹ thuật.
	Kiểm tra các biên bản ghi nhớ và các hợp đồng giao dịch.

	Các nội dung trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chi tiết, rõ ràng.
	Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.

	Xác định được mặt được và chưa được của kết quả hợp tác.
	Đánh giá thực tế kết quả hợp tác.

	Đúc rút kinh nghiệm.
	Kiểm tra báo cáo hoặc báo cáo chuyên đề.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC:
	THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	N05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tham dự lớp tập huấn chuyên môn giúp cho người học có thêm được nhiều kiến thức thực tế và chuyên môn, công việc này bao gồm các bước: Chuẩn bị tài liệu học tập chuyên môn, nghiên cứu tài liệu, tham gia lớp tập huấn, dự kiểm tra đợt tập huấn, viết báo cáo, thu hoạch.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Người học nâng cao trình độ cần được đăng ký với nội dung phù hợp;

- Nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn theo kế hoạch cần được chuẩn bị đầy đủ;

- Kế hoạch học tập cần thực hiện nghiêm túc;

- Nội dung học tập cần được tiếp thu đầy đủ theo yêu cầu của đợt tập huấn;

- Tự nghiên cứu, học tập để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn;

- Các bài kiểm tra phải tham gia đầy đủ;

- Những thay đổi cần được định hướng trong thời gian tới;

- Nội quy nơi làm việc cần được tuân thủ nghiêm ngặt;

- Viết báo cáo thu hoạch. 



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Giao tiếp, ứng xử;



- Kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn;



- Phân tích, ghi chép.



2. Kiến thức 

- Thông tin về lớp bồi dưỡng;



- Kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn;



- Phương pháp đánh giá bản thân.


         IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tờ rơi;



- Bảng đăng ký, bút;



- Sách, vở, bút, tài liệu học tập;



- Ghi âm, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đăng ký lớp học phù hợp với nội dung người học cần nâng cao trình độ.
	Kiểm tra kế hoạch của đợt tập huấn.

	Chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn theo kế hoạch.
	Kiểm tra tài liệu tập huấn.

	Thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập.
	Kiểm tra lịch tham gia tập huấn.

	Tiếp thu đầy đủ nội dung học tập theo yêu cầu của đợt tập huấn.
	Kiểm tra, theo dõi trong quá trình tập huấn.

	Tự nghiên cứu, học tập để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn.
	Làm bài kiểm tra.

	Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra.
	Kiểm tra số bài kiểm tra.

	Định hướng thay đổi trong thời gian tới.
	Báo cáo chuyên đề.

	Tuân thủ nội qui nơi làm việc.
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định nơi tập huấn.

	Viết báo cáo thu hoạch. 
	Đánh giá báo cáo.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM QUAN MÔ HÌNH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tham quan mô hình giúp người học có điều kiện tiếp xúc, học hỏi từ kinh nghiệm thực tế sản xuất, công việc này bao gồm các bước công việc sau: Lựa chọn mô hình, lên kế hoạch tham quan, tham quan thực tế, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các mô hình rau được lựa chọn điển hình, thuận tiện đi lại, chi phí thấp; 



- Kế hoạch tham quan mô hình được xây dựng cụ thể;



- Mục tiêu tham quan được xác định đầy đủ trước khi đi tham quan;



- Các vấn đề cần trao đổi được liệt kê đầy đủ ra giấy trước khi đi tham quan;



- Cần gọi điện thoại đến chủ mô hình hoặc đến gặp trực tiếp để liên hệ;



- Các loại phương tiện được chuẩn bị đầy đủ;



- Thông tin chủ vườn được ghi chép đầy đủ, chính xác;



- Các vấn đề cần trao đổi được đưa ra thảo luận kỹ trong quá trình tham quan;



- Những tiến bộ khoa học kỹ thuật cần được tiếp thu và học tập để cải thiện năng suất rau;



- Cần rút kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình thăm quan mô hình;



- Đảm bảo tuân thủ nội quy nơi thăm quan;



- Viết báo cáo thu hoạch. 



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 


- Thống kê, phân tích và ghi chép;


- Quan sát, lựa chọn;



- Giao tiếp;



- Điều khiển xe máy, xe đạp.



2. Kiến thức 


- Các mô hình rau trong khu vực;



- Kỹ thuật rau;



- Các loại phương tiện giao thông;



- Tâm lý con người.

         IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Giấy, bút, tờ rơi


- Điện thoại



- Xe máy, xe đạp



- Bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn các mô hình rau điển hình, hiệu quả.
	Kiểm tra các mô hình đã lựa chọn;

Đối chiếu với kế hoạch tham quan.

	Xây dựng kế hoạch tham quan mô hình.
	Kiểm tra kế hoạch tham quan.

	Mục tiêu tham quan được xác định đầy đủ trước khi đi tham quan.
	Kiểm tra trước khi đi tham quan.

	Liệt kê đầy đủ các vấn đề cần trao đổi ra giấy trước khi đi tham quan.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	Gọi điện thoại đến chủ mô hình hoặc đến gặp trực tiếp để liên hệ.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	Các loại phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, tốt.
	Kiểm tra thực tế phương tiện, đi thử.

	Lắng nghe, ghi chép đầy đủ thông tin chủ vườn báo cáo.
	Theo dõi trong quá trình tham quan;

Kiểm tra sổ ghi chép.

	Các vấn đề cần trao đổi được được ra thảo luận kỹ trong quá trình tham quan.
	Theo dõi, đánh giá trong quá trình tham quan.

	Tiếp thu và học tập những tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải thiện năng suất rau và rút kinh nghiệm cho bản thân.
	Báo cáo chuyên đề.

	Tuân thủ nội qui nơi thăm quan.
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định nơi thăm quan.

	Viết báo cáo thu hoạch.
	Kiểm tra, đánh giá báo cáo.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM GIA THI TAY NGHỀ, NÂNG BẬC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tham gia thi tay nghề, nâng bậc bao gồm các bước công việc sau: Tự đánh giá trình độ chuyên môn, đăng ký dự thi, chuẩn bị thi, tham gia dự thi.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Khả năng, chuyên môn bản thân cần được đánh giá cụ thể;



- Các thủ tục đăng ký dự thi cần thực hiện đầy đủ;



- Nội dung lý thuyết chuyên môn cần chuẩn bị đầy đủ;



- Tay nghề đã được rèn luyện thường xuyên;



- Dụng cụ, thiết bị, vật tư cần thiết được chuẩn bị đầy đủ;



- Nội qui thi cần được tuân thủ nghiêm ngặt;



- Rút kinh nghiệm cho bản thân sau đợt thi;

- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Viết mục tiêu, lập kế hoạch



- Phân tích, viết kết quả



- Đánh giá, lựa chọn, nhận xét



2. Kiến thức 


- Lập kế hoạch và tổ chức cuộc thi



- Tổ chức cuộc thi



- Thu thập thông tin, đánh giá vấn đề

             IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Danh mục mục tiêu, giấy bút



- Danh mục kết quả hoạt động



- Danh mục mục tiêu, cơ sở vật chất phục vụ, đối tượng thi,...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đánh giá đúng khả năng, chuyên môn bản thân.
	Tham gia thi thử, làm bài tet nhanh, làm các bài thực hành.

	Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký dự thi.
	Kiểm tra thủ tục đăng ký dự thi.

	Chuẩn bị đầy đủ lý thuyết chuyên môn.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	Rèn luyện tay nghề.
	Kiểm tra thực hành.

	Đầy đủ dụng cụ, thiết bị, vật tư cần thiết.
	Kiểm tra dụng cụ vật tư, đối chiếu với danh mục dụng cụ vật tư cần có.

	Tuân thủ nội qui thi.
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định thi.

	Rút kinh nghiệm cho bản thân.
	Kiểm tra báo cáo.

	Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	 TÊN CÔNG VIỆC:
	HƯỚNG DẪN NGƯỜI MỚI VÀO NGHỀ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC:
	N08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Hướng dẫn người mới vào nghề bao gồm các bước công việc sau: Lập kế hoạch đào tạo, tiếp nhận học viên, bồi dưỡng lý thuyết cơ bản, rèn tay nghề, kiểm tra tay nghề, đánh giá tay nghề.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Chương trình đào tạo được xây dựng cụ thể, rõ ràng và phù hợp với người mới vào nghề;



- Chương trình, thời gian hướng dẫn cần được lên kế hoạch chi tiết;

- Phương pháp đào tạo được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng;



- Tiếp nhận đầy đủ học viên theo danh sách đã đăng ký và được duyệt;



- Năng lực của người mới được đánh giá trung thực, khách quan;



- Lý thuyết chuyên môn đảm bảo chương trình đề cương;



- Các công việc được liệt kê đầy đủ từ công việc dễ đến khó;



- Từng công việc được chỉ dẫn chi tiết cho người mới;



- Kiểm tra, đánh giá tay nghề theo đúng tiêu chuẩn kỹ năng nghề;



- Xác định được mặt được và chưa được trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề;



- Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



- Viết báo cáo tổng kết.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Đánh giá;



- Thống kê;



- Phân tích;



- Sử dụng các dụng cụ, máy tính;



- Nhận biết, phán đoán.



2. Kiến thức 


- Quy trình rau;



- Đặc điểm tâm sinh lý của con người;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, lý lịch của người mới;

- Danh mục các công việc rau;



- Các dụng cụ, vật tư trong trồng rừng;



- Các thông tin trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xây dựng chương trình đào tạo.
	Kiểm tra khung chương trình dào tạo.

	Lên kế hoạch chi tiết về chương trình, thời gian.
	Kiểm tra chi tiết kế hoạch đào tạo.

	Lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp với từng đối tượng.
	Đánh giá thực tế phương pháp đào tạo cho từng đối tượng cụ thể.

	Tiếp nhận đầy đủ học viên theo danh sách đã dăng ký và được duyệt.
	Đối chiếu với danh sách đăng ký và được duyệt.

	Năng lực của người mới được đánh giá trung thực, khách quan.
	Kiểm tra đầu vào.

	Lý thuyết chuyên môn đúng chương trình đề cương.
	Đối chiếu với đề cương môn học lý thyết.

	Các công việc được liệt kê đầy đủ từ công việc dễ đến khó.
	Đối chiếu đề cương môn học thực hành.

	Chỉ dẫn chi tiết từng công việc cho người mới.
	Quan sát, đánh giá quá trình dạy thực hành.

	Kiểm tra, đánh giá tay nghề theo đúng tiêu chuẩn kỹ năng nghề.
	Quan sát, đánh giá quá trình kiểm tra đánh giá tay nghề, đối chiếu với các tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

	Xác định được mặt được và chưa được trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề.
	Báo các chuyên đề.

	Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc.
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định nơi làm việc.

	Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

	Viết báo cáo tổng kết.
	Đánh giá báo cáo.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THỬ NGHIỆM GIỐNG RAU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Thử nghiệm giống rau là công việc sau khảo nghiệm giống nhằm: Thu thập số liệu về các giống rau; Chọn địa điểm trồng thử, lên kế hoạch, chuẩn bị trồng thử, thực hiện trồng thử, tổng kết, đánh giá kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Địa điểm được chọn phù hợp với giống rau cần khảo nghiệm;

- Địa điểm mang tính đại diện điều kiện vùng;

- Địa điểm được chọn thuận lợi cho việc thực hiện;

- Lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng;

- Kế hoạch có tính khả thi;

- Sơ đồ trồng thử đảm bảo tương đồng giữa các giống và đối chứng ;

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư;

- Chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực;

- Các bước trong quy trình khảo nghiệm được thực hiện đầy đủ;

- Đảm bảo độ chính xác theo định mức trong quy trình trồng thử;

- Kết quả trồng thử được tổng kết kịp thời, đầy đủ, chính xác (năng suất, chất lượng, tình hình dịch hại);

- Viết báo cáo kết quả thực hiện;

- Công bố kết quả đầy đủ các chỉ tiêu đánh giá giống (năng suất, chất lượng, tình hình dịch hại)


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 
- Lựa chọn, ra quyết định;

- Tính toán, lập kế hoạch;

- Ghi chép, đo đếm, tổng hợp;

- Phân tích, đánh giá;

- Sử dụng máy tính và xử lý số liệu.



2. Kiến thức 
- Yêu cầu ngoại cảnh đối với cây rau;

- Lập kế hoạch;

- Thí nghiệm đồng ruộng;

- Kỹ thuật trồng cây rau;

- Trồng thử giống mới.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Danh sách các địa điểm trồng rau;

- Giấy, bút, máy tính;

- Dụng cụ, vật tư, nguồn nhân lực để trồng thử;

- Các dụng cụ thiết bị theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây rau.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chọn địa điểm phù hợp với giống rau cần trồng thử.
	Kiểm tra thực tế địa điểm trồng thử.

	Địa điểm mang tính đại diện.
	Kiểm tra thực tế địa điểm trồng thử.

	Chọn địa điểm thuận lợi cho việc thực hiện.
	Kiểm tra thực tế địa điểm trồng thử.

	Lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng.
	Kiểm tra, đánh giá kế hoạch thực hiện.

	Kế hoạch có tính khả thi.
	Kiểm tra, đánh giá kế hoạch thực hiện.

	Sơ đồ bố trí trồng thử đảm bảo tương đồng giữa các giống và đối chứng.
	Kiểm tra sơ đồ trồng thử, đối chiếu với thực tế.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.
	Kiểm tra dụng cụ vật tư, đối chiếu với dự trù.

	Chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực.
	Kiểm tra thực tế nguồn nhân lực.

	Thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình trồng thử.
	Quan sát, theo dõi quá trình trồng, chăm sóc đối chiếu với quy định trồng thử giống rau.

	Đảm bảo độ chính xác theo quy định trồng thử.
	Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu các quy trình trồng thử.

	Tổng kết kịp thời, chính xác và đầy đủ kết quả trồng thử.
	Đánh giá khách quan dựa trên các số liệu đo đếm được.

	Viết báo cáo kết quả thực hiện.
	Kiểm tra báo cáo.

	Công bố kết quả đầy đủ các chỉ tiêu của giống mới (năng suất, chất lượng, tình hình dịch hại).
	Đối chiếu với kết quả khảo nghiệm.



